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1.Tính cấp thiết của đề tài.

Bản sắc văn hoá của một dân tộc là những giá trị vật chất và tinh thần đặc trưng trường tồn cùng dân tộc đó. Một mặt nó phản ánh sinh động đời sống kinh tế xã hội của dân tộc mặt khác đó cũng là dấu hiệu đặc trưng để chúng ta phân biệt và nhận biết dân tộc này với dân tộc khác.

Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống có ý nghĩa sống còn đối mới mỗi dân tộc, mỗi quốc gia, đặc biệt trong xu thế hội nhập với cơ chế thị trường hiện nay thì vấn đề này càng được chú trọng và quan tâm hơn bao giờ hết.

Là một huyện miền núi của tỉnh Nghệ An. Con cuông có tới 88% dân số là người dân tộc thiểu số trong đó 74% là cộng đồng dân tộc Thái với những giá trị văn hoá phong phú, độc đáo và chứa đựng tính nhân văn cao cả.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đặc biệt là sự ủng hộ chung sức của cộng đồng các dân tộc nói chung và dân tộc Thái trên địa bàn huyện Con Cuông nói riêng, vấn đề bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của dân tọc Thái ở đây đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau mà việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc Thái ở huyện Con Cuông vẫn còn chứa đựng nhiều tồn tại, thiếu sót, đẩy những giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc Thái ở đây đứng trước những thách thức,những nguy cơ không nhỏ. Chính vì vậy, việc nâng cao hiệu quả và vai trò của quản lý Nhà nước ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quá trình bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc Thái ở huyện Con Cuông nói riêng và nền văn hoá dân tộc của Việt Nam nói chung làm cơ sở và tiền đề cho việc xây dựng một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc.

Chính những lẽ đó, học viên chọn đề tài “Quản lý Nhà nước trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Thái ở huyện Con Cuông - Nghệ An” làm khoá luận tôt nghiệp.

2. Mục đích nghiên cứu.

Đề tài giới thiệu khái quát bức tranh văn hoá của người Tháỉ ở huyện Con Cuông - Nghệ An và thực trạng của công tác bảo tồn, phát huy những giá trị, bản sắc của bức tranh văn hoá đó. Đồng thời đề tài sẽ tìm hiểu về vai trò của quản lý Nhà nước vấn đề trên, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và vài trò của công tác quản lý Nhà nước đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Thái ở huyện Con Cuông - Nghệ An.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu.

Tổng quan có chọn lọc những nét cơ bản về cộng đồng dân tộc Thái và bản sắc văn hoá dân tộc.

Phân tích vai trò của quản lý Nhà nước trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Thái.

Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước đối với vấn đề dân tộc mà cụ thể là vấn đề bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu.

- Phạm vi: Khoá luận nghiêm cứu về vai trò của công tác quản lý Nhà nước về vấn đề dân tộc trên địa bàn huyện Con Cuông - Nghệ An.

- Đối tượng: Khoá luận tập trung nghiên cứu về bản sắc văn hoá dân tộc Thái cũng như thực trạng của công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá Thái.

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

5.1 Phương pháp luận.

Trong quá trình nghiên cứu khoá luận học viên dựa trên quan điểm nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong triết học Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh  và các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ông tác dân tộc.

5.2 Phương pháp nghiên cứu


Quá trình nghiên cứu và thực hiện khoá luận, học viên đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu cơ bản sau:

·  Phương pháp thống kê

·  Phương pháp so sánh

·  Phương pháp phân tích, xử lý thông tin

·  Phương pháp hệ thống hoá

·  Phương pháp tổng hợp

6. Ý nghĩa của đề tài 

- Đề tài đã được hệ thống hoá có chọn lọc lý luận cơ bản về dân tộc và quản lý Nhà nước về công tác dân tộc.

- Đã phân tích thực trạng quản lí Nhà nước đối với công tác dân tộc  ở huyên Con Cuông - Nghệ An mà cụ thể là đối với việc bản tồn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc của dân tộc Thái.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò cũng như nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lí Nhà nước về công tác dân tộc nói chung.

- Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, tìm hiểu về bản sắc văn hoá của dân tộc Thái cũng như phục vụ cho các cơ quan quản lí Nhà nước về lĩnh vực dân tộc trong hoạt động thực tiễn.

7. Cấu trúc khoá luận.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung khoá luận được kết cấu thành 3 chương.

Chương I: Lý luận chung

Chương II: Thực trạng của quản lí Nhà nước trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Thái ở huyện Con Cuông - Nghệ An

Chương III: Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả của hoạt động quản lí Nhà nướcđối với công tác dân tộc nói chung và bảo tồn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Thái nói riêng ở huyện Con Cuông - Nghệ An.

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG

I - Lý luận chung về quản lí Nhà nước đối với công tác dân tộc

1. Một số khái niệm cơ bản

1.1. Dân tộc.

Hiện nay, trong đời sống xã hội khái niệm dân tộc được hiểu rất đa nghĩa, đa cấp độ. Khái niệm dân tộc được sử dụng trong nhiều ngành khoa học, bởi dân tộc không chỉ là đối tượng nghiên cứu của riêng ngành dân tộc học. Trong phạm vi khác nhau, dân tộc và những vấn đề dân tộc ợc các khoa học như: Sử học, văn hoá học, triết học, tâm lí học, khoa học quản lí...Bởi vậy, với tư cách là đối tượng của khoa học quản lí Nhà nước, cần có một khái niệm chung về vấn đề dân tộc.

Dựa trên những thành tựu nghiên cứu của các ngành khoa học xã hội về những đặc thù của quá trình hình thành dân tộc ở Việt Nam, cũng như nhiều dân tộc khác trên thế giới, các nhà khoa học đưa ra hai khái niệm dân tộc theo nghĩa rộng và hẹp như sau:

1.1.1Theo nghĩa rộng 

Dân tộc (nation) hay quốc gia dân tộc là cộng đồng chính trị - xã hội được chỉ đạo bởi Nhà nước, thiết lập trong một lãnh thổ nhất định, ban đầu do sự tập hợp của nhiều bộ lạc, sau này của nhiều cộng đồng mang tính tộc người (ethnic) của bộ phận tộc người...Kết cấu của cộng đồng dân tộc rất đa dạng, phụ thuộc vào hoàn cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội trong khu vực và bản thân.

1.1.2 Theo nghĩa hẹp.

Dân tộc đồng nghĩa với tộc người ( ethnic): Dân tộc đó là một cộng đồng tộc người (đa số hoặc thiểu số) được hình thành trong lịch sử, ổn định, có ngôn ngữ riêng của tộc người, đồng thời cư trú trên một lãnh thổ nhất định, các thành viên của tộc người đó cùng chung một vận mệnh lịch sử, cùng chung lợi ích về chính trị, kinh tế và cuối cùng là có chung một nền văn hoá mang bản sắc tộc người.

Ví dụ như: dân tộc Kinh (đa số) và các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Thái,... (dân tộc thiểu số) ở Việt Nam.

Như vậy, khái niệm dân tộc theo nghĩa hẹp dùng để chỉ tất cả các dân tộc (tộc người) từ trình độ phát triển thấp (đang ở trog phạm trù xã hội nguyên thuỷ) đến cao (đạt tới sự hình thành Nhà nước), miễn là nó có đủ bốn đặc trưng cơ bản sau:

· Chung ngôn ngữ

·  Chung lãnh thổ

·  Chung lợi ích

·  Có một nền văn hoá chung, trong đó quan trọng nhất là ý thức tự giác tộc người.

Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài này, chúng ta chỉ đề cập tới dân tộc theo khái niệm nghĩa hẹp tức là dân tộc đồng nghĩa với tộc người.

1.2 Dân tộc thiểu số.

Theo giáo trình quản lí Nhà nước về dân tộc và tôn giáo của Học viện hành chính Quốc Gia thì khái niệm dân tộc thiểu số được hiểu là dân tộc có số dân ít hơn so với dân tộc kinh.

1.3 Quản lí Nhà nước về dân tộc.

Quản lí Nhà nước về dân tộc là quá trình tác động, điều chỉnh tờng xuyên của Nhà nước bằng quyền lực của Nhà nướcđối với tất cả các hoạt động trên các lĩnh vực của đời sống xã hội của đồng bào các dân tộc thiểu số nhằm hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững.

Vậy tại sao phải quản lí Nhà nước về dân tộc?

Quản lí Nhà nước về dân tộc là một nội dung cơ bản và quan trọng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của quản lí Nhà nước nói chung, là nội dung đã được quan tâm, thực hiện trong suốt quá trình lịch sử của nước ta.

Trước đây các triều đại phong Kiến ở Việt Nam đã dặt ra việc quản lí Nhà nước đối với vùng dân tộc thiểu số bằng chính sách KyMi ( ràng buộc) và Nhu Viễn  (mềm mổng đối với những vùng xa xôi hẻo lánh). Nhất là việc gả các công chúa cho các tù trưởng các tộc người thiểu số ( như Hà Bổng, Hà Đặc) hoặc cho các nước Lân Bang (Như Huyền Trân công chúa gả cho Chế Bồng Nga- vua Chiêm Thành) là chính sách ràng buộc để quản lí dân cư và vùng lãnh thổ.

Triều đại nhà Lý, Lý Công Uẩn ( 1009 - 1225 ) công cuộc xây dựng đất nước ta phát triển quy mô lớnmà nền tảng xã hội được xây dựng vững chắc, toàn diện, chính quyền trung ương tâp quyền được củng cố, bộ máy hành chính địa phương được xây dựng tới tận vùng xa xôi hẻo lánhcủa đất nước.

Thời Trịnh - nguyễn, chính sách khai thác của nhà Nguyễn ở dầng trong là chính sách đồn điền, dùng dân lưu vong và tu binh để phát triển xuống phía Nam.

Mảnh đất Tây Nguyên nước ta dưới thời Bảo Đại, ngày 25/7/1950, đã ban chiếu chỉ gọi cho vùng này là: “ Hoàng Chiều Cương Thổ ”

Như vậy, các triều đại phong kiến Việt Nam trong quản lí Nhà nước của mình đã có những chính sách, biện pháp thể hiện sự quan tâm rất lớn đến những vùng xa xôi , hẻo lánh của đất nước.

Thực dân Pháp đô hộ nước ta gần một thế kỷ cũng đã có nhiều chính sáchnhằm quản lí vùng đồng bào các dân tộc thiểu số như việc đặt quan cai trị, phân chia bản đồ hành chính và hàng loạt các chính sách tranh thủ, lôi kéo, phân hoá, chia rẽ các dân tộc nhằm phục vụ âm mưu “ Chia để trị ” chúng còn tự lập ra các “ Xứ Nùng tự trị ”, “Xứ Thái để trị”, lập ra mặt trận BaJaRaKa Ở Tây Nguyên mà sau này đổi thành FULRO.

Chính quyền miền Nam thời Mỹ - Ngụy đã lập ra hội đồng các sắc tộc và bộ phát triển các sắc tộc để quản lí Nhà nước về dân tộc.

Khi Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng Hoà ra đời tháng 9/1945. Việc quản lí Nhà nước về dân tộc đã được đặt ra bằng việc thành lập “ Nhà dân tộc thiểu số ” thuộc Bộ Nội Vụ nhằm “ xem xét các vấn đề chính trịvà hành chính thuộc về các dân tộc thiểu số trong nước và thắt chặt tình thân thiện giữa các dân tộc sống trên đất Việt Nam ” ( Sắc lệnh số 58 ngày03 tháng 5 năm 1946, tổ chức Bộ Nội Vụ của chủ tịch chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà)

Sắc lệnh trên đây được bộ trưởng Bộ Nội Vụ chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ông Huỳnh Thúc Kháng ra nghị định ngày 09 tháng 9 năm 1946 giao nhiệm vụ cho nhà dân tộc học thiểu số là: “ nghiên cứu và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến các dân tộc thiểu sổ trong toàn cõi Việt Nam để củng cố trên nguyên tắc bình đẳng sự đoàn kết và tương trợ giữa các dân tộc sống trên đất Việt Nam ”

Các văn kiện trên đã đánh dấu mốc đầu tiên của việc quản lí Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc.

Phạm trù chính sách dân tộcvà công tác dân tộc có mối liên hệ bên trong. Chính sách dân tộc là nhằm giải quyết những vấn đề dân tộc đặt ra. Công tác dân tộc là việc tổ chức thực hiện chính sách dân tộc.

Vì vậy, nghị quyết hội nghị trung ương bảy khoá IX số 24/NQ/TW ngày 12/3/2003 đã nêu rõ quan điểm của Đảng về công tác dân tộc là: “ công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các nghành, và của toàn bộ hệ thống chính trị ”

Như vậy, có thể thấy rằng, quản lí nhà nước đối với vấn đề dân tộc ở nước ta là sự kế thừa và tất yếu khách quan từ lịch sử.

- Trên mảnh đất Việt Nam có 54 dân tộc anh em cùng nhâu sinh sống và ở mỗi địa phương của Việt Nam có ít nhất có hai dân tộc cùng trú cư. Vì vậy cần thiết phải có quản lí, điều chỉnh của Nhà nước để xây dựng khối đại đoàn lết trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, cùng hướng các dân tộc phát triển và ra sức phấn đấu vì mục tiêu chung là xây dựng một nước Việt Nam công bằng, dân chủ và văn minh.

- Dân tộc (theo nghĩa hẹp) là một bộ phận cấu thành của dân tộc - Quốc gia, là một phần không thể tách rời của quốc gia, chính vì vậy mọi sự biến động trên tất cả các lĩnh vực của dân tộc đều sẽ trực tiếp tác động, ảnh hưởng đến quốc gia, cho nên cần thiết phải có sự tác động của quản lí nhà nước để điều chỉnh, điều tiết tới mọi quá trình kinh tế - xã hội của các dân tộc, hướng các quá trình kinh tế - xã hội đó phát triển theo định hướng theo mục tiêu chung của đất nước, mặt khác nếu không có quản lí nhà nước thì mọi vấn đề trong đời sống kinh tế - xã hội của các dân tộc không thể có sự phát triển bền vững.

- Ở nước ta, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống chính là vùng đang tồn tại nhiều bất cập và hạn chế nhất trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Chính vì thế, cần phải có sự tác động của quản lí nhà nước với những công cụ, phương pháp và tiềm lực của mình để từng bước giải quyết những hạn chế khó khăn đưa đồng bào các dân tộc thiểu số hoà mình vào dòng chảy chung của Quốc gia, của thời đại.

Qua những phân tích cơ bản trên ta thấy rằng, quản lí Nhà nước là nội dung cơ bản và là tất yếu khách quan của quản lí nhà nước.

2. Một số quan điểm về dân tộc.

2.1 Quan điểm của hệ tư tưởng Tư Sản

Hệ tư tưởng Tư Sản đã có thời đóng vai trò chi phối giải quyết vấn đề dân tộc. Đó là một thực tế khách quan có tính tất yếu lịch sử khi mà phương Tây xuất hiện chủ nghĩa Tư Bản với sự chiến thắng của phương thức sản xuất Tư Bản đối với phương thức sản xuất phong kiến, đã làm chuyển biến các cộng đồng thị tộc, bộ lạc địa phương cát cứ, khép kín thành cộng đồng dân tộc. Dân tộc xuất hiện, làm cho chủ nghĩa Tư Bản phát triển trên quy mô rộng lớn phù hợp với trình độ xã hội hoá mà lực lượng sản xuất đạt được. Theo V.I.Lênin: cộng đồng dân tộc là “ thông lệ của chủ nghĩa Tư Bản ”.

Khi mà giai cấp Tư Bản là giai cấp tiến bộ hì hệ tư tưởng của giai cấp này đóng vai trò tiêu biểu. Bởi vì lúc đó nó đã chống lại hệ tư tưởng phong kiến chuyên chế, tàn bạo, chia cắt, phân tán,trì trệ, lạc hậu và hết sức phản động.

Khi mà chủ nghĩa tư bản phát triển lại là lúc nó đẩy mạnhsự phân tángiai cấp tư sản không còn đại diện cho lợi ích các dân tộc mà phản bội lại các dân tộc. Khi mà các dân tộc và vấn đề dân tộc đã trở thành thuộc địa rộng lớn, khi mà giai cấp công nhân đã phát triển thành một lực lượng hùng hậu trong xã hội thì cũng là lúc mà sự đấu tranh cho vấn đề dân tộc trở thành điểm nóng của xã hội .

Giai cấp tư sản đã mưu đồ sử dụng vấn đề dân tộc phục vụ cho lợi ích của mình đó là:

Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, giai cấp tư sản cho rằng nhân loại chỉ có loại người thượng đẳng là văn minh, cao sang còn có loại người hạ đẳng là man rợ, hèn hạ. Từ đó chúng lý giải và cho rằng việc thống trị của dân tộc này với dân tộc khác như là một lẽ tự nhiên.

Chủ nghĩa dân tộc cũng là sản phẩm của hệ tư tưởng tư sản, nó tuyên chuyền cho chr nghĩa Sô Vanh nước lớn, chủ nghĩa biệt lập cho một dân tộc nào đó dẫn đến sự miệt thị dân tộc, chủ nghĩa hẹp hòi dân tộc...
Chủ nghĩa tư bản hiện đại đang tuyên truyền gieo rắcquan điểm ly khai, phân ly cho cộng đồng các dân tộc sống ở nhiều quốc gia để phục vụ cho lợi ích của chúng, chúng phá tan các cộng đồng đoàn kết của các dân tộc trong khối SNG, các khối Nam Tư cũ, ngay ở các nước ở Trung Đông, Châu Phi, Đông Nam Á,...Chúng đang can thiệp thô bạo vào các quốc gia có chủ quyền thông qua vấn đề dân tộc và cả cái mà chúng gọi là nhân quyền, chúng lợi dụng vấn đề dân tộc, chia rẽ, chà đạp lên lợi ích các dân tộc rồi lại rêu raovì lợi ích của các dân tộc.

2.2 Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản (Mác-Ănghen) đã viết “ Hãy xoá bỏ nạn người bóc lột người thị nạn dân tộc này bóc lột dân tộc khác sẽ bị xoá bỏ”. Đó là quan điểm giai cấp về vấn đề dân tộc, chính vì lẽ đó khi giành được chính quyền, giai cấp vô sản giải quyết vấn đề dan tộc trước hết phải giải quyết vấn đề áp bức giai cáp.

Trong hệ tư tưởng Đức (Mác) đã viết: “ Những quan hệ qua lại giữa các dân tộc khác nhau đều dựa vào trình độ phát triển của mỗi dân tộc đó về mặt lực lượng sản xuất, phân công lao động và giao tiếp nội bộ. Nguyên lý đó được mọi người thừa nhận. Song không chỉ riêng quan hệ của dân tộc này với dân tộc khác, mà toàn bộ kết cấu bên trong và bên ngoài của dân tộc ấy. Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của mỗi dân tộc biểu lộ ít nhất ở trình độ phát triển  của phân công lao động. Bất cứ sức sản xuất nào, trong chừng mực không phải chỉ là sự mở rộng đơn thuần về số lượng những lực lướngản xuất mà người ta đa biết đến lúc đó (ví dụ như khai phá đất đai mới) cũng đều mang lại kết quả là sự phát triển nữa của phân công lao động”.

Đó là quan điểm về sự đánh giá trình độ phát triển của các dân tộc, sự đồng đều, sự chênh lệch hay sự cao thấp về từng dân tộc về bản chất là sự khác nhau về trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội.

Vượt qua trình độ phát triển sức sản xuất thấp kém đưa  tới trình độ phát triển cao của lực lượng sản xuất là con đường đưa các dân tộc lên địa vị mới, tiến tới sự bình đẳng dân tộc.

Theo Ănghen: “ Một dân tộc đi áp bức dân tộc khác thì dân tộc đó không có tự do” Tinh thần đó được phản ánh rất rõ vào tư tưởng độc lập dân tộc và cách mạng vô sản là giải phóng các dân tộc bị áp bức.


Lênin cho rằng: “ Cần phải phân biệt chủ nghĩa dân tộc của dân tộc đi áp bức với chủ nghĩa dân tộc của dân tộc bị áp bức, chủ nghĩa dân tộc của một dân tộc lớn với chủ nghĩa dân tộc  của một dân tộc nhỏ ”. Đó là quan điểm giải phóng dân tộc bị áp bức và thực hiện bình đẳng dân tộc.

Với Lênin về vấn đề dân tộc, chung ta không thể không kể tới cương lĩnh dân tộc được công bố  ngay sau khi cách mạng tháng Mười Nga thành công năm 1917. Đây là văn kiện quan trọng nhất chứa đựng các quan điểm của giai cấp vô sản phải giải quyết vấn đề dân tộc trong cách mạng vô sản đó là: thực hiện quyền bình đẳng dân tộc, quyền tự quyết dân tộc và sự liên hiệp lại (đoàn kết) của các dân tộc bị áp bức và vô sản toàn thế giới.

Những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin là những nguyên lý Marxime cho việc giải quyết vấn đề dân tộc trong cách mạng vô sản, nó được đưa ra dựa trên tinh thấn chủ nghĩa dân tộc đoàn kết, đúng dắn và khoa học, mang đậm tính nhân văn và thời đại, trái ngược với với những quan điểm phản động Sô Vanh về vấn đề đân tộc của giai cấp tư sản.

Những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin là một trong những căn cứ quan trọngtrong việc giải quyết vấn đề dân tộc trong tiến trình cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng Sản lãnh đạo

2.3 Quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh
2.3.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc.

Các quan điểm tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và độc lập dân tộc đã được thể hiện ngay từ khi Người còn đang bôn ba trên con đường cứu nước. Người nói : “ Chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải phóng triệt để các dân tộc bị áp bức”

Năm 1941, Người đã nói : “ Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải dành cho được độc lập dân tộc” 

Trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến tháng 12 năm 1946 Người cũng đã nói: “Toàn thể dân tộc Việt Nam, quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng  và tài sản để giữ  vững quyền tự do độc lập ấy”

Ý chí sắt đá về một nước Việt Nam, về một dân tộc Việt Nam có nền độc lập và tự do xuất phát từ chủ nghĩa nhân văn sâu sắc được chủ tịch Hồ Chí Minh diễn đạt trong bản tuyên ngôn độc lập(2/9/1945) tại quảng tờng Ba Đình lịch sử là: “ Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hoá cho họ những quyền mà không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy có quyền sống, quyền sung sướng, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc... Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng  về quyền lợi”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người rất quan tâm tới vấn đề dân tộc thiểu số. Trong bức thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Plây - Cu, Người viết: “Đồng bào Kinh hay Thổ - Mường hay Mán, GiaRai hay ÊĐê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số. Chúng ta đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”

Từ truyền thống lịch sử dân tộc ta, chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết lại rằng, dù là đa số hay thiểu số, dù là đông người hay ít người, đã là người Việt Nam thì đều có truyền thống gắn bó, đoàn kết với nhau, thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau phải “tương thân,tương ái nhau”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho đường lối chính sách dân tộc của Đảng cộng sản Việt Nam, câu nói nổi tiếng của Bác Hồ về đại đoàn kết toàn dân tộc: 
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.

Thành công, thành công, đại thành công”.
Trong thư gửi Đại hội các dân tộc miền Nam họp ở Plây - Cu, nói tới đoàn kết dân tộc, có đoạn Bác viết: “ Giang sơn và chính phủ là giang sơn và chính phủ chung của chúng ta, vậy nên tát cả dân tộc chúng ta phải doàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người khai sinh ra nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, trong tuyên ngôn độc lập năm 1945, Người đã khẳng định rõ: “Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc về cơ bản được thể hiện rõ ở những điểm sau:

- Vấn đề dân tộc chỉ có thể giải quyết triệt để bằng con đường cách mạng vô sản.

- Khẳng định Việt Nam là một quốc gia thông nhất nhiều dân tộc.

- Các dan tộc bình đẳng , đoàn kết, tư trợ lẫn nhau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

- Làm cho miền núi tiến kịp miền xuôi, làm cho đồng bào các dân tộc ít người được hưởng ngày càng đày đủ hơn những quyền lợi về kinh tế, chính trị, văn hoá.

2.3.2 Quan điểm của Đảng về công tác dân tộc.

Các nguyên tắc về chính sách dân tộc của Đảng ta đã được ghi đầy đủ và trọn vẹn trong nghị quyết Đại hội X là : “ Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển ”, đã chứa đựng tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết vấn đề dân tộc ở Việt Nam trong tiến trình cách mạng, từ sự nghiệp giải phóng dân tộc giành độc lập tự do cho Tổ Quốc tới sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Hội nghị trung ương làn thứ VII (khoá IX) đã ra nghị quyết số 24/NQ/TW ngày 12/3 /2003 “ về công tác dân tộc”. Những tư tưởng, quan điểm về vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc và công tác dân tộc đã được đuc kết lại một cách hệ thống và cơ bản đó là: 

- Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài; đồng thời cũng là vấn đề cấp bách trước mắt.

Luận điểm này được đề cập trong nghị quyết Đại hội IV là : “ Gải quyết tốt các vấn đề dân tộc mang tính chiến lược của cách mạng Việt Nam”. Nghị quyết Đại hội VI cũng đã ghi: “ Vấn đề dân tộc là chiến lược lớn”.

Nghị quyết Đại hội IX đã ghi: “ Vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc luôn luôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cánh mạng”.

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quôc làn thứ X của Đảng Cộng Sản Việt Nam cúng đã ghi: “Đảng ta luôn coi vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc là vấn đề chiến lược, cơ bản, lâu dài của sự nghiệp cách mạng nước ta. Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ; cung nhau thực hiện thắng lợi cự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoà, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Đại hội X còn nhấn mạnh thêm: “ Thực hiện đại đoàn kết và phát huy sức mạnh dân tộc, vì thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc là một nội dung trọng yếu trong chủ đề của Đại hội nay, là quyết tâm không gì lay chuyển nổi của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta”.

- Các dân tộc trong đại gia đình dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển, cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu chia rẽ dân tộc.

Luận điểm này là các nguyên tắc của chính sách dân tộc đã được tổng kết suốt tiến trình cách mạng Việt Nam về việc giải quyết vấn đề dân tộc, từ luận cương chính trị đầu tiên(1930) của Đảng đến nay, tất cả các văn kiện quan trọng của Đảng khi đề cập đến vấn đề dân tộc ở nước ta đều nói tới các nguyên tắc “ Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển”

- Phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh - quốc phòng trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi; gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội. Thực hiện tốt chính sách dân tộc; quan tâm phát triển bồi dưỡng nguồn nhân lực; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số; giữ gìn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp phát triển chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam thống nhất.

Luận điểm trên là nội dung cơ bản nhất về đường lối chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. Đó là chính sách mang tính tổng hợp và toàn diện, nó bao trùm trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nhưng lại có tính đặc thù. Đó là gắn kết giữa đường lối chính sách chung với đường lối chính sách dân tộc, gắn giữa “ cái chung ”và “ cái riêng”, giữa “ Cái toàn thể” và “ Cái bộ phận”, giữa “cái phổ biến” và “cái đặc thù”.

· Ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các vùng dân tộc và miền núi, trước hết tập trung vào phát triển giao thông và cơ sở hạ tầng, xoá đói, giảm nghèo, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng vùng đi đôi với bảo vệ bền vững môi trường sinh thái, phát huy nội lực tinh thần tự lực tự cường của đồng bào các dân tộc, đồng thời tăng cường sự quan tâm, hộ trợ của trung ương và sự giúp đỡ của các địa phương trong cả nước.

Nhằm thực hiện tốt chính sách dân tộc, trong luận điểm này đã nhấn mạnh một số chính sách, giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh sự phát triển vùng dân tộc và miền núi, từng bước khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng miền, các dân tộc.

Công tác và thực hiện chính sách dân tộc là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân của các cấp, các ngành và của toàn bộ hệ thống chính trị.

Luận điểm này cho ta thấy rõ giải quyết vấn đề dân tộc là một vấn đề chiến lược của cách mạng đặt ra cho toàn bộ hệ thống chính trị mà người thực hiện chức năng hành pháp của nhà nước ta, là chính phủ phải huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong vấn đề chính sách dân tộc.

Một văn bản không thể không nhắc tới khi nó thể hiện khái quát  và rõ ràng về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta đối với vấn đề dân tộc, xuyên suốt quá trình lịch sử của cách mạng Việt nam, đó là hiến pháp  - văn bản có giá trị pháp lý cao nhất của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam.

Điều 5, hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam năm 1992 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2001) viết: “ Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước thống nhất  của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, nghiêm cấm mọi hành vi ki thị, chia rẽ dân tộc. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói và chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống và văn hoá tốt đẹp của mình. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển về mọi mặt, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào thiểu số”.

II. Nội dung quản lý nhà nước về dân tộc

1. Đối tượng quản lý nhà nước về dân tộc

Trước hết và chủ yếu là cộng đồng các dân tộc thiểu số sinh sống trên lãnh thổ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Song tình hình thực tiễn lịc sử của dân tộc Việt Nam, ta có thể thấy dân tộc và miền núi xen canh xen cư, với dân tộc kinh là dân tộc da số từ bao đời nay. Có nhiều nời là dân tộc Kinh tự nguyện trở thành dân tộc thiểu số theo luật định theo kết hôn hoặc qua hoạt động cách mạng ở vùng dân tộc thiểu số nhiều chiến sĩ đã hoạt động trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, ợc đồng bào che chở và trở thành con em của các dân tộc, qua các cuộc biến thiên lịch sử từ cổ chí kim, qua các phong trào vận động phát triển kinh tế vă hoá  miền núi, lớp lớp người Kinh ở đồng bằng , đô thị đã di cư lên vùng dân tộc và miền núi, thậm chí tới những vùng sâu, vùng xa xôi hẻo lánh, vùng biên giới để làm kinh tế, làm công nhân lâm trường , tham gia lực lượng vũ trang... Vấn đề kinh tế miền núi cũng đã được đề cập  đến trong việc được hưởng một số chính sách (như ưu tiên, chế độ khu vực...)

Một số đồng bào vốn là dân tộc thiểu số ở nước ta đang trong quá trình biến động của lịch sử đã chạy ra nước ngoài có cả ở Pháp,Mỹ, Úc,Canada, Lào,Trung Quốc... Song họ vẫn có quan hệ thân thuộc với họ hàng bà con ở Việt Nam, đối tượng này chúng ta cần phải quan tâm để họ hướng về Tổ Quốc và có thể đóng góp tích cực cho đất nước, cho các dân tộc của họ ở Việt Nam.

Đối tượng quản lí nhà nước về dân tộc những năm qua chủ yếu rõ nhất vẫn là đồng bào thuộc thành phần các dân tộc thiểu số  trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Những đối tượng  là người dân tộc thiểu số ở nước ngoài , dân tộc Kinh ở miền núi và vấn đề người Hoa có lúc có vấn đề đặt ra, song chưa phải là đối tượng chính được tính đến trong quản lí nhà nước và dân tộc.

2. Nhiệm vụ quản lí nhà nước về dân tộc


Nhiệm vụ quản lí nhà nước về dân tộc thiểu số và miền núi ở nước ta được thể hiên trên một số điểm cơ bản :

- Nghiên cứu, tổng hợp các vấn đề dân tộc và miền núi, đề xuất chủ trương , chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc và miền núi, xây dựng các dự án về luật, các dự án về phát triển kinh tế - xã hội cho từng dân tộc và từng khu vực miền núi.

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, phối hợp các ngành các cấp thực hiện đường lối, chủ trương  về chính sách dân tộc và miền núi của Đảng, Nhà nước.

- Phối hợp với các cơ quan theo dõi, quản lí đội ngũ cán bộ là người các dân tộc thiểu số và cán bộ miền xuôi công tác ở miền núi, đề xuất ý kiến để có chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người thuộc các dân tộc thiểu số, cán bộ miền xuôi lên công tác tại miền núi.

- Thực hiện quản lí, giám sát, kiểm tra các nguồn vốn đầu tư cho các vùng dân tộc và miền núi. Cơ quan làm công tác dân tộc trực tiếp quản lí một số chương trình phát tiênr kinh tế, văn hoá, xã hội ở vùng dân tộc và miền núi như: Xây dựng vùng kinh tế mới, vùng định canh, định cư, các chương trình đào tạo của quốc tế nhằm góp phần vào các chương trình ở vùng sâu, vùng xa có hiệu quả.

Đồng thời hoạt động thông qua các tổ chức quản lí hành chính nhà nước , hoàn thiện, bổ sung, điều chỉnh và xây dựng các chính sách mới, đáp ứng nhu cầu của phát triển kinh tế ở vùng dân tộc và miền núi hiện nay của đồng bào các dân tộc trong cả nước.

3. Nội dung quản lí

Hiện nay, ở nước ta thường đề cập đến nội dung quản lí nhà nước về dân tộc trên các lĩnh vựccủa đời sống xã hội như: Quản lí nhà nước về công tác định canh, định cư, ổn định đời sống, Quản lí nhà nước về tài nguyên, môi trường ở miền núi; Quản lí Nhà nước về giao thông vận tải và bưu điện ở miền núi; Quản lí Nhà nước về thương mại và dịch vụ; Quản lí Nhà nước về thị trường chống buôn lậu qua vùng biên giới;Quản lí Nhà nước về an ninh chính trị; Quản lí Nhà nước về y tế và Quản lí Nhà nước về giáo dục, văn hoá xã hội.

3.1. Quản lí Nhà nứơc về công tác định canh, định cư, ổn định đời sống

Thực hiện công tác định canh, định cư, ổn định đời sống đồng bào các đan tộc,chính phủ đã có nhiều văn bản quy định về quy hoạch dân cư, tăng cường cơ sở hạ tầng, sắp xếp sản xuất ở các vùng dân tộc và miền núi, xây dựng phê duyệt chương trình xây dựng trung tâm, cụm, xã miền núi và vùng cao..

Xây dựng chương trình định canh, định cư, phải lấy huyện làm cơ sở đầu tư và thực hiện. Đồng thời phải gắn với kế hoạch và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Nhà nước cần đầu tư phù hợp và thoả đáng về vốn cho các huyện vùng cao để thực hiện tốt chương trình này và phải có sự quản lí chặt chẽ của Nhà nước để không kéo dài ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của đồng bào các dân tộc.

3.2. Quản lí Nhà nước về môi trường, tài nguyên thiên nhiên ở miền núi.

Môi trường, tài nguyên thiên nhiênlà tài sản quốc gia do Nhà nước thống nhất quản lí. Trong đó, rừng, đất rừng, động vật quý hiếm, khoáng sản,...là những tài nguyên quan trọng tạo cơ sở tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đát nước.

Để bảo vệ tài nguyên rừng, đát trồng rừng và các động thực vật rừng quý hiếm, các văn bản quy phạm pháp luật đã quy định :Nhà nước thống nhất quản lí rừng, đất trồng rừng bằng pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, và các chế độ thể lệ.

Nhà nứớc thực hiện việc phân cấp trách nhiệm quản lí nhà nước về rừng, đất trồng rừng từ trung ương đến cơ sở. Nhà nứớc giao rừng, đất trồng rừng cho tổ chức , cá nhân thuộc các thành phần kinh tế để quản lí, bảo vệ, xây dựng và sản xuất kinh doanh ổn định lâu dài.

Chính phủ giao trách nhiệm cho bộ chuyên ngành quản lí tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc điều tra, phúc tra, xác định các loại rừng, phân loại danh giới rừng, đát trồng rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng trong cả nướcvà từng địa phương. Quy hoạch các vùng lâm nghiệp, các hệ thống rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất, rừng giống trong phạm vi cả nước, lập kế hoạch cụ thể để trình chính phủ hê duyệt và tổ chức chỉ đạo thực hiện. Thực hiện khen thưởng, xử phạt hoặc đề nghị xử phạt những tổ chức cá nhân vi phạm, gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.

Các bộ, ngành trung ương được nhà nứơc giao quản lí sử dụng rừng, đất trồng rừng phải chấp hành đầy đủ các quy định của luật bảo vệ và phát triển rừng và sự hướng dẫn, kiểm tra của các bộ chuyên ngành.

Phải tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng luật bảo vệ và phát triển rừng ở tát cả caáccấp, các gành trong cán bộ và nhân dân nhằm làm chuyển biến nhận thức yêu cầu cấp bách và quan trọng về bảo vệ rừng và phát triển kinh tế lâ nghiệp. 

Chính phủ đã quy định danh mục thực vật, động vật rừng quý hiếm  và chêếđộ quản lí bảo vệ. Nhà nước nghiêm cấm việc khai thác , sử dụng động vật rừng ,  động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm I. Hạn chế việc sử dụng thực vật rừng, động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm II.

3.3 Quản lí Nhà nước về giao thông vận tải và bưu điện miền núi

Nhà nước giao cho các bộ liên quan phối hợp với các tỉnh để quy hoạch cụ thể mạng lưới thông tin - bưu điện của các huyện vùng cao. Có sự phân cấp quản lí rõ ràng, phan công trchs nhiệm giữa trung ương và địa phương các tỉnh huyện, đối với từng loại việc,từng loại đường, sửa sang , xây dựng hoặc mở thêm đường mới.

Nâng cáp và xây dựng các tuyến đường giao thông là nhiệm vụ hàng đầu trong việc xây dựng các cơ sở hạ tầng miền núi.

Cần phát triển nhanh và mạnh các loại phương tiện vận tải vừa và nhỏ phù hợp với sự đi lại theo khả năng kinh tế của đồng bào, đồng thời thích ứng với điều kiện kinh tế, giao thông của từng vùng, từng thời gian, kịp thời giải quyết phương tiện đi lại trước mắt cho đồng bào với phương châm tiến hành dần từng bước từ thô sơ đến cơ giới.

3.4 Quản lí Nhà nước về thương nghiệp, dịch vụ

Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để quản lí phát triển thương mại  miền núi hải đảo và vùng đồng bào dân tộc. Quy định các chính sách đối với các thương nhân hoạt động thương mại tại địa bàn miền núi, hải đảo và vùng đồng bào các dân tộc, chính sách cung ứng và tiêu thụ các mặt hàng thiết yếu có ảnh hưởng dến sản xuất và đời sống của đồng bào các dân tộc sinh sống, hoạt động trên địa bàn miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc.

Chính phủ giao trách nhiệm cho uỷ ban nhân dân các tỉnh, huyện chỉ đạo ngành thương nghiệp địa phương mình quản lí nhằm mở rộng mạng lưới dịch vụ thương nghiệp đến tận cơ sở bản làng, tổ chức lại các chợ vùng cao, vùng biên, chuẩn bị đủ các mặt hàng thiết yếu để bán cho nhân dân hoặc trao đổi với họ một cách dễ dàng thuận tiện.

3.5 Quản lí nhà nước về y tế

Chương trình y tế của bộ y tế đối với các vùng cao, vùng sâu , vùng xa bao gồm các mặt phòng chống, chữa bệnh, phòng bệnh, phát triển nuôi trồng, chế biến dược liệu tại chỗ và tập trung vào giải quyết những bệnh cấp bách như sốt rét, bướu cổ, đường ruột đối với tùng dân tộc, từng vùng, từng thời gian nhất định, đặc biệt  là những vùng trọng điểm

Cùng với việc tăng cường đội ngũ cán bộ ,y, bác sĩ và cơ sở bệnh xá,bệnh viện, thuốc chữa bệnh là việc tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân, giáo dục họ về phòng, chữa bệnh theo phương pháp khoa học, thực hiện ăn chín, uống sôi, vệ sinh môi trường, bỏ dần và tẩy chay việc tin vào thần linh, ma quỷ , cúng bái... làm hao tiền tốn của một cách vô ích.

3.6 Quản lí nhà nước về thị trường chống buôn lậu qua vùng biên giới.

Việc quản lí thị trường biên giới hiện nay phải tạo điều kiện để mở rộng giao lưu hàng hoá giữa nhân dân ở vùng biên giới với các nước bạn, trên cơ sở các hiệp định đã ký của chính phủ với sự thoả thuận theo nguyên tắc bình đẳng  cùng có lợi. Những việc thiết lập trật tự đưa mọi hoạt động vào nề nếp có tổ chức trên thị trường này có tầm quan trọng đặc biệt và hết sức cần thiết. Trước hết cần chấm dứt tình trạng qua lại buôn bán tuỳ tiện, gây mất ổn định tình trạng đổi tiền diễn ra trái pháp luật không theo địa điểm quy định.

Để quản lí có hiệu quả nội dung này, lực lượng vũ trang, biên phòng, hải quan, công an, thuế vụ , quản lí thị trường cần luôn đề cao ý thức trách nhiêm, phân công và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bạn và dân quân rự vệ địa phương để giữ vững an ninh biên giới đưa lại cuộc sống ổn định, bình yên cho nhân dân.

3.7 Quản lí Nhà nước về an ninh chính trị.

Quan tâm giáo dục nhằm nâng cao giác ngộ chính trị cho cán bộ và đồng bào các dân tộc thiểu số, làm cho mọi người quán triệt chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần đoàn kết dân tộc, ra sức góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cần tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho đồng các dân tộc nhận rõ những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch như: lợi dụng và làm sai lệch những vấn đề lịch sử, vấn đề dân tộc và tôn giáo, hoặc những sai sót, sự thoái hoá biến chất của một số cán bộ hòng xuyên tạc, gây chia rẽ kích động gây hằn thù dân tộc, gieo rắc sự hoang mang trong nhân dân, phá hoại việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

3.8 Quản lí Nhà nước về giáo dục, văn hoá, xã hội.

Chính phủ giao trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách như: phổ cập giáo dục tiểu học, xoá nạn mù chữ, củng cố các trường dân tộc nội trú, định hướng chương trình bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc, thực hiện đầy đủ về chính sách đội ngũ cán bộ công tác ở vùng cao. Số người tái mù chữ hay chưa biết chữ trong nhiều đan tộc còn chiếm tỷ lệ cao.

Cơ sở trường lớp, bệnh xá, rạp chiếu bóng, đài truyền thanh vừa thiếu, vừa sơ sài. Nếu không kịp thời khôi phục, sửa chữa và xây dựng lại các đài truyền thanh, truyền hình thì việc phổ biến tin tức, thời sự, chính sách sẽ chậm đến với nhân dân, không cải thịên được đời sống tinh thần cho các đồng bào dân tộc.

Hơn nữa, việc truyền tải các loại sách báo, phim ảnh cho vùng cao rất chậm, nên cũng ảnh hưởng đến việc nâng cao dân trí của đồng bào. Để giải quyết tốt vấn đề trên, chính phủ có kế hoạch cụ thể về các chính sách hỗ trợ, bù giá, bù lỗ cho chương trình, lấy chương trình dự án làm cơ sở thực hiện, nhằm đáp ứng những nhu cầu về văn hoá, giáo dục cho vùng đồng bào dân tộc. Đẩy mạnh hơn nữa phòng bệnh, xây dựng nếp sống mới, bài trừ mê tín dị đoan và những phong tục tập quán lạc hậu.

Như vậy có thể thấy, nội dung quản lí Nhà nước về dân tộc rất rộng lớn bao trùm lên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Tuy nhiên trong phạm vi nghiên cứu của khoá luận này sẽ tập trung nghiên cứu trình bày nội dung quản lí Nhà nước về văn hoá, giáo dục, xã hội mà cụ thể hơn là văn hoá của dân tộc Thái.

4. Phương pháp quản lí Nhà nước về dân tộc.

Phương pháp quản lí là tổng thể những cách thức mà chủ thể quản lí sử dụng để tác động có định hướng vào đối tượng quản lí nhằm đạt được mục tiêu đã định. Phương pháp quản lí là nội dung cơ bản của quản lí, các phương pháp có tác dụng quyết định đến sự thành công của quá trình quản lí.

Vùng dân tộc thiểu số ở nước ta có những đặc điểm riêng về sinh hoạt xã hội truyền thống của từng dân tộc, các dân tộc lại cư trú xen ghép với nhau, trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các dân tộc rất chênh lecchj nhau. Vì vầy việc quản lí vùng dân tộc không thể cứng nhắc dập khuôn, máy móc, áp đặt, phải tuỳ theo đặc điểm và tình hình thực tế của từng dân tộc mà áp dụng những pháp quản lí cho thích hợp.

Nghị quyết hội nghị trung ương VII (khoá IX) về công tác dân tộc đã nêu rất rõ là: “Đổi mới nội dung phương thức công tác dân tộc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sỏ tạo điều kiện để nhân dân tích cực chủ động tham gia xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, anh ninh quốc phòng ở địa phương.

Thông qua các chính sách, biện pháp cụ thể động viên đồng bào các dân tộc phát huy nội lực, ý chí tự lực tự cường , tinh thần vươn lên trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc”.

Quản lí Nhà nước về dân tộc phải kể tới các phương pháp cơ bản sau.

4.1 Quản lí bằng pháp luật

Ngay từ khi nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà non trẻ mới ra đời sau thắng lợi của cách mạng tháng Tám, hiến pháp năm 1946, đã khẳng định nguyên tắc bình đẳng “tất cả  công dân Việt Nam đều ngang quyền về mọi phương diện: chính trị, kinh tế, văn hoá”( điều 6). Vấn đề hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đã được xác định tại hiền pháp “ngoài sự bình đẳng về quyền lợi, những quốc dân thiêu số được giúp đỡ về mọi phương diện để chóng tiến kịp trình độ chung”( điều 8).

Tư tưởng và những nguyên tắc cơ bản đó tiếp tục được ghi nhận và phát triển tại các hiến pháp tiếp theo tại nước ta. Nội dung cơ bản của phương pháp quản lí bằng pháp luật đó là: luật pháp phải thực sự là công cụ cơ bản của quản lí Nhà nước về ccác vấn đề dân tộc, thông qua việc ban hành các văn bản pháp quy đối với miền núi và đồng bào các dân tộc thiểu số để thực hiện đường lối của Đảng ta trong vấn đề dân tộc từng bước đưa đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào sinh sống ở miền núi, vùng sâu ,vùng xa , ngày càng tốt hơn, hoà trung cùng sự phát triển của đông đảo, đa số.

Việc ban hành các văn bản pháp luật trước hết phải trên cơ sở lí luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh phải xuất phát từ thực tiễn đời sống quốc tế về dân tộc. Những đặc điểm, xu hướng vận động của các dân tộc Việt Nam không thể tách khỏi những đặc điểm, xu hướng vận động chung của công đồng Quốc Tế. 

Sau đó, từ thực tiễn trong nước, cần có những văn bản pháp luật cụ thể để quản lí Nhà nước đối với vấn đề dân tộc. trong phạm vi này cần chú ý một số vấn đề sau:

- Có những văn bản pháp quy cho từng lĩnh vực của đời sống xã hội dồng bào các dân tộc thiểu số

- Xây dựng các văn bản pháp quy cho từng dân tộc hoặc từng vùng có các dân tộc sống tập chung theo lãnh thổ.

Hiện nay, chính phủ dã giao cho bộ tư pháp và uỷ ban dân tộc phối hợp đưa chương trình giáo dục pháp luật đến các vùng dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào  các dan tộc biết được hiểu được, các chính sách pháp luật, trên cơ sở đó Nhà nước tiến hành chủ trương “ sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật” thay thế dần với cách sống kiểu xã hội truyền thống trong một ssó vùng đồng bào.

Theo tinh thần nghị quyết Đại hội VIII của Đảng , đoạn ghi về chính sách dân tộc đã nêu: “ Phải xây dựng luật dân tộc”. Đây là dự luật nhằm luật hoá chủ trương chính sách dân tộc thành pháp luật nhà nước, luật dân tộc khi được ban hành sẽ là cơ sở pháp lý cho việc thực hiện tốt nhất chính sách dân tộc, là điều kiện cho công tác quản lý Nhà nước về dân tộc.

4.2 Quản lý bằng chính sách, chương trình.

Để thực hiện được những mục tiêu quan điểm của Đảng về dân tộc, Nhà nước cần phải cụ thể hoá bằng chính sách, kế hoạch, chương trình cụ thể để thực hiện những quan điểm , mục tiêu đó.

Đối với miền núi và dân tộc ở nước ta hiện nay, Nhà nước ta đã có rất nhiều chính sách, chương trình, giải pháp để thực hiện phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào các dân tộc, vùng sâu vùng xa.

Hiện nay, có một số chính sách, chương trình giải pháp lớn đã và đang thực hiện như:

- Phân chia miền núi thành ba khu vực để thấy được thực chất sự phân hoá của miền núi, của đồng bào các dân tộc để có chính sách, giải pháp đầu tư, quản lí cho đúng, cho trúng.

- Chưong trình xây dựng các trung tâm cụm xã.  Chương trình này thực hiện theo quyết định số 35/TTG, ngày 13/01/1997, của thủ tướng chiónh phủ về phê duyệt chương trình về xây dựng trung tâm cụm xã ở miền núi vùng cao.

- Chương trình trồng 5 triệu ha rừng theo quyết định số 661/ 1998/QĐ - TTG ,ngày 29 tháng 7 năm 1998 của thủ tướng chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện trồng mới 5 triệu ha rừng.

- Chương trình xoá đói giảm nghèo theo quyết định số 133/1998/QĐ - TTG, 23/7/1998, của thủ tướng chính phủ về phê duyệt chương trình, mục tiêu quôc gia xoá đói giảm nghèo.

- Đặc biệt là chương trình 135, theo quyết định số 135/ 1998/QĐ -TTG, 31/7/1998, của thủ tưống chính phủ về phê duyệt chương trình phát triển kinh tế- xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu vùng xa.

Các chính sách, chương trình và dự án đã góp phần làm nâng cao hiệu quả công tac quản lí Nhà nước đối với vấn đề dân tộc, thúc đẩy kinh tê - xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số vùng miền núi và vùng sâu, vùng xa tiến gần hơn với xu thế và trình độ phát triển chung của đất nước.

4.3 Quản lí bằng tổ chức bộ máy.

Cơ quan quản lí Nhà nứơc ở trung ương được giao nhiệm vụ quản lí Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc trong phạm vi cả nước là uỷ ban dân tộc. Đối với các địa phương mà có đủ số lượng người dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật thì được phép thành lập cơ quan quản lí hành chính Nhà nước ở địa phương làm công tác dân tộc.

4.3.1 Cơ quan làm công tác quản lí dân tộc ở trung ương.


Hiện nay theo quy định tại nghị quyết 51/2003/NĐ - CP ngày 16/5/2003, thì uỷ ban dân tộc là cơ quan ngang bộ của chính phủ có chức năng quản lí Nhà nứơc  về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước, quản lí Nhà nước các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc uỷ ban quản lí theo quy định của pháp luật

4.3.2 Cơ quan làm công tác quản lí Nhà nước về dân tộc ở địa phương

Theo quy định tại nghị định số 53/2004/NĐ - CP ngày 18/2/2004, thì uỷ ban nhân dân các cấp căn cứ vào quy định của chính phủ quyết định về tổ chức bộ máy của cơ quan quản lí Nhà nước làm công tác dân tộc tại các địa phương

4.3.2.1 Mô hình tổ chức cơ quan làm công tác dân tộc thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

a. Thành lập ban dân tộc là cơ quan tham mưu, giúp uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lí Nhà nươc về lĩnh vực công tác dân tộc, có con dấu và tài khoản riêng khi có ít nhất một trong ba tiêu chí sau:

- Có trên 20.000 ( hai mươi nghìn) người dân tộc thiểu số sống tập trung thành cộng đồng làng bản.

- Có dười 5.000 ( năm nghìn) người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập chung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển

- Có đồng bào dân tộc thiẻu số sinh soóng ở địa bàn xung yếu về an ninh, quốc phòng; địa bàn xen canh, xen cư; biên giới có đông đòng bào dân tộc thiểu số nước ta và các nước láng giềng thường xuyên qua lại.

b. Đối với những tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhưng chưa đáp ứng các điều kiện tại khoản 1 điều này thì tổ chức làm công tác dân tộc theo một trong hai mô hình sau: 

- Ban dân tộc trực thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chịu sự lãnh đạo trực tiếp của uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác chuyên môn văn phòng uỷ ban nhân dân tỉnh bảo đảm cơ sơ vật chất, kinh phí, phương tiện và điều kiện làm việc.

- Sở có chức năng quản lí Nhà nước đa ngành đa lĩnh vực, trong đó có công tác dân tộc và công tác chuyên môn khác có liên quan nhiều đến công tác dân tộc, trực thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

4.3.2.2 Mô hình tổ chức của cơ quan làm công tác dân tộc thuộc uỷ ban nhân dân cấp huyện.

a. Thành lập phòng dân tộc thuộc uỷ ban nhân dân cấp huyện khi có 1 trong 2 tiêu chí sau:

- Có ít nhất 5.000 (năm nghìn) người dân tộc thiểu số  đang cần nhà nứoc tập chung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển.

- Có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn xung yếu về an ninh quốc phòng ; địa bàn xen canh , xen cư; biên giới có đông đòng bào dân tộc thiểu số sinh sống và thường xuyên qua lại với nước láng giềng.

b. Đối với những huyện có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhưng chưa đủ các tiêu chí nêu trên thì tổ chức các công tác dân tộc thực hiện theo mô hình sau

- Thành lập phòng quản lí Nhà nước đa ngành đa lĩnh vực trong đó công tác dân tộc và công tác chuyên môn khác có liên quan nhiều tới công tác dân tộc trực thuộc uỷ ban nhân dân cấp huyện nhưng phải đảm bảo số phòng ở cấp huyện theo quy định của nghị định số 12/2001/NĐ - CP ngày 27/3/2001 của chính phủ.

- Bố trí cán bộ chuyên trách công tác dân tộc trong văn phòng hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân hoặc phòng chuyên môn khác hiện có của uỷ ban nhân dân cấp huyện

4.3.2.3 Mô hình tổ chức của cơ quan làm công tác dân tộc thuộc uỷ ban nhân dân cấp xã

Đối với các xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn không thành lập tổ chức riêng. Nhưng phân công một uỷ viên uỷ ban nhân dân cấp xã kiêm nhiệm theo dõi, tổ chức thực hiện công tác dân tộc

4.4 Quản lí bằng đầu tư tài chính.

Trong quản lí Nhà nước tài chính là một nội dung mà Nhà nước cần phải quản lí, ngược lại Nhà nước cũng phải sử dụng ngay tài chính làm công cụ để quản lí cácc lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

Trong chính sách, chương trình, dự án đã bao hàm nội dung của Nhà nước đã sử dụng tài chính cho sự phát triển của miền núi và đồng bào các dân tộc. Ngoài ra sự quan tâm của chính phủ đối với miền núi và các dân tộc còn thể hiện  ở việc đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng, đàu tư cho phát triển văn hoá , giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường,.. ở vùng miền núi, vùng sâu vùng xa vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

Tài chính vừa là nguồn lực đồng thời cũng là công cụ của quản lí Nhà nước. Vì vậy Nhà nước cần phải có chính sách thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn lực, công cụ này.

4.5 Quản lí bằng thanh tra, kiểm tra và tổng kết đánh giá.

Kiểm soát đối với hành chính Nhà nước bao gồm các hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra. Tất cảc các hoạt động này là để đảm bảo pháp chế và kỷ luật trong quản lí hành chính Nhà nước. 

Với quan điểm dân chủ hoá, công khai hoá trong hoạt động quản lí Nhà nước chính phủ cũng đã ban hành nghị định 79/2003/NĐ - CP về ban hành quy chế thực hiên dân chủ ở các xã , luật thanh tra 2004 và một số văn bản pháp luật khác quy định nhân dân có thể trược tiếp hoặc thông qua cácc tổ chức xã hội , ban thanh tra nhân dân để tiến hành giam sát và đánh giá về hoạt động của các cơ Nhà nước tại địa phương trong một số lĩnh vực cụ thể như: xây dựng cơ bản, quản lí đất đai, tài chính...
Trong công tác quản lí đối với lĩnh vực dân tộc thiểu số cũng phải sử dụng các công cụ này. Bởi vì thực tế quá trình đầu tư cho việc phát triển toàn diện kinh tê - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã xảy ra hiện tượng tham nhũng, lãng phí tài sản của Nhà nước, nhân dân. Vì vậy vieecj tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá là hết sức cần thiết.

Kết quả của thanh tra , kiểm tra, giám sát và đặc biệt là đánh giá một chương trình, dụ án, chính sách dân tộc của Nhà nước một cách định kỳ và liên tục đã nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong quản lí Nhà nước đối với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào cácc dân tộc thiểu số ở nước ta.

Như vậy, để quản lí Nhà nước đối với vấn đề dân tộc chúng ta có nhiều phươnmg thức công cụ khác nhau đều quan trọng là Nhà nước phải biết sử dụng linh hoạt từng phương thức, công cụ tuỳ theo điều kiện cụ thể từ thực tế không cứng nhắc không dập khuôn, khi cần có thể sử dụng tổng hợp những phương pháp trên để đạt hiệu quả tốt nhất trong quản lí Nhà nước nói chung và quản lí Nhà nước về dân tộc nói riêng.

CHƯƠNG II

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC BẢO TỒN
 VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC THÁI 
HUYỆN CON CUÔNG - NGHỆ AN
I. Khái quát huyện Con Cuông - Nghệ An

1. Đều kiện tự nhiên

1.1 Vị trí địa lý

Con Cuông là một huyện miền núi vùng cao nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, nằm trong khoảng thứ hai của dải đất miền trung sâu vào thềm cao nguyên Trấn Ninh trung tâm huyện lị cách thành phố Vinh 130km.

Toạ độ địa lý từ 18 ​​046’30” đến 19019’42” vĩ độ bắc, từ 104037’57” đến 10503’8” độ kinh đông. 

Phía Đông Nam giáp huyện Anh Sơn

Phía Tây Bắc giáp huyện Tương Dương

Phía Đông Bắc giáp huyện Quỳ Hợp

Phía Tây Nam giáp nước Cộng Hoà Dân Chủ Nhân dân Lào, với đường biên giới trên độ dài 55.5km

1.2 Tài nguyên thiên nhiên

Tổng diện tích tự nhiên của huyện là 174.451ha, trong đó

Diện tích sông suối và núi đá là 8.446ha

Diện tích đất nông nghiệp là 4.035ha

Diện tích lâm nghiệp là 104.663ha, trong đó rừng đặc dụng chiếm 61.752ha ( 55.928ha thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống)

Tài nguyên của huyện có nhiều khoáng sản quý như: Chì, vàng, sa khoáng than và đá xây dựng với trữ lượng lớn.

Động thực vật rừng phong phú đa dạng.

Về thực vật đến nay đã phát hiện 986 loài cây, trong đó có 44 loài được ghi vào sách đỏ Việt Nam. Các loại gỗ từ nhóm I đến nhóm III chiếm 17%. Có nhiều loại gỗ quý như: Pơ mu, Samu, Trầm, Lát Hoa, Kiền Kiền , Sến...

Về động vật đã phát huy 64 loài có vú, 137 loài chim, 25 loài lưỡng cư, 45 loài cá, trong đó có nhiều loài thú quý như: Khỉ, voọc, vươn đen má trắng, gấu, hổ ,voi ,bò tót, và đặc biệt là sao la- loài động vật quý hiếm ở vùng nhiệt đới.

1.3 Khí hậu

Khí hậu Con Cuông có đặc điểm chung là nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng của khí hậu bắc trung bộ.

Lượng mưa trung bình hàng năm đạt 1.517mm, nhiệt độ bình quân là 23.30c, độ ẩm 86%, số giờ nắng bình quân đạt 1.576giờ/năm. Lượng mưa lớn tập trung vào các tháng 8,9,10. Gió mùa đông bắc xuất hiện từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau kèm theo mưa phùn lạnh giá và sương muối. Gió Lào( phía Tây Nam) xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 8 gây nên khô nóng và hạn hán.

1.4 Sông ngòi

Sông, suối có ảnh hưởng rất lớn tới cấu tạo địa hình và cảnh quan toàn huyện. Dòng sông Lam (sông cả) bắt nguồn từ hợp lưu của sông Nậm Nơn và sông Nậm Mô tại cửa Rào ( Tương Dương) chảy qua địa phận Con Cuông với tổng chiều dài hơn 30km .

Ngoài ra, huyện còn có các sông, suối nhỏ như: sông Giăng ( Nậm Khăng), Khe Mọi, Khe Khoăng, Khe Khơi,phần lớn các khê suối này chảy vào sông Lam thuộc địa giới Con Cuông. Riêng sông Giăng chảy qua xã Môn Sơn nhập vào sông Lam ở địa phận huyện Thanh Chương.

1.5 Địa hình

Địa hình Con Cuông với ¾ diện tích là đồi núi và sông suối bị chia cắt bởi dòng sông Lam thành hai vùng với đặc điểm khác nhau ró nét.

Vùng tả ngạn chủ yếu là đồi núi đất độ cao trung bình khoảng 500m so với mặt nước biển , vơi độ dốc từ 20- 300 , cao nhất là đỉnh Pù Su 900m 

Vùng hữu ngạn, địa hình hiểm trở, độ dốc lớn , bị chia cắt mạnh bởi nhiều dãy núi cao, suối sâu, độ cao trung bình khoảng 1000m, độ dốc từ 30 -350.

Phía Đông Bắc vùng dọc theo quốc lộ 7A , độ cao trung bình là 500m, phía Tây Nam dãy Trưòng Sơn độ cao trung bình là 1.400m , với đỉnh Pù Luông cao 1.880m 

Có thể nói rằng thiên nhiên đã ưu ái cho Con Cuông những nguồn tài nguyên quý giá để phát triển kinh tế- xã hội. Đồng thời cũng là điều kiện lý tưởng với phong tục tập quán và lối sống truyeenf thống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Song nó cũng đem lại không ít thử thách, sự khắc nghiệt cho quá trình hình thành phát triển của cộng đồng dân cư ở nơi đay.

Điều kiện tự nhiên là điều kiện cơ bản đàu tiên cho qú trình hình thành nền cộng đồng các dân tộc thiểu số ở huyện Con Cuông

2. Điều kiện kinh tế- xã hội.

2.1 Về kinh tế

Là một huyện miền núi còn nhiều khó khăn nên thời gian qua huyện Con Cuông đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của Đảng, nhà nước với nhiều chủ trương, chính sách ưư tiên cùng với sự phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân toàn huyện. đời sống kinh tế xã hội của nhân dân  ngày càng được cải thiện chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Tốc đọ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2000 -2005 đạt 13,6% thu nhập bình quân đàu người tăng từ 2.873.000đ/người/ năm 2000 lên 4.871.000đ/ người/năm2005.

Cơ cấu kinh tế toàn huỵện đã có những chuỷển biến theo chiều hướng tích cực

	Năm
	1995
	2000
	2005

	Nông nghiệp
	88%
	75,3%
	67,1%

	Tiểu thủ công nghiệp -xây dựng cơ bản
	8%
	14,6%
	20%

	Thương mại - dịch vụ
	4%
	8,3%
	12,9%


2.2 Về dân cư


Trải qua quá trình hình thành và phát triển, hiện nay trên địa bàn huyện Con Cuông có 7 dân tộc anh em cùng sinh sống và tổng dân số là: 67.788 người. Trong đó:

· Dân tộc Thái có 49.930 người, chiếm 74% tổng dân số 

· Dân tộc Kinh có 14.844 người, chiếm 22% tổng dân số

· Dân tộc Đan Lai có 2.766 người, chiếm 4.1%tổng dân số

· Dân tộc Hoa có 67 người, chiếm 0,1% tổng dân số

· Dân tộc Nùng có 135 người, chiếm 0,2% tổng dân số

· Dân tộc Ê Đê có 33 người, chiếm 0,05% tổng dân số

· Dân tộc Khơ Mú có 13 người, chiếm 0,02% tổng dân số

Mật độ dân số bình quân của huyện là 38,8 người/ km2. Dân cư của huyện phân bố không đồng đều, ở thị trấn dân cư tập trung đông đúc, còn địa bàn các xã, bản vùng sâu vùng xa dân cư thưa thớt. Có những nơi mật độ chỉ đạt 9,3 người/ km2.

2.3 Về đơn vị hành chính.

Hiện nay, toàn huyện Con Cuông có 12 xã và 1 thị trấn, bao gồm các xã: Môn Sơn, Lục Dạ, Yên Khê, Bồng Khê, Châu Khê, Lạng Khê, Cam Lâm, Thạch Nghàn, Mậu Đức, Đôn Phục, Bình Chuẩn và thị trấn Con Cuông.

Trong tổng số 12 xã của huyện thì có 11 xã xếp vào danh mục các xã đặc biệt khó khăn và đối tượng của chương trình 135.

Qua những số liệu về thực trạng kinh tế - xã hội, ta thấy rằng, nền kinh tế Con Cuông vẫn còn là một nền kinh tế nông nghiêp hàng hoá nhỏ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, đới sống kinh tế - xã hội của đại bộ phận dân cư còn thấp, đặc biệt là vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

II. Dân tộc Thái ở huyện Con Cuông - Nghệ An

1. Lịch sử hình thành và bức tranh phân bố.

Có thể nói rằng, dân tộc Thái là một trong số ít các dân tộc đặt chân lên mảnh đất Con Cuông sớm nhất, cũng như đồng tộc của mình ở Tây Bắc, người Thái ở Con Cuông bao gồm ba nhóm địa phương là: Tày Mường, Tày Thanh và Tày Mười.

Nhóm Tày Mường tự nhận mình là Thái trắng ( Tay Đón), còn hai nhóm Tày Thanh và Tày Mười nhận mình là Thái trắng ( Tay Đăm)

Cho đến nay, trong cộng đồng người Thái ở Con Cuông không còn lưu lại được những tài liệu thành văn nào về lịch sử hình thành các nhóm Thái ở đây. Chỉ có một số tài liệu ít ỏi bằng chữ Thái , nhưng chủ yếu là gia phả các dòng họ có nguồn gốc từ Lào sanghay từ Tây Bắc xuống. Do vậy, việc tìm hiểu các dòng họ và lịch sử hình thành các nhómThái ở Con Cuông hiện đang là vấn đề hết sức khó khăn.

Mặc dù vậy, theo một số tài liệu chép tay và những truyền thuyết còn  lưu lại trong dân gian thì việc chuyển cư của các nhóm  Thái ở đây gắn liền với việc khai phá nên những cánh đồng rộng lớn, những công trình thuỷ lợi như Môn Sơn, Lục Dạ.

Theo nhà nghiên cứu Đặng nghiêm Vạn, các nhóm người Thái di cư vào đất Nghệ Ankhông thể sớm hơn thế kỷ XI- XII và có thể hoài nghi ở vùng trung du Nghệ An và vùng dọc đường 7 các cư dân có sinh sống ở đó liên tục hay không?

Căn cứ vào việc phân tích các di chỉ khảo cổ tìm thấy trong địa bàn huyện Con Cuông, nhà nghiên cứu Diệp Đình Hoa đã sơ bộ nhận xét từ thế kỷ thứ X đã có một đợy sóng thiên di liên tục của người Thái ở đất Nghệ An cho đến thế kỷ thhứ XVIII. Mối quan hệ giữa người Thái cổ và người Thái mới đến hiện vẫn không rõ.

Người Thái di cư vào Con Cuông theo con đường sông Cả, làm nhiều đợt khác nhau, hiện vẫn còn phản ánh qua các tên gọi Hàng Tổng, Tày Thanh, Tày Mười. Và qua việc nghiên cứu các di chỉ khảo cổ vùng đất Nghệ An, Hà Tỉnh, nhà nghiên cứu Diệp Đình Hoa nhận định rằng, phần đất hiện nay mà người Thài cư trú đã có con người sinh sống từ cuối thời đại đồ đá cũ cho tới thời đại đồ đá giữa.Cư dân ở đây vẫn có những đặc trưng thuộc đại chủng Autro - Negsoit. Nhóm người này qua quá trình kết hợp với nhám người từ nơi khác đến đã dần dần Mongsoit hoá vè mặt chủng tộc. Đến thời kỳ dựng nước đầu tiên, họ có những đặc trưng mà chúng ta vẫn gọi là người Việt Cổ hay cụ thể là những nhóm Việt Cổ Phương Nam. Trong quá trình thống nhất những mặt đa dạng hoá, những di chỉ khảo cổ học cho phếp các nhà nghiên cứu suy nghĩ rằng, những người này đồng thời là tổ tiên của người Tày Thái Cổ.
1.1 Nhóm Tày Mường hay còn gọi là Hàng Tổng.

Theo nghĩa đen thì đây là là nhóm người Thái có chủ ở Mường. Ngoài ra nhóm này còn có tên gọi là Tày Dọ ( có nghĩa là cố định). Nhóm người Thái này không thống nhất mà do nhiều nhóm tụ họp lại.Họ có nhiều nét giống người Thái trắng ở Tây Bắc.

Hôm nay, ngoài gốc Thái ra ,nhóm Tày Mường còn có các dòng họ gốc khác như:Lê,Nguyễn, Đinh.Theo các nghiên cứu dân tộc học thì nhóm Tày Mường là có mặt sớm nhất so với các nhóm Thái khác ở huyện con Cuông.

Theo sự việc thì nhóm Thái Tày Mường có mặt ở Nghệ An vào khoảng thế kỷ XII-XV ở vùng đường 7 vào thời thuộc Minh.Sử Việt chép: “Cầm Bành làm tù trưởng được quân Minh cho làm tướng giữ thành Trà Long (Thành Nam di tích nay vẫn còn gần huyện lị Con Cuông).Khi Lê Lợi vây thành hai tháng trời Cầm Bành chống cự nhưng thất bại”.Nhóm Tày Mường phân bố ở khắp 13 xã trong huyện tập trung nhiều nhất ở các xã Môn Sơn, Mậu Đức, Bình Chuẩn, Thạch Ngàn.

1.2. Nhóm Tày Thanh hay còn gọi là nhóm Man Thanh.

Đây là nhóm người đến địa bàn huyện Con Cuông sau nhóm Thái Tày Mường.Nhóm Man Thanh thường cư trú riêng biệt nhất là ở xã Môn Sơn,Mậu Đức, Lạng Khê hoặc cư trú xen kẽ với nhóm Thái Tày Mường như ở xã Chi Khê.

Nhóm Thái Man Thanh còn có tên gọi khác là Tây Nhại (có nghĩa là ở tạm). Theo nhà nghiên cứu Dặng Nghiêm Vạn thì nhóm Thái Tày Thanh không chỉ từ Thanh Hoá vào mà còn có một bộ phận khác di cư từ Mường Thanh (Điện Biên) qua Lào vào Thanh Hoá rồi vào Ngệ An cách đây khoảng 20-30 năm về trước.

Đa số các cụ gìa của nhóm Tày Thanh chỉ nhớ quê hương của họ là Thanh Hoá nên nhóm người này mới có tên gọi là Tày Thanh.

1.3 Nhóm Tày Mười

Nhóm Tày Mười đến Nghệ An vào thời Lê.Mặc dù bản thân họ không còn nhớ gì về quá khứ của mình nhưng theo những tài liệu do các ông Mo ở xã Chiêng Pấc ghi lại thì cho biết khi Lê Thái Tổ đánh Đèo cát thăn năm 1431 (sử Thái chép là “Cướt Căm”), chúa Mường Muổi (Thuận Châu - Sơn La) đã theo họ Đèo chống cự lại triều đình.Và đẻ trừng phạt lại điều đó Lê Lợi đã bắt đi một bộ phận dân Mường Muổi vào Thanh Hoá, Nghệ An.Vì vậy nhóm Thái Tày Mười vẫn tự gọi tên mình theo tên quê hương cũ của họ là Tày Muổi, nhưng qua thời gian tên quê hương cũ đã bị phiên âm chệch di “Tày Muổi” thành “Tày Mười”.

 Hiện nay nhóm Tày Mười ở Con Cuông phân bố rải rác trên khắp địa bàn 13 xã của huyện, họ sống xen kẽ với các nhóm Thái khác và dân tộc khác nhưng tập chung nhiều nhất là ở các xã Bình Chuẩn; Lạng Khê; Môn Sơn và Mậu Đức.

Tuy nhiên do địa vị xã hội còn thấp kém và cư trú gần các nhó khác tộc nên họ bị chi phối lớn bởi văn hoá của hai nhóm Tày Mường và Tày Thanh.

Mặc dù người Thái ở Con Cuông được chia làm ba nhóm như trên,song tất cả các nhóm Thái đèu có ý thức cộng đồng và tinh thần đoàn kết cao, họ cùng chung sống hoà thuận, xây dựng cộng đồng và phát triển kinh tế -xã hội. Giữa họ không có sự phân biệt giữa người Thái nhóm này hay người Thái nhóm khác tất cả họ đã cùng nhau xây dựng một cộng đồng dân tộc Thái đoàn kết, vững mạnh và hoà thuận với các dân tộc khác trên địa bàn huyện Con Cuông.

2.Thực trang kinh tế - xã hội.

Cũng giống như phần lớn đồng bào các dân tộc thiểu số khác trên địa bàn và cộng đồng các dân tộc thiểu số khác trong cả nước, đời sống kinh tế - xã hội của dân tộc Thái ở Con Cuông vẫn còn nhiều hạn chế và khó khăn.

Sản xuất chính vẫn là nông nghiệp nhưng kỹ thuật canh tác vẫn còn lạc hậu,trình độ thâm canh thấp.Cuộc sống hàng ngày vẫn còn phụ thuộc rất lớn vào tự nhiên.

Hện tượng phát nương làm rẫy,khai thác lâm sản,săn bắt động vật vẫn diễn ra phổ biến,trực tiếp đe doạ tài nguyên thiên nhiên , môi trường sinh thái và gây khó khăn trong hoạt động của vườn quốc gia Pù Mát.

Theo kết quả điều tra năm 2005,thu nhập bình quân /khẩu/năm là 1792.000 đồng..

Trong đó: - Thu từ trồng trọt chiếm 50,5%

· Chăm nuôi chiếm 20%

· Khai thác, săn bắt, hái lượm là 29,5%.

Tỷ lệ đói nghèo ở các hộ đang ở mức cao với.Trừ những người Thái đang sinh sống ở khu vực thị trấn và một số có thu nhập cơ bản ổn định, tất cả những ngươi Thái sinh sống ở các xã vùng sâu,vùng xa đều xếp vào diện đặc biệt khó khăn và được hưởng sự đầu tư, giúp dỡ của chương trình 135.Thu nhập thấp đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn đã hạn chế khả năng tiếp thu nâng cao dân trí của người dân.Phần lớn các gia đình không đủ điều kiện cho con em đi học mặc dù đã có sự hỗ trợ rất lớn của chính quyền địa phương và các chính sách của Nhà nước.

Tỷ lệ mù chữ vẫn còn chiếm tới 37,3%, tỷ lệ tốt nhiệp tiểu học là 31,1%, tốt nhiệp trung học cơ sở là 19,7%.

Như vậycó thể thấy rằng thực trạng kinh tế - xã hội của dân tộc Thái ở huyện Con Cuông - Nghệ An vẫn còn rất nhiều hạn chế, khó khăn đòi hỏi sự phấn đấu nỗ lực của mỗi người trong cộng đồng dân tộc và sự quan tâm sát sao kịp thời của chinh quyền địa phương các cấp và của Đảng,Nhà nước để sớm đưa vùng đồng bào dân tộc Thái nơi đây thoát khỏi tình trạng đói nghèo về kinh tế,hạn chế về trình độ nhận thức,nhanh chóng hoà mình vào dòng chảy của xã hội, đất nước và thời đại.

3. Văn hoá truyền thống của người Thái ở huyện Con Cuông - Nghệ An.

3.1. Sinh hoạt kinh tế
Kinh tế truyền thống của người Thái ở hyuện Con Cuông - Nghệ An nhìn chung không có gì khác biệt lớn so với những người đồng tộc của họ ở những huyện khác cũng như trong cả nước.

Hoạt động chính trong sản xuất kinh tế của người Thái ở đây là sản xuất nông nghiệp với hai phương thức chính:Canh tác trên ruộng nước và nương rẫy. Trong hai phương thức canh tác này thì trồng lúa nước luôn giữ vai trò chính và lúa là giống cây trồng chủ đạo.Mọi hoạt động kinh tế đều nhằm xoay quanh việc sản xuất ra lúa gạo để nuôi sống con người.

Nói đến việc canh tác ruộng nước của người Thái ở Con Cuông không thể không nhắc đến hệ thống thuỷ lợi.Trong cáckhâu kỹ thuật biện pháp thuỷ lợi luôn được người Thái đặt lên hàng đầu,với tầm quan trọng:Có nước mớ nên ruộng, có ruộng mới nên lúa (mi nặm chắng pên nà, mì nà chắng pên kháu). Trải qua hàng bao đời canh tác ruộng nước, người Thái ở Con Cuông đã làm nên những công trình thuỷ lợi lớn như:Môn Sơn, Lục Dạ cùng rất nhiều công trình hệ thông dẫn nước, lấy nước vào ruộng mà tiêu biểu là các guồng nước. Hệ thống thuỷ lợi Mương phai (mương là đường khai để dẫn nước từ ruộng phai vào ruộng.Phai là một loại đập ngăn suối) của người Thái chẳng những là một trong những thành tố văn hoá vật chất , phản ánh những kinh nghiệm truyền thống đã được đúc kết từ ngàn đời mà còn thể hiện bản sắc đặc trưng của tộc người.

Khác với người Thái ở Tây Bắc, do địa hình Con Cuông chủ yếu là đồi núi nên người Thái ở đây không cío nhiều ruộng nước.Chính vì thế bên cạnh văn hoá lúa nước người Thái ở đây còn thể hiện đậm nét các yếu tố văn hoá của cư dân canh tác nương rẫy.Các yếu tố đó thể hiện ở phương thức canh tác kiểu “đao canh hoả chủng” (phát, đốt, chọc lỗ, tra hạt ...).

Bên cạnh nông nghiệp trồng trọt,hoạt động kinh tế của người Thái ở đây còn có chăn nuôi,làm nghề thủ công, trao đổi săn bắn, hái lượm cũng chiếm vị trí đáng kể trong đời sống hàng ngày.

3.2 Văn hoá vật thể.

Văn hoá vật thể  của người Thái ở Con Cuông khá phong phú và đa dạng .Tiêu biểu nhất vẫn là nhà cửa và trang phục.

Nhà của người Thái ở Con Cuông vừa mang nét chung của nhà sàn Thái vừa có những nét riêng mang tính đặc thù của địa phương. Nhà sàn của người Thái ở Con Cuông thường được làm từ 3 đến 5 gian (hóng) và 2 chái (ngụp).Quan sát kỹ ta sẽ thấy sự khác biệt về nhà cửa của người Thái ở đây so với đồng tộc của họ ở Tây Bắc chính là phần bố trí thành buồng ngăn.Cũng như thế nơi thờ “phi hươm” (mái nhà) của người Thái ở Tây Bắc chỉ được quây thành một góc phía trên gian cạnh cầu thang,còn người Thái ở Con Cuông thì phổ biến việc đóng dựng bàn thờ bằng gỗ.

Trang phục của người Thái ở Con Cuông tuy không hoàn toàn khác biệt so với người Thái ở Tây Bắc nhưng cũng mang một số nét đặc trưng. Chẳng hạn như phụ nữ Thái ở Con Cuông mặc hai kiểu áo rất phổ biến đó là kiểu áo chui đầu (xưả tà lượt) và kiểu áo ngắn xẻ ngực có ống tay dài ( xửa cán) và hai bên áo có đính hai hàng cúc bằng bạc hoặc bằng vải hình con bướm hoặc hình con nhện.Váy (xỉn) của người Thái ở Con Cuông cũng có những nét khác so với người Thái ở Tây Bắc. Đặc biệt là hoa văn bao giờ cũng được đưa xuống trang trí ở phần thân váy. Hoạ tiết, hoa văn trên váy cũng rất đặc trưng cho vùng núi trung bộ. Đó là các loại hoa văn hình quả trám, hình con rồng và hình mặt trời... là những hoa văn mà người Thái ở đây ưa thích.

Cùng với kiến trúc nhà sàn, những sản phẩm thêu dệt thổ cẩm, những trang phục rực rỡ sắc màu.Các nghệ nhân dân tộcThái ở Con Cuông còn chế tác được nhiều nhạc cụ độc đáo.Bộ đàn tập tinh có dây, bộ gõ cồng, chiêng, mẻ khắc luống, trống.Các loại sáo pi thiu, khèn lá, khèn bè, khèn môi.

3.3.Văn hoá phi vật thể.

Ngươi Thái ở Con Cuông có vốn văn nghệ dân gian rất phong phú vá đặc sắc được thể hiện qua những làn điệu dân ca như: Khắp, xến, nhuôn, xuối, Lăm; tục ngữ, ca dao, truyện thơ, truyện cổ, câu đối ...
Nền văn học đó phản ánh trung thực cuộc sống lao động và chiến đấu của nhân dân cùng tư tưởng tình cảm, tâm hồn của đồng bào miền núi.

Nhuôm, có nhạc điệu rõ ràng và tương đối mạnh, thường dùng trong những lúc trai gái hát đối đáp, những cuộc vui hay khi uống rượu cần. Nhiều khi ông Mo cũng dùng điệu hát này để gọi vía, cúng ma.

Ví dụ: “Kin lạo bo thay phoong

Ết đoong bo thay lam”

(Uống rượu không thấy say

Đám cưới không thay người làm mối).

Khắp, có nhiều điệu khác nhau thể hiện những trạng thái tâm lý khác nhau.Có điệu Khắp, dành cho nam nữ khi thổ lộ tình cảm với nhau, có điệu Khắp được sử dụng trong những ngày tết, lễ mừng nhà mới, cưới xin. Nội dung rất phong phú và đa dạng.

Ví dụ: “Xai xíu khói vá xai mương

 
Xai lương khói vá xai chào

Xai mì xào khói vá xai hịt khoong đoong”

(Giây xanh tôi nối dây mường

Giây vàng tôi nối là giây họ hàng

Giây có thêu tôi nối giây luật cưới xin).

Bên cạnh ca hát, múa là một bộ môn nghệ thuật truyền thống được nhân dân rất ưa thích. Nét đọc đáo của người Thái là múa xăng khan, thường tổ chức ba ngày ba đêm vào dịp cuối năm. Xăng khang là một cuộc vui trần gian do ông mo đứng ra tổ chức đóng các loại ma để nhân dân thấy được uy thế của chúng. Hội Xăng khang còn là ngày hội thi tài của nam nữ thanh niên trong ngày hội, các chàng trai, cô gái cùng các cụ già vui bên chum rượu cần, cùng uống rượu cần, cùng nhảy múa với những điệu múa dân tộc. Ngoài Xăng khan, người Thái ở đây còn có những điệu múa: Múa trống chiêng, múa săn thú, vui hội được mùa.

Ca dao Thái cũng rất phong phú và đa dạng, mang đậm tình cảm và tâm hồn của con người nơi đây. Trong tình yêu đôi lứa, ca dao bày tỏ nhiều tâm trạng vừa tế nhị tinh tế vừa rất tự nhiên.Với ngôn ngữ mộc mạc, giản dị, ca dao Thái có sự kết hợp gữa lãng mạn chữ tình và hiện thực đời sống. Đó là những dong nước tươi mát xao xuyến ngọt ngào dễ đi vào lòng người như chính cảnh vật và con người nơi đây.

Ví dụ: “Hoong bo dụ năm cồn ngoạ

Vạ bo dụ năm cồn lắc” 

(Của không ở với người dại

Vạ không ở với người biết)

   Hay là: “Xôm ca láu, thầu ca mia”

   
(Chua cũng là rượu, già cũng là vợ là con)

3.4 Văn hóa ẩm thực


Văn hoá ẩm thực của người Thái ở Bắc Trung Bộ nói chung và người Thái ở con Cuông nói riêng được các nhà nghiên cứu thống nhất xếp vào loại hình “văn hoá đồ nướng ” .


Trước đây người Thái chỉ quen ăn cơm nếp, việc ăn cơm tẻ chỉ mới phổ biến từ sau năm 1954. Bởi họ là các cư dân trồng lúa nếp và sử dụng phổ biến các món ăn được chế biến từ gạo nếp.

Người Thái ở đây rất thích uống rượu và có thói quen dùng rượu để tiếp khách. Rượu của người Thái chủ yếu có hai loại là rượu cất (lảu siêu) và rượu cần (lảu xá). Ngoài rượu thì người Thái ở đây còn rất thích ăn trầu và hút thuốc lào, thuốc lá. Có thể nói, uống rượu, ăn trầu, hút thuốc đã trở thành một thói quen của cả đàn ông và phụ nữ Thái.

Một số món ăn truyền thốg của người Thái như: Cơm nếp lam, thịt chua, canh măng đắng, nộm hông, canh bon,  rượu sêu, rượu cần, chè đâm.

3.5 Quan hệ xã hội, hôn nhân và gia đình.


Cho đến nay tuy còn nhiều ý kiến khác nhau về lịch sử hình thành các nhóm Thái ở Con Cuông song căn cứ vào những truyên kể dân gian, những ghi chép trong các sổ sách, chứng tỏ dã từng tồn tại ở vùng đất này một tổ chức xã hội Thái truyền thống ổn định từ khoảng cuối thế kỷ thứ XIV đến đầu thế kỷ XX.

Mường là đơn vị hành chính cao nhất trong xã hôi truyền thống của người Thái ở đây. Đứng đầu Mường là chúa đất dược gọi là “Chẩu Mường”.Tại những khu vực dân cư đông đúc đều có mường và một chúa đất cai quản.Dưới mường lớn do chúa đất cai quản là các mương nhỏ do Quảng Mường cai trị. Ở đây thiết chế xã hội truyền thống của người Thái đã bị nhà nước phong kiến lồng ghép với hệ thống chức dịch để quản lý dưới hình thức là những đơn vị “Kinú”.

Bản là đơn vị cơ sở của Mường và là nơi cư trú của các gia đình phụ hệ. Bản của người Thái ở Con Cuông xưa kia gần như là một công xã láng giềng trong đó có nhiêu dong họ cư trú. Chức dịch cao nhất trong bản là “Tạo bản”hay còn gọi là trưởng bản. Trong các Mường đều có đất “chiềng”- là vùng trung tâm - nơi thường diễn ra các sinh hoạt cộng đồng.Bản trung tâm cũn được gọi là “bản chiềng”. Ơr những Mường nhỏ, đơn vị này được gọi là “Phống” hay “Lộng”. Trong xã hội người Thía ở đây có một bộ phận chuyên làm nghề Thầy Mo. Đây là lớ người rất hiểu biết về phong tục, tập quán, van hoá Thái. Bộ phận thầy mo nhiều khi cũng tham ra vào các chức vụ của bản, mường. Họ là những người chuyên trách về lĩnh vực tôn giáo, thay mặt mường, bản đứng ra tế lễ cầu phúc cho người dân.

Gia đình người Thái ở Con Cuông phần lớn là gia đình nhỏ phụ quyền. Trong gia đình phụ quyền ấy, quyền lực tập chung vào người chủ gia đình. Người cha có quyền quyết định mọi công việc trong gia đình từ tổ chức sản xuát, dựng vợ, gả chồng cho con cái đến việc tham gia vào các hoạt động xã hội.

Hôn nhân của người Thái ở đay là hôn nhân một vợ,một chồng. Trường hợp đa thê chỉ xảy ra ở những gia đình quý tộc trước đây. Dư luận người Thái rất lên án trường hợp vợ chồng sống không hoà thuận. Luật tục Thái sử phạt rất nặng những trường hợp vi phạm đạo đức gia đình, quan hệ ngoại tình, loạn luân...
3.6 Tín ngưỡng và tôn giáo.

Đời sống tâm linh của người Thái ở Con Cuông hầu như không chịu ảnh hưởng của các tôn giáo như phật giáo hay công giáo. Các hình thức tín ngưỡng của họ thể hiên rõ tính chất sơ khai nhưng cũng khá phức tạp. Người Thái cho rằng, vũ trụ được chia làm ba tầng, trên cùng là Mường Phạ (Mường trời), ở giữa là mường lùm (Mường người) và dưới cùng, trong lòng đất còn có mường của người tí hon.

Trong quan niệm của người Thái, “Phi” là lực lượng siêu linh, bao gồm cả linh hồn người sống và linh hồn người chết. Các thần linh trên trời, thần bản, thần mường, các loại “ma” trong tự nhiên. Đây là lực lượng siêu nhiên, có khả năng chi phối đến đời sống của mỗi cá nhân hay cả cộng đồng. Vì vậy, hàng năm, người Thái tổ chức rất nhiều nghi lễ khác nhau, nhỏ thì trong từng gia đình, lớn thi cúng bản, cúng mường.

Ngoài ra, trong đời sống tâm linh của đồng bào còn có tục đón tiếng sấm đầu xuân, tục cúng hồn lúa, lễ cơm mới ... và rất nhiều nghi lễ khác được lồng ghép trong các nghi lễ của bản, của gia đình.

Tóm lại, Con Cuông là địa bàn cư trú của nhiều hệ người khác nhau. Tuy nhiên, người Thái chiếm số lượng đông nhất (74%) và là tộc người có vốn văn hoá truyền thống hết sức đặc sắc và rất đa dạng, phong phú, có ảnh hưởng và chi phối lớn tới nền văn hoá chung của cả cộng đồng nơi đây, là những di sản quý giá kết tinh qua bao đời sáng tạo của cha ông, phản ánh một cách chân thực, trong sáng, tế nhị cuộc sống sinh tồn và xây dựng lên nền văn hoá đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái ở nơi đây.

4. Các giá trị trong văn hoá truyền thống của người Thái ở huyện Con Cuông - Nghệ An.

4.1. Trong lĩnh vực đời sống vật chất.

Văn hoá vật chất là một lĩnh vực khá quan trọng trong văn hoá truyên thống của người Thái nói chung và người Thái ở Con Cuòng nói riêng. Ngoài những giá trị về mặt vật chất các yếu tố văn hoá này còn chứa dựng giá trị về mặt tinh thần sâu sắc. Các giá trị của chúng được thể hiện thông qua các hoạt động kinh tế, trên y phục, trong ăn uống và cả trong phương tiện vận chuyển, đi lại.

Như đã trình bày ở phần trên, người Thái ở Con Cuông vốn là cư dân trồng trọt tren cả ruộng nước và nương rẫy. Trải qua hàng bao thế hệ, người Thái nơi đây đúc rút được vô số kinh nghiệm trong kỹ thuật làm ruộng nước. Trong quá trình tiến hành sản xuất, người Thái nơi đây đã xây dựng được cho mình một bản nông lịch khá hoàn chỉnh, thể hiện được những kinh nghiệm và tri thức bản địa rất có giá trị và cùng với những kinh nghiệm trong kỹ thuật làm ruộng nước cho đến nay chung vẫn còn được sử dụng phổ biến.

Trải qua hàng bao đời canh tác nương rẫy, người Thái ở Con Cuông đã đúc rút được rất nhiều kinh nghiệm trong quá trình sản xuất, từ việc chọn đất, kỹ thuật phát đốt, chọc trỉa,

Kinh nghiệm đặt giống, luân canh, xen canh cho đén việc chăm sóc, bảo vệ và thu hoạch. Đây chính là những giá trị quý báu của nền văn hoá nông nghiệp trồng trọt. Rõ ràng, quy trình canh tác theo lối “đao canh hoả chủng” (Phát, đốt, chọc, trỉa), dùng cuốc đối với mảnh nương ở sườn dốc, dùng cày đối với mảnh nương bằng, cùng với việc phân loại nương để lựa chọn cây trồng cho phù hợp với loại đất, địa hình vẫn chứa đựng nhiều yếu tố hợp lý mà ngày nay chúng ta có thể sàng lọc để kế thừa và phát triển nó.

Sống trong môi trường rừng rú, giàu các nguồn lợi từ thiên nhiên, ngoài hoạt động hái lượm, người Thái còn tiến hành hoạt đống săn bắn, đánh cá tập thể. Vũ khí săn bắn và công cụ hái lượm, đánh bắt cá cũng rất phong phú như: súng kíp, nỏ, các loại cạm bẫy, chài, lưới, câu, đó, giỏ,tú, lao ... đây chính là bộ sưu tập hiện vật có giá trị văn hoá rất tiêu biểu của người Thái.

Thủ công truyền thống của người Thái ở Con Cuông tuy không phát triển nhưng luôn là nghề gắn liền với đời sống tộc người. Trong đó đáng chú ý nhất là nghề trồng dâu, nuôi tằm và dệt vải. Trước kia hầu hết các gia đình người Thái ở đây đều tự túc vải mặc. Kỹ thuật dệt, thêu của họ đã phát triển khá hoàn thiện, với nhiều chủng loại sản phẩm dệt nổi tiếng như váy, túi, chăn, màn, đệm... Đây không chỉ lànhững mặt hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của bản thân cư dân và dùng để trao đổi với các dân tộc khác trong vùng mà nó còn thể hiện những giá trị của bản sắc văn hoá tộc người. Thông qua bộ công cụ dệt, kỹ thuật nhuộm màu tinh xảo bằng các nguyên liệu từ tự nhiên, cho thấy tri thức của người Thái về lĩnh vực này đã đạt đến trình độ khá cao. Có lé chính vì thế mà nghề dệt của người Thái ở Con Cuông luôn được bảo lưu và duy trì cho đế ngày nay.

Giá trị văn hoá còn được thể hiện qua cách chế biến món ăn ngày thường, ngày lễ tết, dịp cưới xin hoặc tang ma và các tập quán ăn uống liên quan. Theo đó các món ăn từ người thái Con Cuông rất phong phú, đa dang thể hiện bản sắc văn hoá dân tôcó. Người Thái nói chung và người Thái ở Cong Cuông nói riêng có tập quán uống rượu cần với cách tổ chức và quy định khác nhau trong các dịp lễ, tết, cưới xin, vào nhà mới... Có thể nói, tập quá uống rượu cần và cách thức uống rượu cần là một trong những yếu tố làm nên sắc thái giá trị văn hoá riêng của người Thái. 

Trang phục là thành tố quan trọng tạo nên giá trị văn hoá của người Thái nói chung và người Thái ở Con Cuông nói riêng. Đặc biệt là những sản phẩm có tính thẩm mỹ cao như chiếc áo ngắn (xửa Cóm) hoặc áo cánh dài, màu đen, xẻ ngực, cài khuy vải hoặc cúc, chiếc váy đen cổ truyền nhuộm chàm được thêu các hoa văn với các màu sắc sặc sỡ, ngoài ra còn phải kể đến các sản phẩm khác như mặt phà, hàng dệt thổ cẩm... Trong trang phục của các thầy cúng, trang phục tang ma... Có thể nói, đây là những bộ trang phục còn bảo lưu nhiều giá trị về mặt lịch sử, văn hoá dân tộc người, đồng thời thể hiện những triết lý sâu sắc về vũ trụ và nhân sinh.

4.2 Trong lĩnh vực đời sống xã hội:

Các giá trị văn hoá truyền thống của người Thái ở Con Cuông nói riêng và vùng Bắc trung bộ nói chung được thể hiện trong lĩnh vực đời sống xã hội cũng là nét đặc thù so với xã hội của người Thái ở vùng Tây bắc. Trước đây, vẫn còn tồn tại hình thức tổ chức dòng họ, tông tốc khá chặt chẽ. Mỗi dòng họ do một trưởng họ đứng đầu, quản lý, điều hành các công việc liên quan đến phong tục, tập quán theo luật tục riêng của dòng họ. Cứ 3 hạơc 5 năm, các thành viên trong dòng họ lại tổ chức cúng tổ họ bằng việc mổ trâu làm lễ vật gọi là “lễ nộp trâu gánh”, đánh dấu việc tách từ họ gốc ra thành các chi họ. Về sau, do tư hữu phát triển, tông tộc bị tan rã, khiến cho tổ chức ban đầu như thế không còn tồn tại.

NGày nay, tuy xã hội thái đã có nhiều biến đổi sâu sắc, nhưng các dòng họ chư đất và Chức dịch trước đây vẫn còn được tôn trọng và đóng vai trò đáng kể trong các cấp hành chính huyện, xã. Trên thựuc tế các già làng, trưởng họ là những người có uy tín đóng vai trò nhất định, họ là những người giàu kinh nghiệm trong sản xuất và nhất là cách ứng xử xã hội. Tiếng nói của các già làng, trưởng họ rất có trọng lượng, nên việc huy động sự ủng hộ của họ vào việc quản lý xã hội và trong sản xuất là rất cần thiết. Nắm vững được những giá trị truyền thống này trong văn hoá của người Thái sẽ cung cấp cho quản lý nhà nước những phương thức, biện pháp hữu hhiệu để nâng cao hiệu quả hoạt động của mình.


Một khía cạnh giá trị khác mà tổ chức dòng họ mang lại nữa là chính nó là nơi giữ gìn và phát huy những yếu tố tốt đẹp trong luật tục, tập quán của dân tộc.

4.3 Trong lĩnh vực đời sống tinh thần:

Các giá trị văn hoá truyền htống của người Thái ở Con Cuông được thể hiện trong lĩnh vực đời sống tinh thần khá đậm nét. Đó là những quan niệm về cách giải thích về vũ trụ (3 tầng) về linh hồn và hệ thống các thần thánh, các loại mà (phỉ). Đó là các nghi lễ liên quan đến gia đình (lễ gọi hồn, thờ cúng tổ tiên..) các nghi lễ liên quan đến cộng đồng, lễ tạ ơn thầy cúng, lễ hội mùa xuân, đó còn là các nghi lễ liên quan đến nông nghiệp (lễ cầu mùa, lễ cầu mưa). Tất cả những nghi lễ trên, đều thể hiện quan niệm vạn vật hữu linh, tín ngưỡng đa thần.

Trong văn học nghệ thuật, các giá trị văn hoá người thái thể hiện phong phú trên các thể loại như truyện cổ tích, thần thoại, dã sử, tục ngữ, ca dao, dân ca... Cụ thể là giải thích về nguồn gốc loài người, về các hiện tượng tự nhiên... Cũng có những câu chuyện kể về tình yêu đôi lứa hoặc phản ánh cuộc đấu tranh giữa cái thiện với cái ác, cái tốt với cái xấu, giàu với nghèo trong xã hội, để giáo dục con người.

Người thái ở Con Cuông cũng tạo dựng cho mình một kho tàng dân ca hết sức phong phú, đa dạng và đặc sắc làm say đắm lòng người như các làn điệu dân ca xuôi, khắp, nhuôn, với nhiều thể thức diễn xưống liên quan đến tình yêu, lao động và ca ngợi cảnh đẹp quê hương:

“Anh đi khắp núi khắp rừng

Không đâu đẹp bằng Đá bàn sông giăng

Anh từng thức suốt đêm trăng

Không đâu đẹp bằng sông Giăng đá Bàn” (ca dao Thái)

Ngoài ra còn có các bài hát ru con với âm hưởng du dương lúc trầm, lúc bổng đưa trẻ thơ vào giấc ngủ say.

Các giá trị trong lĩnh vực văn hoá âm nhạc còn được thể hiện ở bộ nhạc cụ truyền thống mang đặc trưng văn hoá tộc người như khèn bè, các loại sáo dọc, chiêng trống nhị hai dây... các điều dân vũ nổi tiếng như múa lăm vông, múa chiêng trống theo nhịp 2/4 , múa sạp, múa nón... rất phổ biến và được ưa chuộng.

4.4 Trong truyền thống đấu tranh cách mạng

Một trong những di sản rất có giá trị trong văn hoá truyền thống của người Thái ở con Cuông chính là truyền thống đấu tranh cách mạng. Truyền thống này đã được hun đúc qua các thời kỳ lịch sử và trở thành bản lĩnh của dân tộc. Vùng đất con Cuông và Nghệ an vốn là địa bàn có truyền thống đấu tranh cách mạng chống giặc ngoại xâm. Trải qua các thời kỳ lịch sử đồng bào thái ở Con Cuông đã kề vai sát cánh cùng với các dân tộc anh em, đóng góp xứng đáng phần mình vào phong trào khởi nghĩa của các anh hùng dân tộc, góp phần vào thắng lợi chung của đất nước.

Từ thời lê Lợi, con Cuông vốn là căn cứ quan trọng của cuộc khởi nghĩa Nam sơn do Lê Lợi và Nguyễn Trãi lãnh đạo. Sách “Đại Nam Nhất Thống Chí” (NGhệ An) đã đóng góp lương thực hoặc đem quân gia nhập nghĩa binh của Lê Lợi chống gặc Minh. Hôm nay, trên địa bàn huyện Con Cuông vẫn còn nhiều địa danh liên quan đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi và Nguyễn Trãi lãnh đạo.Sách “ Đại Nam Nhất thống Chí ” ghi rằng, nhân dân TháI vùng Phủ Quỳ, Con Cuông ( Nghệ An ) đã đóng góp lương thực hoặc đem quân ra nhập nghĩa quân của Lê Lợi chống giặc Minh. Hiện nay, trên địa bàn huyện Con Cuông vẫn còn nhiều địa danh liên quan đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn như: Thành Nam, đèn Toòng, Ao  Đỏ, hẻm voi Chẹt, Thung Đống, câu thơ:

“ Miền trà lân trúc chẻ tro bay ” của Nguyễn Trãi chính là nói đến vùng đất Con Cuông.

Năm 1930, chi bộ Đảng đầu tiên của  của miền Tây xứ Nghệ được thành lập tại cây đa Cồn chùa thuộc xã Môn Sơn, trực tiếp chỉ đạo cách mạng. Bằng những hành động cụ thể, đồng bào TháI Con Cuông đã tích cực hưởng ứng phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931). Sau cách mạng tháng Tám thành công, năm 1947, chính quyền cách mạng lâm thoiwfdduwowcj thành lập ở hầu hết các huyện miền núi trong đó có Con Cuông, đồng bào Thái ở  đây đã tích cực góp sức người và của cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều con em người Thái đã tham gia bộ đội, thanh niên xung phong, dân công phục vụ tải lương thực, đạn dược cho chiến trường. Hởu phương tích cực chăn nuôi sản xuất dóng góp cho tiền tuyến, góp phần vào thắng lợi chung thống nhất đất nước năm 1975.

Tổng kết hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, đồng bào dân tộc Thái ở Con Cuông tự hào được Đảng và Nhà nước trao tặng một danh hiệu lực lượng vũ trang cho đồng chí Vi Đức Cường và 5 bà mẹ được công nhận là bà mẹ Việt Nam anh hùng, bao gồm: Mẹ : Ngân Thị Tưởng ( xã Môn Sơn), mẹ Hà Thị Kỳ ( xã Lục Dạ), mẹ La Thị Chương ( xã Lục Dạ), mẹ: La Thị Thuận ( xã Cam Lâm) và mẹ: Lê Thị Cương ( xã Lạng Khê ).

Truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng của đồng bào Thái ở Con Cuông vẫn luôn giữ vững và tiếp tục phát huy trong cuộc sống đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước.

Tóm lại, văn hoá truyền thống ở Con Cuông một mặt chứa đựng những giá trị về quá trình lịch sử tộc người, mặt khác chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc, phản ánh giá trị về nhân sinh quan và thế giới quan của tộc người.

Trong đời sống xã hội hiện nay, những giá trị truyền thống trong bản sắc văn hoá của người Thái là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh trong quá trình xây dựng nông thôn ở miền núi thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Chính vì vậy, việc bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống ấy trong bản sắc văn hoá của người Thái Con Cuông là một vấn đề cấp bách và là một tất yếu khách quan vì sự phát triển bền vững tộc người Thái ở Con Cuông nói riêng và nền kinh tế - xã hội của toàn huyện nói chung.

5. Thực trạng về bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc Thái ở Con Cuông hiện nay.

5.1 Những yếu tố tác động dến văn hoá người Thái

- Có thể nói, yếu tố quan trọng đầu tiên có tác động mạnh mẽđens sinh hoạt văn hoá truyền thống các dân tộc nói chung và đồng bào Thái ở Con Cuông nói riêng là chế độ, thể chế chính trị xã hội.

Từ năm 1945, cơ cấu xã hội truyền thống của cả nước nói chung và người Thái ở Con Cuông nói riêng cơ bản đã bị giải thể; thay vào đó là bộ máy chính quyền mới cùng với tổ chức cơ sở Đảng và doàn thể xã hội được thành lập. Đặc biệt là việc thực hiện chính sách dị đoàn kết các dân tộc của Đảng, người Thái ở Con Cuông cũng như các dân tộc anh em khác ở đây đã trở thành những người chủ thực sự của quê hương, Tổ Quốc và là thành viên bình đẳng trong quốc gia dân tộc Việt Nam. Rõ ràng, sự thay đổi về chính trị là một trong những nhân tố quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến chièu hướng phát triển của mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có văn hoá truyền thống văn hoá của người Thái nơi đây trong sự vận động chung  của sự nghiệp đổi mới đất nước.

- Ngoài sự tác động, ảnh hưởng của chế độ chính trị, yếu tố kinh té cũng là một nhân tố hết sức quan trọng và có sức mạnh đáng kể đối với sự biến đổi của các sinh hoạt văn hoá truyền thống. Trong những năm qua, dưới sự tác dộng của các chính sách  kinh tế - xã hội của Dngr và Nhà nước, cơ cấu kinh tế ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào Thái ở Con Cuông nói riêng bước đầu đã có sự chuyển biến. Bên cạnh nền kinh tế nông nghieepjtruyeenf thống, ở nơi đây đã xuất hiện kinh tế vườn rừng, vườn cây dược liệu, vườn cây ăn quả... Đặc biệt là trong khoảng 15 năm trở lại đây,cùng với sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,chế độ quan liêu bao cấp và nền kinh tế kế hoạch hoá áp đặt từ trên xuống không còn nữa nên các thành phần kinh tế có nhiều cơ hội để tham gia tích cực vào quá trình xây dựng, phát trieenr kinh tế địa phương. Do vậy, nhiều yếu tố kinh tế hàng hoá, sản xuất nhỏ đã lên lỏi được đến tận các bảnm mường nằm ở trung tâm thị trấn và dọc theo đường quốc lộ 7. Thực tế linh động của việc phát triển  kinh tế vườn rừng và sản xuất nhỏ ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số đã chỉ ra rằng, đó là những hình thức tổ chức sản xuất có khả năng đưa nhanh các dân tộc nói chung và dân tộc Thái nơi đây nói riêng đi nhanh đến ấm no hạnh phúc, đồng thời đưa họ vào quỹ đạo phát triển chung  của đất nước. Trong bối cảnh đó, đã dẫn đến một tất yếu là văn hoá truyền thống của người Thái Con Cuông có sự chuyển dịch, đổi mới có sự song hành với sự phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, có thể nói kinh tế thị trường đã và đang tác động toàn dân, mạnh mẽ tới tất cả các mặt, các khía cạnh của đời sống xã hội, trong đó bao hàm cả lĩnh vực tư tưởng văn hoá truyền thống của  người Thái Con Cuông.

-  Môi trường giao tiếp văn hoá giữa các vùng ngày càng được mở rộng đã và đang là những nhân tố mới tác động đến các sinh hoạt văn hoá truyền tống của người Thái Con Cuông, cũng như các khu vực lãnh thổ khác ở nước ta, ở Con Cuông. Không có sự phân vùng rõ ràng về không gian cư trú cho mỗi dân tộc. Ở đây có nhiều dân tộc cùng sinh sống trong suốt thời kỳ lịch sử. Trải qua quá trình cộng cư lâu dài, giữa các dân tộc đã có sự gắn bó, đan xen về văn hoá. Tuy nhiên, từ sau năm 1945, và nhất là sau khi hoà bình lập lại ở miền Bắc (1954) , với chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về xây dựng vùng kinh tế mới ở vùng miền núi, một bộ phận người Kinh đã có mặt ở vùng núi Con Cuông.Bộ phận khá lớn cư dân của người Kinh này là lục lượng quan trọng trong việc xác lập mối quan hệ giữa họ với các dân tộc thiểu số trong vùng. Có thể nói các yếu tố kinh tế xã hội văn hoá của bộ phận người Kinh ngày càng tác động mạnh mẽ vào sự thay đổi trong các hoạt động đời sống của các dân tộc ở Con Cuông và người Thái cũng không phải là ngoại lệ.

- Xu thế toàn cầu hoá hiện nay cũng là một trong những yếu tố có tác động rất lớn đến sự chuyển đổi những giá trị văn hoá của dồng bào Thái ở Con Cuông. Ngày nay, khi mà không gian văn hoá của các dân tộc ngày càng được mở rộng, thì sự giao lưu giữa các quốc gia, dân tộc cũng không ngừng được tăng cường. Các giá trị văn hoá của nhân loại được chuyển tải qua các phương tiện thông tin đẫ góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá ngày càng cao của nhân dân. Có thể nói xu hướng toàn cầu hoá kinh tế, sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin và việc xã hội hoá các hoạt động văn hoá trong  những năm vừa qua đã tác động dáng kể vào sự thay đổi của văn hoá truyền thống các dân tộc nói chung và đồng bào Thái Con Cuông nói riêng.

5.2 Những biến đổi, thách thức trong văn hoá truyền thống của người Thái Con Cuông hiện nay.


Dưới sự tác động ảnh hưởng của các yếu tố như đã phân tích ở trên đến sinh hoạt văn hoá truyền thống của nười Thái ở Con Cuông nó đã mang lại cho văn hoá truyền thống của người Thái ở Con Cuông nó đã mang lại cho văn hoá truyền thống của người Thái nơi đây nhiều mặt tích cực, song cũng đã gây ra sự biến động không nhỏ và đặt nền văn hoá truyền thống của người Thái nơi đây trước những thách thức, nguy cơ rất lớn, mọi lĩnh vực, cụ thể là:

5.2.1Trong văn hoá vật chất .

Văn hoá vật chất là lĩnh vực rất rất nhạy cảm và có sự biến đổi rất nhanh. Bởi nó gắn bó mật thiết và đáp ứng tức thời các nhu cầu sinh tồn và phát triển của con người. Có thể nhận ra sự biến đổi trong sinh hoạt văn hoá vật chất của người Thái ở Con Cuông trên những phương diện cơ bản sau:

Trước hết đó là sự thay đổi cơ cấu giống cây trồng, đưa những giống cây, con mới có năng suất cao vào sản xuất. Mặt khác, để duy trì năng suất cây trồng đạt mức cao và ổn định, việc sử dụng các loại phân hoá học , phân vi sinh dã trở thành thói quen của những người nông dân Thái vốn chỉ quen dựa vào nguồn phân bón tự nhiên.

Cùng với việc vận động và tiến hành các biện pháp hành chính của các cấp chính quyền nhằm chấm dứt tình trạng đốt rừng làm nương rẫy nên cânh tác đốt nương làm rẫy của vùng đồng bào Thái Con Cuông cơ bản đã chấm dứt. Thay vào đó, đồng bào Thái đã hưởng ứng chủ trương của nhà nước về giao đất, giao rừng cho các hộ gia đình. Trên các diện tích rừng được giao đã xuất hiện những mô hình vườn rừng hứa hẹn nhiều triển vọng. Kết quả đó đã thực sự có tác động tích cực đến sự tăng trưởng của cả diện tích rừng tái sinh cũng như rừng trồng.

Trong chăn nuôi, ngoài việc duy trì và phát triển đàn trâu, lợn, gà,... như trước đây, người Thái Con Cuông còn chú trọng đến việc gây dựng đàn bò. Một số gia đình Thái ở đây đã coi đàn bò là thứ sản phẩm hàng hoá đem lại thu nhập đáng kể cho kinh tế hộ gia đình. Có thể thấy, đây là một bước tiến không thể phủ nhận về nhận thức củ những người nông dân Thái trong sự nỗ lực hội nhập nền kinh tế.

Sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi cũng như những phương thức sản xuất mới của người Thái đã làm thay đổi một số công cụ sản xuất truyền thống  của người Thái Con Cuông. Khi canh tác nương rẫy không còn, đã dẫn đến sự mai một của các công cụ làm nương như cây gậy chọc lỗ (chỉ lẹ), chiếc hái nhắt (hép)... Người Thái Con Cuông đang dần chuyển sang các công cụ sản xuất cải tiến, thậm chí nhiều nơi đã sử dụng máy móc cơ giới. Một số gia đình khá giả đã mua được máy tuốt lúa , máy xay xát, máy bơm nước xách tay, máy phát điện mi ni chạy bằng nguồn nước tự nhiên từ các khe suối.

Sự biến đổi trong sinh hoạt kinh tế đã tác động trực tiếp đến tập quán ăn uống thường ngày của người Thái,cả trong cơ cấu thành phần cũng như thời gian chuẩn bị và thời diểm tổ chức bữa ăn. Thói quen ăn cơm nếp đã được thay thế bằng bữa cơm tẻ, diện tích gieo trồng và gạo nếp chỉ được sử dụng trong những ngày lễ tết, hội hè, giao lưu trình diễn dân tộc như để nhắc nhở nhau về một thời, nhớ về nét riêng trong văn hoá dân tộc mình. Cùng với những thay đổi trong tập quán ăn uống, một số đồ gia dụng đã được tiếp thu từ người Kinh.

Cấu trúc làng bản, nhà ở một loại hình văn hoá vật chất in đậm bản sắc văn hoá truyền thống tộc người. Cũng có nhưng biến đổi rất rõ rệt. Nhất là tại khu vực gần thị trấn thị tứ hay gần các trục lộ giao thông đã xuất hiện những loại hình thức tụ cư  mới, đó là những thôn xóm được quy hoạch  theo kiểu làng phố, hoặc đường phố. 

Điển hình cho hiện tượng này là khu vực thị trấn Công Cuông, và ở các xã Bồng Khê, Chi Khê.  Có thể nói- ngày nay nhà của nguòi Thái ở Con Cuông đó có sự thây đổi dáng kể trong kết cấu kỹ thuật, đã xuất hiện nhièu dạng nhà khác nhau. Nhà sàn gỗ được được trưng bằng tre mét và lợp bằng tranh cojnay đã dần bị thay thế bởi gạch xây và lợp ngói.

Về ăn mặc, phạm vi sử dụng trang phục vụ truyền thống của người Thái Con Cuông đã và đang bị thu hẹp dần. Hiện nay, y phục truyền thống chỉ còn phổ biến ở các xã vùng sâu, vùng xã như xã Cam Lâm, Thạch nghàn, Mậu Đức nhưng chỉ có các cụ bà là còn giữ dược thói quan mặc y. Phuc truyền thống hàng ngày; còn đa số các thành phần khác, nhất là thanh thiếu niên  đều ưa chuộng loại quần áo may sẵn bằng vải dệt công nghiệ phọ chỉ mặc quần  áo truyền thống trong các dịp cưới xin, hội hề, lễ tết. Theo đó, nghề trồng bông dệt vải cũng đã mất đi và các khung dệt vải, các công cụ thêu thùa, căng nhuộm vải cũng đang dần vắng bóng trong các gia đình Thái nơi đây. Tình trạng này sẽ dẫn đến một hệ quả rất đáng tiếc là nghề dệt thổ cẩm truyền thống đang bị mai một đi. Hiện nay, chỉ có rất ít thanh niên nữ biết thêu thùa, cõn dệt thổ cẩm thì chỉ những người trung niên mới biết thao tác. Đó là một thực tế đáng báo động đối với văn hoá truyenf thống của người Thái ở Con Cuông và đặt gia những câu hỏi, những vấn dề dối với dân tộc Thái,và vai trò quản lí của các cấp chính quyền ở Con Cuong còn phải sóm tìm ra lời giài.

5.2.2 Trong đời sống xã hội.

Có thể nói, những biến đổi của đời sống xã hội vùng người Thái ở Con Cuông vô cùng lớn từ sau năm 1945, khi cơ cấu xã hội cổ ttruyeenf của người Thái là bản mường về cơ bản bị giải thể , thay vào đó là bộ máy chính quyền mới cùng với các tổ chức cơ sở Đảng và các đoàn thể xã hội. Với việc thiết lập hành chính từ trên xuống dưới thống nhất , việc quản lí xã hội ngày nay chủ yếu dựa vào phương thức chính thống của nhà nước thông qua các quy định chung của pháp luật kết hợp với những phương thức quản lí truyền thống. Đó là vấn đề tự quản trong các làng, bản, ...vai trò của các già làng trưởng bản mà nhà nước đã lập lại trong những năm gần đây ở vùng nông thôn miền núi nhằm phát huy những yếu tố tích cực và có hiệu quả trong quản lí xã hội. Đó cũng chính là mô hình kết hợp truyền thống và hiện đại trong xây dựng và phát triển hiện nay.

Ngày nay, cùng vơi những chuyển biến về kinh tế ở vùng người thái Con Cuông đã  kéo theo sự thay dổi về đời sống xã hội. Có thể nói, gia đình là tế bào của xã hội đang có những chuyển dịch rõ rệt. Mô đình gia đình gồm nhiều thế hệ ( ông, bà, bố, mẹ, con, cháu) ở vùng người Thài trước đây đang dần bị phá vỡ do tác động của điều kiện không gian cư trú, đất sản xuất bị thu hẹp.

Các quan hệ dòng họ, huyết thống sở hữu ruộng đất của dòng họ trước đây cũng đã có sự thay đổi. Các quan hệ đồng tộc, láng riềng có chiều hướng thưa dần sự qua lại giao lưu tình cảm bởi sự đốc thúc về kinh tế, chạy đua làm giàu.

Ngày nay quyền dân chủ được mở rộng hơn. Vì thế, quan hệ xã  hội, cá nhân, gia đình, cộng đồng, dòng họ đã thực sự dân chủ và bình đẳng hơn. Các phong tục cưới xin, ma chay vẫn được duy trì nhưng đã bớt đi phần rườm rà, phức tạp, như trong cưới xin không còn tục nộp tiền  “cá hua”, tục ở rể không còn kéo dài như trước... Các nghi lễ tang ma cũng không diẽn ra nhièu ngày và nhiều nơi đã thực hiện nghi thức theo  đời sống mới.

Cũng cần phải nói thêm là mặt trái của kinh tế thị trường đã tạo ra một lớp người giàu có , laoon tìm cách phô trương thông qua các dịp cưới xin, tang lễ , chúc thọ, mừng nhà mới... làm lệch lạc, méo mó những giá trị văn hoá truyền thống. Nguy hại hơn nó lại trở thành thành thứ “ mốt”, thành một quan niệm kéo theo cả những người nghèo buộc vào  “cuộc chơi” mà bản thân họ không hề muốn. Tuy còn có những mặt trái của xã hội ở vùng người Thái Con Cuông và những tồn tại, hạn chế trong việc xoá bỏ những phong tục - tập quán lạc hậu, tệ nạn xã hội nhưng đó không phải diện mạo cơ bản, chủ yếu . Điều mà bất cứ ai có dịp đến vùng này đều dễ dàng nhận thấy là cách tư duy, cách làm ăn, các quan hệ xã hội đã có sự chuyển biến theo chiều hướng tích cực và tiến bộ. Các yếu tố mới của thời đại đã và đâng từng bước thâm nhập làm chuyển đổi, thay thế dần các yếu tố lạc hậu cản trở sự tiến bộ.

5.2.3. Trong lĩnh vực văn hoá tinh thần

Sự thay đổi trong các sinh nhật văn hoá tinh thần ở vùng dân tộc thiếu số  nói chung và vùng người Thái ở Con Cuông nói riêng cũng bắt đầu diẽn ra từ sau năm 1945, và nhất là sau Khi hoà bình lập lại ở miền Bắc  (1954). Khi mà đồng bào các dân tộc cùng nhân dân cả nước bước vào xây dựng chế độ xã hội mới. Trong quá trình phát triển đi lên ấy, một số loại hình văn hoá truyền thống do chưa được nhận thức đầy đủ , đúng đắn những  yếu tố tiến bộ , còn phù hợp của văn hoá truyền thống nên trên tực tế có một số loại hình sinh hoạt văn  hoá  truyền thống của đồng bào đã bị mai một, kể cả một số sinh hoạt văn hoá truyền thống của đồng bào đã bị mai một , kể cả một số sinh hoạt văn hoá dân gian rất đáng trân trọng và cần được giữ gìn phát huy.

Điều cần nhận rõ là trong máy chục năm xây dựng nền văn hoá mới , đồng bào Thái ở Con Cuông đã xoá bỏ, loại trừ được khá nhiều tập quoán, thói quen, sinh hoạt tín ngưỡng không còn phù hợp với đời sống xã hội mới  như các lễ nghi cúng hồn, gọi hồn, chữa bệnh bằng bùa phép... Đặc biệt là trong những năm gần đây, công cuộc đổi mới do Đảng khởi sướng và lãnh đạo đã ngày càng thu được nhiều thành tựu to lớn, vì thế nhièu sinh hoạt văn hoá ,văn nghệ, lễ hội của dân tộc Thái cũng có điều kiện để phục hồi, phát huy và phát triển. Phải thừa nhận là sự phục hồi và phát triển các sinh hoạt văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu sổ trong nhưng năm gần đây đã và đang đáp ứng được một phần nhu cầu vè sinh hoạt văn hoá ở vùng miền núi. Trong bối cảnh đó, văn hoá truyenf thống của người Thái Con Cuông cũng đang dần dần được khôi phục dần dần  nhiều hình thức và nhiều chiều hướng khác nhau.

Đầu tiên phải kể đến là chữ viết , một di sản cực kỳ quan trọng trong đời sống văn hoá của tộc người. Nhưng hiện nay một thực tế phũ phàng đáng báo động là chữ viết của người Thái ở Con Cuông đã và đang bị thu hẹp và đứng trước nguy cơ rất lớn về mất hẳn chữ viết của dân tộc đày lịch sử  tộc người đứng trước nguy cơ không còn ai đọc được. Nhà nước ta đã có những chính sách khuyến khích để phát triển tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số, trong đó có tộc người Thái. Tỉnh Nghệ An đã tổ chức các cuộc hội thảo , thử nghiệm giáo dục nhằm duy trì và phát triển tiếng nói, chữ viết  cho tộc người Thái nhưng vẫn không kìm hãm được xu thế ít và không sử dụng tiếng Thái đặc biệt là lớp trẻ. Người Thái  Con Cuông hiện nay hầu như không ai biết viết và đọc được tiếng dân tộc mình, những câu nói dùng để giao tiếp trong cộng đồng hàng ngày chủ yếu do được học truyền miệng lâu dần thành quen, đọc và viết được chữ Thái có chăng chỉ còn lại các già làng và các thầy mo, thầy cúng trong cộng đồng tộc người. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên thì có nhiều, nhưng đáng chú ý là do thời đại ngày nay, mọi sách báo , kho tàng kiến thức, các thông tin đại chúng đều bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Những kiến thức đó cần và hữu dụng với cuộc sống hiện đại. Có lẽ, từ các nhà nghiên cứu không mấy ai để nhiều công sức đi tìm và dịch một câu thơ hay chuyện  cổ bằng chữ Thái. Một nguyên nhân cũng không kém phần quan trọng hiện nay là lớp thanh niên của đồng bào Thái, có tâm lý mặc cảm, tự  ti khi nói tiếng dân tộc mình trong giao tiếp xã hội. Hình như họ đang cố giấu đi nguồn gốc dân tộc của mình bằng việc ăn mặc, ứng xử theo lối của người Kinh, nói tiếng phổ thông (tiếng Kinh), thậm chí một số còn quan niệm càng “ kinh hoá ”bao nhiêu thì càng tự hào bấy nhiêu. Có thể nói, đây là một hiện thực rất đáng để chúng ta suy nghĩ. Nhũng câu hỏi tương tự như vậy trên thực tế chưa được trả lời và cũng chưa có một cuộc điều tra khoa học nào để thống kê và đánh giá tác hại của nó ,nhưng chúng ta cũng có thể phần nào dự báo được hậu quả của vấn đề trên. Rõ ràng xu hướng phát triển tiếng nói và chữ  viết của tộc người Thái ở Con Cuông dã bị thu hệp dần theo không gian và thời gian.
Các thể loại văn học dân giandưới sự tác đọng của kinh tế thị trường và sự lấn át của các phương tiện nghe nhìn hiện đại cũng đang bị co dần lại. Việc sưu tầm các vốn văn hoá tinh thần trong dân gian như truyện cổ, ca dao, dân ca, tục ngữ được nhà nước và chính quyền địa phươngtạo điều kiện nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn và có nguy cơ ngày càng bị mai mộ.

Các hình thức biểu hiện nghệ thuật dân gian, múa hát dân ca của người Thài trước đây rất phổ biến như múa Khắp, Nhuôm, Xuôi...nhưng ngày nay nó chỉ hiện diện chủ yếu trong các dịp diễn ra lễ hội và các ngày hội văn hoá thể thao do các cơ quan văn hoá địa phương tổ chức.

Phần được coi là “bền vững” trong đời sống tinh thần là đời sống tín ngưỡng tôn giáo của người Thái cũng đang có những chuyển dịch, bieens đổi rất đáng chú ý. Phải thừa nhận là ngày nay, diện mạo đời sống tinh thần của người Thái ở Con Cuông có những thay đổi khá mạnh. Tuy nhiên, không phải vì thế mà lĩnh vực vốn nhạy cảm nhất trong đời sống tâm linh của họ là tôn giáo, tín ngưỡng lại hoàn toàn mất đi, ngược lại, các hình thức tôn giáo, tín ngưỡng truyền thóng vẫn tiếp tục được giữ ginf cho tới ngày nay. Những nghi lễ, tín ngưỡng truyền thống vẫn tiếp tục được giữ gìn cho tới ngày nay . Những nghi lễ tín ngưỡng gắn liền với phong tục tập quán hiện đang có xu hướng phục hời nguyên vẹn. Có thể kể đến các nghi lễ gọi hồn, các lễ hội cầu mùa, lễ hội Xăng Khan,...Sự phục hồi của các hình thức tín ngưỡng truyền thống hiện nay chứng tỏ sự cần thiết một số loại hình tín ngưỡng trong đời sống xã hội tộc người. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển ở nơi này hay nơi kia tất nhiên có sự du nhập đan xen tín ngưỡng của các dân tộc khác. Trong bối cẩnh đó, có những tín ngưỡng không được tổ chức một cách quy củ nên cũng tự biến mất. Trên thực tế, ở vùng người Thái đã có thời kỳ như vậy ( lễ hội cúng bản, cúng mường).

Do vậy, đây là vấn đề cần được đặt ra cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý  và  xem xét một cách nghiêm túc trong thực tiễn xây dựng đời sống văn hoá mới ở địa phương.

Một sự biến đổi lớn nữa trong sinh hoạt văn hoá truyền thống ở Con Cuông đó chính là lễ hội . Hiện nay phần nghi lễ ngày cầng được đơn giản hoá, không còn các nghi lễ cúng tế kéo dài nhiều ngày gây tốn kém về tiền bạc , của cải và ảnh hưởng đến sản xuất như trước đây. Phần lễ trong lễ hội đã có xu hướng giảm xuống , còn phần hội lại có xu hướng tăng lên và đóng vai trò chủ đạo trong lễ hội. Các cuộc chơi với nhiều trò diễn dân giannhư ném còn,hát dao duyên thực sự dã trở thành chủ đạo trong lễ hội, vì thế đã thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Tuy nhiên, bên cạnh đá trong một số lễ hội đã chạy theo phô trương hình thức thái quá lên rất tốn kém mà hậu quả thì lại không tương xứng nên cần được điều chỉnh kip thời.

Một số yếu tố văn hoá ngoại lai và những lối sống không phù hợp với truyền thống văn hoá các dân tộc đang tiêm nhiễm, thẩm thấu vào đờ sống văn hoá xã hội của người Thái cũng sớm được loại bỏ nhằm bảo vệ nguyên vẹn những giá trị tốt đẹp trong văn hoá người Thái ở nơi đây.

Tóm lại, dưới sự tác động và chi phối của môi trường chính trị, kinh tế, xã hội mới, văn hoá truyền thống của người Thái ở Con Cuông đã có những biến đổi to lớn .Một mặt nó phản ánh sự giao thoa, tiếp thu những giá trị văn hoá tốt đẹp từ các dân tộc khác, đưa văn hoá của người Thái hoà mình vào dòng chảy chung của nền văn hoá toàn dân tộc. Song nó cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đãn đến mai một và mất đi những giá trị tốt đẹp  trong văn hoá truyền thống của người Thái ở nơi đây, và đặt ra những câu hỏi những trăn trở cần khơi tìm trong quá trình quản lí nhà nước của các cơ quan chức năng vì mục tiêu bảo vệ bản sắc văn hoá truyền thống của người thái ở Con Cuông nói riêng và công cuộc xây dựng nền văn hoá Việt Nam  “tiên tiến , đâm đà bản sắc dân tộc” nói chung.

III. Thực trạng của hoạt động QLNN trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc Thái ở huyện Con Cuông - Nghệ An.

1.Tổ chức bộ máy làm chức năng QLNN về dân tộc ở huyện Con Cuông - Nghệ An.

Căn cứ vào hướng dẫn số: 390/HD - BDT ban hành ngày 08 tháng 12 năm 2004 của Ban dân tộc thuộc UBND tỉnh Nghệ An qui định  về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp UBND huyện QLNN về công tác dân tộc ở địa phương cụ thể như sau:

1.1. Vị trí, chức năng.

1.1.1. Cơ quan chuyên môn làm công tác dân tộc huyện được kiện toàn trên cơ sở nghị định số 63/2004/NĐ - CP của chính phủ và theo qui định tại điều 6 của quyết định số 144/2004/QĐ - UBND ngày 04/11/2004 của UBND tỉnh qui định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế của hệ thống cơ quan QLNN về công tác dân tộc tỉnh Nghệ An, bao gồm có hai loại hình tổ chức sau đây:

- Phòng dân tộc.

- Bộ phận chuyên trách làm công tác dân tộc thuộc văn phòng HĐND và UBND huyện.

1.1.2. Phòng dân tộc và bộ phận chức năng QLNN về lĩnh vực công tác dân tộc là cơ quan chuyên môn, tham mưu giúp UBND huyện QLNN về lĩnh vực,công tác dân tộc trên địa bàn huyện.

1.1.3. Phòng dân tộc và bộ phận có chức năng QLNN về lĩnh vực công tác dân tộc chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của UBND huyện đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ban dân tộc tỉnh.

1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn.

1.2.1. Trình UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn công tác dân tộc trên địa bàn và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các van bản đó khi được phê duyệt.

1.2.2. Trình UBND huyện kế hoạch công tác dài hạn,hàng năm về công tác dân tộc hướng dẫn kiểm tra và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác sau khi đã được phê duyệt.

1.2.3. Giúp UBND huyện trong việc tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc,các dự  án, chương trình phát triển  kinh tế - xã hội đối với đồng dân tộc trên địa bàn huyện, công tác định canh định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

1.2.4. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp huyện và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách và vận động đồng bào các dân tộc thiểu sốthực hiện tốt các chủ trương,chính ssách của Đảng và các quy định của pháp luật.

1.2.5. Phối hợp với các cơ quan chức năng giúp UBND huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan tới chính sách dân tộc theo quy định của pháp luật.

1.2.6. Giúp UBND huyện hướng dẫn UBND cấp xã trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trên địa bàn xã.

1.2.7. Thực hiện công tác thông tinbáo cáo, thống kê và đánh giá tình hình cũng như kết quả thực hiện công tác dân tổc trên địa bàn với UBND huyện và ban dân tộc tỉnh.

1.2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND huyện.

1.3. Cơ cấu tổ chức và biên chế.

1.3.1. Cơ cấu tổ chức.

Phòng dân tộc có trưởng phong, 01 phó trưởng phòng và các chuyên viên giúp việc.

-  Trưởng phòng dân tộc,chịu trách nhiệm toàn bộ về mọi hoạt động của phòng, chịu trách nhiệm trước UBND huyện và các quy định của pháp luật hiện hành.

-  Phó trưởng phòng, là người giúp trưởng phòng, được trưởng phòng phân công chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và các qui định của pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

1.3.2. Biên chế.

Theo hướng dẫn qui định của Ban dân tộc tỉnh Nghệ An, 05 huyện vùng cao là Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu và Con Cuông, phòng dân tộc được bố trí 04 biên chế.

1.4. Tiêu chuẩn cán bộ công chức phòng dân tộc huyện.

- Căn cứ  kết luận số: 20/KL - TU ngày22 tháng 10 năm 2004 của ban thường vụ tỉnh uỷ về biên chế phòng dân tộc huyện là chọn 01 đến 02  cán bộ đã làm công tác định canh định cư - kinh tế mới có kinh nghiệm sang biên chế của phòng dân tộc.

- Tiêu chuẩn cán bộ công chức làm công tác dân tộc là phải có trình độ Đại học chuyên môn, nếu có trình độ trung cấp thì phải có thời gian công tác từ  05 năm trở lên ở các huyện miền núi và từ 03 năm trở lên công tác ở ban định canh định cư - kinh tế mới của huyện.

Tỷ lệ cán bộ công chức là người dân tộc thiểu số tại chỗ tối thiểu là 50% trong tổng số biên chế của phòng dân tộc (qui định tại thông tư liên tịch số: 246/2004/TTLT - UBDT - BNV ngày 06 tháng 05 năm 2004 của uỷ Ban dân tộc và bộ nội vụ.

1.5. Bổ nhiệm, miễn nhiệm trưởng, phó phòng dân tộc.

Trưởng phòng dân tộc do chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm.Sau khi thống nhất bằng văn bản với trưởng Ban dân tộc tỉnh.Phó phòng dân tộc do trưởng phòng dân tộc bổ nhiệm sau khi đã trao đổi thống nhất bằng văn bản với chủ tịch UBND huyện.

1.6. Tài chính và tài sản của phòng dân tộc.


Kinh phí  phục vụ cho hoạt động quản lí nhà nước về công tác dân tộc do ngân sách nhà nước cấp , đảm bảo cho phồng dân tộc và chuyên trách công tác dân tộc hoạt động có hiệu quả.


- Được đàu tư cung cáp các trang thiết bị và dụng cụ làm việc đảm bảo cho hoạt dộng của phòng


2. Một số chủ trương, chính sách nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá người Thái ở Con Cuông.

Nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của đồng bào caccs dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Thía nói riêng, chính quyền uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An và uỷ ban nhân dân huyện Con Cuông đã ban hành nhiều chủ trương , chính sách, để định hướng hướng dẫn và tổ chức quản lí thực hiện công tác nói trên, cụ thể như sau:

- Chương trình số 03 - CT1/TU của tỉnh uỷ tỉnh Nghệ An về xây dựng, phát triển đời sống văn hoá miền núi và vùng đồng bào caccs dân tộc thiểu số Nghệ An ( năm 1998) trong đó có đồng bào Thái ở Con Cuông.

- Kế hoạch số 175/KH HD - VH của sở văn hoá thông tin tỉnh Nghệ An để hướng dẫn triển khai chỉ thị  só 39/CT -TTG của thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh công tác văn hoá thông tin miền núi và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Người Thái ở Con Cuông là một trong những đối tượng của kế hoạch đó.

- Sở văn hoá thông tin tỉnh Nghệ An tiến  hành triển khai nghiên cứu đề tài cấp tỉnh như  “ Nghiên cứu các giải pháp và xây dựng mô hình văn hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số Nghệ An ” .

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức các cuộc hội thảo thẻ nghiệm giáo dục nhằm duy trì và phát triển tiếng nói và chữ viết cho tộc người Thái.

- Sở văn hoá thông tin tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc thiểu số giai đoạn 2006 -2010 ngày 12 tháng 8 năm 2005.

- Đặc biệt là ngày 13 tháng 10 năm 2005, phòng văn hoá thông tin - Uỷ ban nhân dân huyện Con Cuông đã xây dựng ban hành kế hoạch “ Bảo tồn, phát triển văn hoá , xoá bỏ hủ tục lạc hậu ở vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2006-2010...”

Có thể nói rằng vấn đề bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống trong bản sắc văn hoá của caccs dân tộc thiểu số ở Nghệ An trong đó  có đồng bào dân tộc Thái ở Con Cuông đã và đang nhân được nhiều sự quan tâm , chỉ đạo và đầu tư của lãnh đạo, uỷ ban nhân dân  tỉnh, uỷ ban nhân dân huyện cùng các cơ quan chức năng . Đó vừa là những cơ sở pháp lý đồng thời cũng là những định hướng và bước đi cụ thẻ để công tác bảo tồn  và phát huy bản sắc văn hoá của các dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Thái ở Con Cuông nói riêng đạt được hiệu quả tốt nhất .

3. Những thuận lợi khó khăn trong quản lí nhà nước dối với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá người Thái ở Con Cuông.

3.1 Thuận lợi 

3.1.1. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Thái ở Con Cuông nói riêng là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và nhà nước ta, đã được ghi trong các văn kiện của Đảng và đã được cụ thể hóa thông qua các chương trình, chính sách của chính quyền các cấp vì vậy đã và đang nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp chính quyền bằng những chương trình, biện pháp cụ thể. Đó chính là cơ sở pháp lý đồng thời cũng là định hướng cho những bước đi cụ thể thực hiện công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc nói chung và người Thái ở Con Cuông nói riêng.

3.1.2. Hiện nay 100% cán bộ, nên chức của phòng dân tộc là người dân tộc Thái vì vậy ít nhiều họ đều nắm đượcphong tục tập quán và những sinh hoạt văn hóa truyền thống của người Thái. Đâyu là một thuận lợi không nhỏ cho quá trình tiếp xúc ,làm việc với đồng bào dân tộc Thái của phòng dân tộc, đồng thời cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc lập kế hoạch, chương trình và biện pháp tác động tới cộng đồng người Thái phù hợp, sát thực với điều kiện thực tế của cộng đồng.

Thực tế của đồng bào.

3.1.3. Thông qua quá trình lịch sử hình thành và phát triển, dân tộc Thái đã có chung cùng vận mệnh lịch sử cùng chung sống hòa thuận đoàn kết với các dân tộc khác nhau trong địa bàn huyện. Vói số lượng dân số lớn nhất 74% và bản sắc văn hóa thể hiện trong đời sống hàng ngày `khá rõ ràng và tương đối mạnh ,có thể nói văn hóa của người Thái Con Cuông đã ảnh hưởng khá sâu đậm tới các cộng đồng dân tộc khác trong huyện và đã mang đặc trưng cho văn hóa của toàn huyện .Các giá trị văn hóa của người Thái đã xâm nhập ,ảnh hưởng trực tiếp tới các dân tộc khác .Nó đã được khẳng định trong suốtchiều dài lịch sử huyện Con Cuông, đây là tiền đề, thuận lợi không nhỏ cho việc khơi dậy, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa cao đẹp đó của người Thái.

3.1.4. Hiện nay, ở Con Cuông, đại bộ phận các cán bộ,công chức, viên chức trong các cơ quan quản lý nhà nước là người Thái hoặc xuất thân, nguồn gốc từ dân tộc Thái vì vậy rất thuận lơi cho việc tuyên truyền, phổ biến các chủ chương, chính sách về đời sống văn hóa mới tới bộ phận dân tộc thái trên địa bàn. Là người dân tộc mình trực tiếp tuyên truyền, phổ biến tới đồng bào thì khả năng tiếp thu, chấp nhận và độ tin tưởng ở trong đồng bào dân tộc thái sẽ cao hơn.

3.1.5.Một thuận lợi nữa mà các cơ quan quản lý nhà nước cần phải chú ý và phát huy trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với vấn đề dân tộc nói chung và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái ở Con Cuông nói riêng đó là. Hiện nay, có một bộ phận con em dân tộc Thái khá thành đạt có nguồn gốc xuất thân từ các dòngg họ lớn có sức chi phối mạnh tới cộng đồng dân tộc trước đây vì vậy ít nhiều lời nói việc làm của những người này đã có trọng lượng và sức nặng tác động tới đồng bào dân tộc Thái, đây là điểm có thể khai thác, sử dụng để tăng hiệu quả của hoạt động quản lý.

3.2. Khó khăn.

Bên cạnh một số thuận lợi cơ bản trên, thì hiện nay công tác quản lý nhà nước về dân tộc nói chung và việc bảo tồn bản sắc văn hóa Thái nói riêng cũng đang gặp phải những khó khăn không nhỏ, cụ thể là: 

3.2.1.Mặc dù những cán bộ, viên chức của phòng diện tích huyện đều là người dân tộc thái nhưng hầu hết không qua đào tạo chính quy và chuyên nghành trong khi đó, thực tế yêu cầu công việc đòi hỏi phải có chuyên mônvà vốn hiểu biết vững chắc về vốn văn hóa của dân tộc, đồng thời là công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thồng sẽ có lúc đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm của văn hóa dân tộc đó là đời sống tĩn ngưỡng tôn kính vì vậy đòi hỏi sự thích ứng, khéo léo trong các chính sách, biện pháp của cơ quan quản lý nếu không bản sắc văn hóa của dân tộc không những không được phát huy một cách tích cực mà nó còn gây ra sự tráo trộn ttrong đời sống xã hội của cộng đồng các dân tộc nói chung và tộc người nói riêng

3.2.2. kinh phí đầu tư cho công tác bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc thái Con Cuông hiện nay hết sức hạn hẹp, chưa đáp ứng được và đủ nhu cầu kinh phí cho hoạt động trên. Điều đó cũng một phần xuất phát từ điều kiện khó khăn về kinh tế xã hội của đồng bào hiện nay, chúng taq không thể hô hào, kêu gọi đồng bào dân tộc thái hát các bài dân ca của dân tộc, chơi các trò chơi dân gian hay ngồi đánh cồng chiêng...Khi màđời sống kinh tế của họ còn nhiều khó khăn, cuộc chiến để sinh tồn vãn là nỗi lo thường trực hàng ngày của đại bộ phận người thái ở nơi đây. Chính vì thế kinh phí hầu như chỉ dành cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế và các công trình xây dựng cơ bản khác.

3.2.3. Nhận thức của các bộ phận không nhỏ trong đồng bào dân tộc thái Con Cuông vè bản sắc văn hóa và ý thức bảo vệ bản sắc đó còn nhiều hạn chế, chưa nhận thấy được giá trị to lớn của bản sắc văn hóa đối với quá trình sinh tồn của tộc người vì thế ý thức bảo vệ và giữ gìn chưa cao dẫn đến tình trạng “chảy máu” văn hóa truyền thống của tộc người, sự yên lặng của tiếng chiêng cồng, sự mọc lên của các ngôi nhà xây bằng bê tông cốt thép để thay thế cho các ngôi nhà sàn gỗ- một minh chứng hiện hữu sinh động cho bản sắc văn hóa tộc người là những điển hình của tình trạng trên của đồng bào thái ở Con Cuông.

Trên đâylà một số thuận lợi và khó khăn cơ bản trong quá trình thực hiện công tác, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc thái ở Con Cuông. Thuận lợi là thế, trong khó khăn, thử thách cũng không ít, điều đó đòi hỏi sự nỗi lực nêu cao ý thức nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, của toàn thể nhân dân trong huyện và đặc biệt của mỗi cá nhân trong đồng bào dân tộc thái đè giữ gìn được tốt nhất và phát huy hiệu quả nhất vốn văn hóa  truyền thống của  đồng bào dân tộc thái Con Cuông .

Đã đến lúc việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc không cgỉ còn là chủ trươngt, nghị quyết của đảng mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ và thậm chí còn là quyền lợi của mỗi người dân, mỗi tổ chức.

4. Những kết quả đạt được trog việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái ở Con Cuông thời gian qua.

4.1. Thành tựu : 

Được sự quan tâm chỉ đạo sát saocủa các cấp ủy Đảng, sự ủng hộ của nhân dân và đặc biệt sự phản ứng tham gia và có những đóng góp tích cực của đồng bào dân tộc thái thời gian qua công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thái ở Huyện Con Cuông - Nghệ An đã đạt được những kết đáng khích lệ, cụ thể là:

4.1.1. Phòng dân tộc đã phối hợp với phòng văn hóa và các cơ quan ban nghành trong huyện thực hiện các cuộc khảo sát,nghiên cứu các dự án, đề tài khoa học về vảo tồn văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc thái đang có nguy cơ bị mai một.

4.1.2 - Việc bảo tồn, khai thác các làn điệu dân ca ,đêm nhạc đã được chuyển khai với nhiều hình thức, như thành lập các đội văn nghệ ở các bản, phòng văn hóa thông tin thường xuyên tố chức giao lưu văn nghệ giữa đội văn nghệ của phòng với các thôn bản. Có thể nói phong trào văn nghệ quần chúng đã phát triển sôi nổi khắp các bản làng đã góp một phần rất quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của tộc người.

4.1.3. Việc sưu tầm, biên soạn và xuất bản các tác phẩm về văn học, văn nghệ thái đã và đang được địa phương chú trọng. Trong những năm qua đã xuất bản được hàng chục đầu sách, ấn phẩm về dân tộc văn hóa thái.

4.1.4. Phòng truyền thống của huyện đã đi vào hoạt động, trong đó đáng chú ý là các gian trưng bày, những hình ảnh hiện vật và dân tộc thái. Có thể nói phòng truyền thống của huyện đã góp phần nghiên cứu, bảo lưu phổ biến và làm giàu thêm kho tàng di vật về lịch sử tự nhiên xã hội của huyện đồng thời góp phần giáo dục tư tưởng, tình cảm cho mọi thế hệ về di sản văn hóa của dân tộc mình.

4.1.5 Việc bảo tồn , khai thác và phát huy các di tích  danh thắng gắn với lễ hội truyền thống đã được địa phương chú trọng Trong những năm gằn đây, những di tích lịch sử, văn hóa gắn với lễ hội truyên thống của người Thái ở Con Cuông đang được phục hồi và phát huy tác dụng làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân. Trong đó tiêu biểu là lễ hội môn Sơn Lục Dạ, là lễ hội gắn với di tích lịch sử cách mạng cây đa Côn Chùa , là nơi thàng lập chi bộ Đảng Cộng Sản đàu tiên của miền Tây Nam xứ Nghệ . Thông qua lễ hội, các sắc thái văn hóa tộc người như các làn điệu dăn ca Nhuôn,xuôi,lăm;các trò chơi dân gian như  bấn nỏ, nhảy sạp, ném còn ... Thường xuyên được bảo tồn ,duy trì và phát triển .4.1.6 -Hằng năm , phòng văn hóa thông tin huyện đã  tổ chức các hội nghị văn nghệ quằn chúng ,các cuộc giao lưu văn nghệ giữa các xã trong huyện .Đây là dịp để đồng bào dân tộc Thái có cơ hội thể hiện sắc thái văn hóa của dân tộc mình tới đông đảo quần chúng ,tăng cường sự hiểu biết giao lưu văn hóa giữa các dân tộc trong huyện và củng cố khối đoàn kết giữa các dân tộc.  

4.1.7 -Trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở , ngành văn hóa thông tin đã phối hợp  cùng các ban, nghành  ,đoàn thể phát động phong trào xây dựng gia đình văn hóa ,làng bản văn hóa với những nội dung thiết thực ,phát huy tính cộng đồng giúp nhau xóa đói giảm nghèo ,xây dựng phong tục ,tập quán tốt đẹp ,loại bỏ dần những tập tục , tập quán tốt đẹp ,loại bỏ dần những tập tục lạc hặu ,mê tín dị đoan ,tiếp thu những điểm phù hợp ,tiến bộ .

4.1.8- Thực hiện chính sách của nhà nước về tài trợ cho văn nghệ sĩ sáng tác và nghiên cứu ,giới thiệu văn hóa truyền thồng.Các dăn tộc thiểu số trong đó có dân tộc Thái ,trong những năm qua ,phòng văn hóa thông tin huyện Con Cuông đã phối hợp với các cơ quan ,ban nghành đoàn thể đã phát hành gần 1 chục  băng đĩa tiếng và hình về văn hóa ngừoi Thái trong đó có rất nhiều ca khúc đựoc lồng ghép cả hai thứ tiếng là tiếng Thái và tiếng phổ thông (tiếng kinh)đã góp phần giữ gìn và truyền tải rộng rãi văn hóa dân tộc Thái tới  đông đảo cộng đồng  các dân tộc trong huyện .

Như vậy, có thể khẳng định rằng ,trong những năm qua công tán bảo tồn, làm giàu và phát huy văn hóa truyền thống ở vùng dân tộc Thái Con Cuông đã có nhiều chuyển biến tích cực,đưông đảo quần chúng nhân dân đông tình hưởng ứng. Việc bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Thái Con Cuông đã có những đóng góp thiết thực và mang lại hiệu quả tích cưcj, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinhtế-xã hội của huyện .

4.2. Tồn tại, hạn chế.

Bên cạnh những yếu tố tính cực đã nê trên, do nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau mà công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Thái ở Con Cuông thời gian qua không tránh khỏi một số yếu kém và thiếu sót cần được khắc phục, cụ thể là:

4.2.1. Nhận thức của không ít cấp ủy, nghành, một bộ phận cán bộ về văn hoấ và bản sắc văn hóa cưa được rõ ràng, đầy đủ; chưa đầu tư có hệ thống cho việc sưu tầm, kiểm kê, bảo vệ và phổ biến các giá trị văn hóa của dân tộc Thái. Do đó còn có những thiếu sót trong sự chỉ đạo, đánh giá về các giá trị văn hóa, để phân loại xem, loại nào cần phải loại trừ, loại nào được cần giữ lại, loại nào cần cải tiến nâng cao cho phù hợp với xu thế, thời đại mới. Nhìn chung công tác trên chỉ mới dừng lại ở phương châm, nguyên tắc chung, chưa đi sâu vào nghiên cứu cụ thể, chỉ đạo cụ thể đối với từng loại cụ thể trong văn hóa của người Thái;

4.2.2. Do chưa nhận  thức đúng và đày đủ vai trò, vị trí của văn hóa trong sự nghiệp phát triển của dân tộc, chỉ thấy văn hóa của một chiều là kết quả của quá trình thay đổi Kinh tế- Xã hội, chứ chưa nhận thấy văn hóa, môi trường văn hóa sẽ tạo ra động lực cho sự phát triển Kinh tế- Xã hội. Mới chỉ thấy được Kinh tế- Xã hội thay đổi sẽ làm văn hóa thay đổi mà lại không thấy rằng văn hóa sẽ làm thay đôi Kinh tế- Xã hội.

Từ nhận thức hạn chế ấy đã dẫn tới ý thức xem nhẹ văn hóa. Các chương trỡnh, dự ỏn phỏt triển vựng đồng bào dân tộc thiểu số ở huỵện hiện nay hầu như chưa chú ý thích đáng đến vấn đề văn hóa, chưa gắn chặt chẽ thành bộ phận hữu cơ của các chương trỡnh phỏt triển Kinh tế- Xã hội.

Để  chứng minh cho vấn đề này, người viết xin trích lược một phần của “Báo cáo tổng kết tỡnh hỡnh thực hiện cỏc chương trỡnh , chớnh sỏch dõn tộc huyện Con Cuụng” năm 2006, của UBND huyện Con Cuông số: 94/BC- UBND, ban hành ngày 30 tháng 01 năm 2007.

- Kết quả thực hiện dự án 135 từ 1999 đến 2005

+ Tổng kinh phí đầu tư: 30.817.000.000 đồng

+ Khối lượng thực hiện: Xây dựng168 phũng học  nhà cao tầng 131 phũng học nhà cấp IV; 07 trạm hạ thế; 15 km đường dây điện hạ thế; 17 km đường giao thụng liờn xó; 

12 cụng trỡnh thủy lợi...

- Tỡnh

 hỡnh thực hiện quyết định 134.

+ Đối với nhà ở : 

Năm 205 , huyện Con Cuông được phân bố chỉ tiêu hỗ trợ nhà ở 02 đối với tổng kinh phí là 2.144.000.000đ 

Huyện đã phân bố về xã 424 nhà và hoàn cảnh 428 nhà ( xã Lục Dạ vượt 04 nhà...)

Chi tiết thực hiện hỗ trợ nhà năm 2005 - 2006 như sau 

Đơn vị tính: Nhà , triệu đồng.

	TT
	Tờn xó
	Năm 2005
	Năm 2006

	
	
	Tổng số nhà
	Tổng giá trị
	Nguồn Vốn
	Tổng số nhà
	Tổng 

giá trị
	NguồnVốn

	
	
	
	
	TW& tỉnh
	C.Đồng&

GĐ
	
	
	TW& tỉnh
	C.Đồng

&GĐ

	1
	Môn Sơn
	50
	438,12
	300
	138,12
	40
	‘529,54
	240
	289,54

	2
	Lục Dạ
	34
	261,89
	204
	57,89
	30
	‘329,25
	180
	149,25

	3
	Yên Khê
	27
	446,75
	162
	284,75
	15
	‘195,5
	90
	105,5

	4
	Bông  Khê
	10
	123,5
	60
	63,5
	10
	‘138
	60
	78

	5
	Chi Khê
	32
	437
	192
	245
	15
	‘203,5
	90
	113,5

	6
	Châu KhêLang
	44
	554
	264
	290
	30
	‘376,5
	180
	196,5

	7
	Lạng Khê
	26
	297
	156
	141
	30
	‘347
	180
	167

	8
	Cam Lâm
	32
	349
	192
	157
	20
	‘223
	120
	103

	9
	Mậu Đức
	40
	424,3
	240
	184,3
	28
	‘309,1
	168
	141,1

	10
	Đôn Phục
	40
	387
	240
	147
	‘28
	‘309,77
	168
	141,77

	11
	Thạch ngàn
	65
	836,09
	390
	446,09
	‘30
	‘338,5
	180
	158,5

	12
	Bình chuẩn
	28
	447
	168
	279
	‘30
	‘241,5
	180
	61,5

	Tổng
	428
	5001,65
	2596
	‘2433,65
	‘306
	‘3541,16
	1836
	1705,16


Trên đây là một phần của báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc huyện Con Cuông năm 2006. 

Qua phần trích lược trên ta dễ dàng nhận thấy chưa có nội dung cụ thể nào giành cho văn hóa, mặt khác những ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng cho đồng bào dân tộc thiểu số nói  chung và dân tộc Thái nói riêng ở Con Cuông đều là các ngôi nhà xây cấp IV, mà phong tục, tập quán trong lối sống của đồng bào là ở nàh sàn, nhà cánh mặt đất. Phải chăng đang xảy ra hiện tượng áp đặt trong chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số? Và làm như vậy đã góp phần bảo tòn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc nói chung và dân tộc Thái nói riêng hay chưa? đó là vấn đề, là câu hỏi mà các cấp chính quyền, cơ quan quản lý nàh nước về dân tộc phải suy nghĩ và tìm lời giải.

4.2.3. Nhận thức về giao lưu văn hóa cũng đang tồn tại những thiếu sót nhất định, nên trong quá trình tổ chức thực hiện , lúc thì áp đặt, ngăn chặn, lúc thì buông trôi, thường là bị động chưa phát huy được vai trò của giao lưu văn hóa để thúc đẩy sự phát triển kinh tế văn hóa , xã hội.

4.2.4 Việc tổ chức sưu tầm, nghiên cứu giới thiệu phát huy vốn vắn hóa các dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Thái Con Cuông nói  riêng chưa được tiến hành liên tục, chưa theo môth chương trình kế hoạch đồng bộ , thống nhất có mối chỉ tập chung vào những nơi thuận lợi, còn những nơi dân ít địa bàn khó khăn chưa được chú ý đúng mức. Thường chỉ thực hiện theo kiểu : “ Thời vụ” khi có chủ trương, chính sách từ trên xuống và thực hiện để lấy thành tích báo cáo chứ chưa có kế hoach dài hạn, đồng bộ đẻ phát huy, chủ động .

4.2.5. Nhận thức và trách nhiệm cuả các cấp, các nghành ở huyện Con Cuông đối với việc bảo tồn di sản văn hóa  dân tộc là chưa cao chưa ngăn chặn được tình trạng mất  cắp  “Chảy máu hiện vật” trong văn hóa người Thái : Số lượng cồng Chiêng trong đồng bào Thái Con Cuông đã giảm sút nghiêm trọng. Hiện nay tiếng cồng Chiêng chỉ còn nghe thấy ở các lễ hội lớn hay trong các nàh khá giả, còn lại hầu hết các gia đình đã không còn giữ Cồng Chiêng trong nàh nữa.

Những di sản văn hóa vật thể không thể bảo vệ, chùng tu vì thế hiện nay các đền, Chùa Miếu thờ các tù trưởng ngườig thái có công giúp Lê Lợi đánh quận minh ở môn sơn Lục Dạ đã bị tàn phá hầu hết, chỉ còn số ít phế tích. 

4.2.6. Văn hóa truyền thống của người thái ở Con Cuông hiện nay còn chủ yếu là văn hóa dân gian. Song nhiều năm qua, những sinh hoạt văn hóa dân gian lại ít được chú ý bảo tồn và phát triển, dẫn đến tình trạng làm nghèo nàn vốn văn hóa truyền thống của tộc người .

4.2.7. Việc tổ chức sưu tầm, nghiên cứu giới thiệu những giá trị trong bản sắc văn hóa người thái nơi đay còn tản mạn, chưa khoa học. Khâu bảo tồn, lưu giữ còn giản đơn thiếu khoa học và phương tiện kỹ thuật . Việc khảo sát, sưu tầm, nghiên cứu chưa gắn với duy trỡ, phỏt huy và phỏt triển.

4.2.8. Một mất mát rất lớn và hết sức nghiêm trọng đối với bản sắc văn hóa truyền thống văn hóa của người Thái ở Con Cuông hiện nay là việc bị thất lạc chữ viết- một điều kiện cơ bản cho sự tồn tại của tộc người.

Hiện nay, chỉ cũn rất ớt một số cụ già, thầy mo là cũn biết viết và đọc tiếng dân tộc mỡnh, cũn lại là “mự chữ” mẹ đẻ, các câu chào hỏi, giao tiếp hàng ngày với nhau chỉ được lưu giữ qua hỡnh thức truyền miệng, núi nhiều thành quen. Đây là một thực tế rất đáng báo động đối với việc giữ gỡn văn hóa Thái ở Con Cuông và sự sinh tồn của cộng đồng dân tộc. 

Trên đây là kết quả trong công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái ở huyện Con Cuông thời gian qua. Những thành tựu đặt được là rất đáng khích lệ tuy nhiên vẫn cũn rất khiờm tốn so với điều kiện thực tế ở nơi đây, những hạn chế, tồn tại vẫn cũn rất lớn, vỡ vậy đũi hỏi các cấp chính quyền, cơ quan làm chức năng quản lý nhà nước về dân tộc, nhân dân toàn huyện và đặc biệt là đồng bào dân tộc Thái phải giữ vững và phát huy những thành tựu đó đạt được, đồng thời từng bước khắc phục những hạn chế tồn tại để giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Thái làm động lực cho sự phát triển Kinh tế- Xó hội dõn tộc Thỏi núi riờng và của toàn huyện núi chung.

5. Sự cần thiết cuả quản lý nhà nước đối với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái ở huyện Con Cuông - NA.

5.1. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số là một trong những vấn đề luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và coi đó là nội dung quan trọng thực hiện chính sách dân tộc. Có thể nói, chủ chương của Đảng, Nhà nước về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số là vấn đề nhất quán trong chỉ đạo thực hiện các vấn đề của công tác dân tộc.

Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, Đảng ta khẳng định: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xó hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển Kinh tế- Xó hội”. Một trong 10 nhiệm vụ cụ thể mà Nghị Quyết trung ương năm (Khóa VIII) đưa vào cuộc sống là: “ Bảo tôn, phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X (2006) Đảng ta một lần nữa chỉ rừ: “ Bảo tồn và phỏt huy cỏc di sản văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa nghệ thuật, ngôn ngữ, chữ viết và thuần mỹ tục của các dân tộc, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa. Tiếp thu tinh hoa và góp phần làm phong phú thêm văn hóa của nhân loại”. Và điều này đó được khẳng định thêm trong rất nhiều văn bản quản lý nhà nước khác...

Có thể nói rằng, tăng cường vai trũ cuả hoạt động quản lý nhà nước đối với vấn đề bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Thái Con Cuông là góp phần quan trọng nhằm tăng cường sự lónh đạo của Đảng, Nhà nước, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống.

5.3. Đời sống Kinh tế- Xó hội của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào  Thái ở Con Cuông nói riêng đang tồn tại nhiều hạn chế, khó khăn và bất cập, đó và đang ảnh hưởng trực tiếp tới bản sắc văn hóa của dân tộc Thái nơi đây chính vỡ thế cần phải tăng cường và nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước để định hướng, điều tiết từng bước giải quyết, khắc phục những khó khăn, tồn tại trong đời sống Kinh tế- Xó hội của đồng bào vỡ mục tiờu giữ gỡn, phỏt huy bản sắc văn hóa của dân tộc Thái và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

5.4 Bảo tồn và phỏt huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Thái Con Cuông là vấn đề có ý nghĩa Kinh tế- Xó hội sõu sắc đói với sự phát triển của dân tộc và quốc gia.

Dân tộc Thái là một bộ phận hữu cơ tạo nên dân tộc Việt Nam, bản sắc văn hóa Thaí là một hương vị đậm đà làm nên hương vị văn hóa Việt Nam. Vỡ vậy, mọi sự biến động của dân tộc Thái và văn hóa Thái điều tác động đến dân tộc Việt Nam và văn hóa Việt Nam, cho nên cần thiết khách quan phải có vai trũ của QLNN nhằn hướng các dân tộc và văn hóa của các dân tộc tỏng cộng đồng dõn tộc Việt Nam tồn tại và phỏt triển vỡ mục tiờu chung của van húa Việt Nam, dõn tộc Việt Nam.

5.5 Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Thái ở Con Cuông phải song song với việc phát triển từng bước vầ mọi mặt trong dời sống vật chất, tinh thần của dân tộc, đấu tranh bài trừ các hủ tục lạc lậu, mê tín dị đoan... tạo lập môi trường văn hóa lành mạnh để những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống được giữ gỡn và phỏt huy. Mà vấn đề này chỉ có nhà nước với tiềm lực , điều kiện và các cụng cụ quản lý của mỡnh sẽ định hướng đúng đắn và toàn diện tạo lập môi trường văn hóa lành mạnh cho văn hóa dân tộc Thái giữ gỡn và phỏt huy, đưa văn hóa Thái dần thích nghi và hũa mỡnh cựng dũng chảy văn hóa đất nước và thời đại ( chương trỡnh 135 là minh chứng điển hỡnh).

5.6. Con Cuông là huyện miền núi có 7 dân tộc anh em trong cộng đồng, các dân tọc Việt Nam cùng sinh sống, mỗi dân tộc đều có những phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa riêng. Chính vỡ vậy để điều hũa lời ớch chung và sự đa dạng trong thống nhất đó thỡ cần phải cú sự quản lý, điều tiết của nhà nước để tạo điều kiện cho văn hóa mỗi dân tộc điều được giữ gỡn, phỏt huy gúp phần xõy dựng cũng cố khối đai đũan kết dõn tộc.

Có thể nói rằng, tăng cương vai trũ và nõng cao hiệu quả của hoạt động QLNN đối với việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa cac dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Thái ở Con Cuông nói riêng là một tất yếu khách quan có vai trũ quan trọng và quyết định đối với việc giưc gỡn, phỏt huy cỏc giỏ trị văn hóa tủyền thống của mỗi dân tộc và sự thành bại của mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

CHƯƠNG III

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NÂNG CAO VAI TRÒ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC BẢO TỒN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC THÁI HUYỆN CON CUÔNG - NGHỆ AN

Theo cách hiểu thông thường thì bảo tồn là lưu giữ tái hiện những cái đã có: Làm giàu và phát huy là đưa nó vào môi trường xã hội và tự nhiên để nó vận động, phát triển trong mối quan hệ với các yếu tố bên ngoài. Văn hóa truyền thống của người Thái ở Con Cuông, cũng nhu văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số khác ở nước ta vừa có những giá trị tốt đẹp, tiến bộ vừa chứa đựng những yếu tố không còn phù hợp với xã hội hiện đại. Cho nên, bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Thái ở huyện Con Cuông nói riêng cần được hiểu là giữ lại kế thừa phát triển cái tốt đẹp, cái phù hợp; loại trừ cái xuấ, cái lạc hậu, không phù hợp cản trở sự phát triển của dân tộc và xã hội.

Trong phạm vi nghiên cứu, trình bày của khóa luận này, người viết sẽ khong nhắc lại những biện pháp mang tầm vĩ mô chung chung cho các dân tộc trong vấn đề bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, những quan điểm chỉ đạo chiến lược của Đảng, Nhà nước về vấn đề này, mà sẽ tập trung trình bày một số giải pháp cụ thể sát thực với điều kiện thực tế về kinh tế - xã hội của huyện Con Cuông - Nghệ An và hoàn toàn có tính khả thi trong thực tế. 

I. Phương hướng chung

1. Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái ở Con Cuông trước hết phải nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Nghị quyết trung ương năm (khóa VIII) của đảng đã chỉ rõ: “coi trọng và bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống và xây dựng, phát triển những giá trị mới về văn hóa, văn học, nghệ thuật của các dân tộc thiểu số”. Như vậy, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của người Thái ở Con Cuông nhất thiết phải thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa để khẳng định rằng:

- Việt Nam là một quốc gia thống nhất, đa dân tộc. Văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất, chứa đựng những giá trị văn hóa chung cho tất cả các dân tộc.

- Việt Nam có những sắc thái văn hóa của mỗi dân tộc, bản sắc của bất kỳ một dân tộc nào cũng được tôn trọng, giữ gìn, phát huy.

2. Di sản văn hóa của người Thái ở Con Cuông là tổng thể các giá trị được xây đắp qua nhiều thế hệ, nên khi xem xét vấn đề này không thể không đặt nó trong những điều kiện lịch sử cụ thể của đồng bào Thái trước yêu cầu phát triển hiện nay. 

Để thực hiện bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Thái ở Con Cuông có hậu quả, trước hết cần phải lưu ý vấn đề cốt lõi trong sự phát triển của văn hóa hiện nay là “Sự thống nhất trong đa dạng”. Nghĩa là cần  phải nhận thức và quán triệt vấn đề này theo hướng: một mựat bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc người; mặt khác phải khai thác các giá trị nhằm hướng tới sự gắn kết và phát triển ý thức cộng đồng, đảm bảo yêu cầu phát triển chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Để tiến  hành bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của người Thái ở Con Cuông cần phải chú ý đến mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy, phát triển trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa, loại bỏ các yếu tố không phù hợp với xã hội hiện nay, bổ sung các yếu tố mới làm phong phú văn hóa tộc người, một mặt đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của dân cư, mặt khác góp phần đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Do những nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau mà thời gian gần đây, nhiều di sản văn hóa truyền thống của người Thái ở Con Cuông đã vắng bóng dần trong đời sống tộc người. Việc phục hồi những di sản văn hóa truyền thống mang bản sắc dân tộc của người Thái cần phải được nghiên cứu một cách nghiêm túc trên cơ sở khoa học, có xem xét và quan tâm đúng mức tới nhu cầu của dân cư-tránh sự phục hồi mang tính tự phát, tràn lan gây nên những tác hại tiêu cực.

Việc bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống của người Thái ở Con Cuông cần phải đặc biệt chú trọng đến việc củng cố và phát triển ý thức cộng đồng.

3. Khi bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của người Thái ở Con Cuông ngoài việc giải quyết mối quan hệ giữa tính đa dạng và tính thống nhất thì cần phải đặc biệt chú trọng vào tính truyền thống và hiện đại.

Có thể nói, các yếu tố lịch sử, con người, truyền thống văn hóa của người Thái ở Con Cuông là cái làm nên “cá tính” cho dân tộc Thái ở nơi đây. Do vậy sự phát triển đúng hướng phải dựa trên cơ sở đó và lấy đó làm nền tảng, nhưng phát triển không có nghĩa là “Tây hoá” hay “kinh hoá”. Mọi giá trị văn hóa đều có tính độc lập, bình đẳng tương đối, sự phát triển văn hóa phải được đánh giá bằng trình độ và ý nghĩa của nó đối với đời sống mỗi con người và cộng đồng. Lịch sử tộc người đã chứng minh, có thể tiếp thu các yếu tố văn hóa mới, mà vẫn giữ được bản sắc, hơn thế còn làm giàu thêm văn hóa tộc người. Cho nên, mỗi dân tộc có thể chủ động cùng với thời gian chuyển những yếu tố văn hóa mới thành những yếu tố văn hóa tộc người, mà vẫn không bị mất gốc. Tuy nhiên trong mối quan hệ giữa yếu tố nội sinh và các yếu tố ngoại sinh thì các yếu tố bản sắc bên trong là chính, là cốt lõi.

4. Văn hóa có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, nó vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Do vậy, muốn văn hóa phát triển trước hết phải tạo cho nó môi trường thuận lợi.

Văn hóa truyền thống của người Thái ở Con Cuông cũng như văn hóa các tộc người thiểu số khác ở nước ta tồn tại, phát triển trong sự thống nhất mà đa dạng. Sự đa dạng đó có nguồn gốc lịch sử lâu đời và hiện nay trong sự nghiệp đổi mới theo định hướng XHCN, chúng ta vẫn có thể xây dựng một nền chính trị thống nhất trên cơ sở của nền kinh tế nhiều thành phần và một nền văn hóa thống nhất mà đa dạng, phong phú.

Văn hóa truyền thống của người Thái ở Con Cuông là một loại hình văn hóa nông nghiệp của cư dân trồng trọt, một loại hình văn hóa bản làng, mang đậm sắc thái dân gian. Trong sự nghiệp đổi mới, loại hình văn hóa này có thể cải biến để chuyển sang nền văn hóa của xã hội công nghiệp. Nói cách khác, những di sản tốt đẹp trong văn hóa truyền thống của người Thái ở Con Cuông về cơ bản không phải là cản lực đối với quá trình phát triển kinh tế  - xã hội của huyện, tỉnh và đất nước.

5. Trong sự nghiệp bảo tồn, làm giàu và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Thái ở Con Cuông phải luôn coi trọng vai trò điều tiết của Nhà nước.

Thông qua những biện pháp liên hoàn bao gồm những chủ trương, đường lối, chính sách, kế hoạch dài hạn và ngắn hạn; bằng vốn đầu tư theo các chương trình, dự án, bằng hệ thống pháp luật, bằng côngtác tuyên truyền, giáo dục...

Song song với vai trò quản lý của Nhà nước, cần phải huy động sự đóng góp của quần chúng nhân dân, của các hội, đoàn thể trong việc sưu tầm, nghiên cứu và phổ biền các giá trị văn hóa truyền thống của người Thái ở Con Cuông nói riêng và các dân tộc thiểu số nói chung.

II. Một số giải pháp cụ thể

Trên cơ sở những phương hướng chung đặt ra, xuất phát từ điều kiện cụ thể, thực tế của địa phương, để nâng cao vai trò và hiệu quả của quản lý Nhà nước trong việc bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Thái ở huyện Con Cuông, Nghệ An, cần thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

1. Trước hết huyện Con Cuông cần phải xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu một cách có hệ thống toàn diện văn hóa truyền thống của dân tộc Thái nơi đây. Trên cơ sở đó đánh giá lại toàn abộ giá trị văn hóa truyền thống của người Thái để lựa chọn phương thức, biện pháp bảo tồn và phát huy phù hợp với từng loại hình. Do vậy, việc nghiên cứu văn hóa truyền thống của người Thái Con Cuông cần được tiến hành nhằm mục đích:

- Những giá trị văn hóa bền vững, tiến bộ thì phải tạo mọi điều kiện bảo tồn và phát huy tác dụng của nó như lễ hội Môn Sơn, các làn điệu dân ca nhuôn, xuôi, lễ hội Xăng Khan.

- Những giá trị cũ, có thể cải biến, chắt lọc những yếu tố tích cực để phục vụ cho sự phát triển. Chẳng hạn như phong tục thờ cúng tổ tiên, tục làm vúa (cho người ốm, người già, trẻ mới sinh...) cần phải giữ lại những yếu tố tích cực như lòng biết ơn tổ tiên, đạo lí uống nước nhớ nguồn” tính cố kết cộng đồng... Nhưng phải vận động đồng bào thực hiện tránh lãng phí, tốn kém.

- Những yếu tố văn hóa tuy cũ, nhưng không gây cản trở cho sự phát triển, thậm chí còn đáp ứng được một số phần nhu cầu trong đời sống tinh thần của nhân dân thì không nên vận động xoá bỏ. Chẳng hạn như những bộ ý phục giàu màu sắc, hoa văn phong phú và những món đồ trang sức của người Thái Con Cuông là nét đẹp truyền thống, vừa nói lên tính cách tâm lý vừa thể hiện trình độ thẩm mỹ của tộc người: 

- Những yếu tố gây cnả trở cho sự phát triển thì phải tổ chức vận động, thuýêt phục để tự bản thân người dân thấy rõ tác hại và tự giác loại bỏ chúng như tục lệ tang ma kéo dài nhiều ngày, chữa bệnh bằng các hình thức phép thuật. Để thực hiện được điều này, ngoài sự vận động tuyên truyền của các cơ quan, ban ngành đoàn thể trong huyện thì còn có thể động viên và phát huy vai trò tiến bộ của trưởng họ, trưởng bản, nhất là những người tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng tộc người, nếu làm tốt vấn đề này thì hiệu quả mang lại là không nhỏ.

2. Cần phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình khảo sát, sưu tầm văn hóa dân gian Thái, lựa chọn ưu tiên và tăng đầu tư kinh phí của các di tích. Các địa chỉ văn hóa đang bị xuống cấp và có nguy cơ mai một. Như di tích lịch sử cách mạng Cây đa  cồn chùa gắn liền với lễ hội Môn Sơn, lục dạ của đồng bào Thái nơi đây.

Cần phải nâng cấp lại phòng truyền thống văn hoá của huyện,sưu  tầm và đưa vào phòng truyền thống những giá trị đặc sắc của văn hoá dân tộc Thái nói riêng và văn hoá các dân tộc thiểu số nói chung trên địa bàn huyện làm phong phú thêm hiện vật phản ánh giá trị văn hoá truyền thống của tộc người, đồng thời giới thiệu quảng bá sâu rộng tới nhân dan, làm cho phòng truyền thống thực sự trở thành địa chỉ văn hoá cho mọi tầng lớp nhân dân khi muốn tìm hiểu, chiêm ngưỡng những giá trị văn hoá truyền thống dân tộc nói chung và dân tộc Thái Con Cuông nói riêng

3. Cơ qua thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về dân tộc cần phải phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện tổ chức các đợt khảo sát phát các bảng, phiếu điều tra tới đồng bào dân tộc Thái lấy ý kiến của họ trên cơ sở đó đánh giá đúng nhu cầu và nhận thức của đồng bào về văn hóa truyền thống của chính dân tộc mình.

Việc bảo tồn, phục hồi và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trước hết phải xuất phát từ yêu cầu này. Vì không ai khác mà chính đồng bào đã sáng tạo ra văn hóa dân tộc minh, đồng thời cũng là người kế tục, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống trong đời sống xã hội hiện đại và cả trong tương lai. Chỉ khi nào người dân hiểu được vị trí, vai trò của họ trong hoạt động này thì họ mới tích cực tự giác thực hiện chẳng hạn: Để đánh giá tìm hiểu về nhu cầu học tiếng mẹ đẻ của đồng bào dân tộc Thái chúng ta có thể phát các bảng điều tra với các dạng câu hỏi như:

Theo ông, bà, anh, chị... thì mình có nên học tiếng Thái hay không?

Theo ông, bà, anh, chị... thì học tiếng Thái để nhằm mục đích gì?

Và thông qua các phương án trả lời của bà con chúng ta có thể thấy được cái nhìn tổng quát, khách quan và chính xác hơn về nhu cầu thực tế của họ để có được những giải pháp, chính sách sát thực hơn, mang lại hiệu quả cao hơn, tránh tình trạng chính sách áp đặt, bắt buộc bắt người dân thực hiện một cách cưỡng ép.

4. Cần phải nhanh chóng sưu tầm, nghiên cứu và nhanh chóng trả lại chữ viết cho người Thái ở Con Cuông bởi hiện nay chữ viết của người Thái ở đây đã “biến mất”. Đây là vấn đề hết sức cấp bách liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của người Thái và văn hóa ở Con Cuông, bởi chữ viết là thành tố quan trọng của ngôn ngữ và biểu hiện sinh động bản sắc văn hóa tộc người, ngôn ngữ còn thì dân tộc còn và dân tộc còn thì quốc gia mới còn.

5. Thường xuyên, liên tục mở các đợt tuyên truyền vận động bằng mọi hình thức như thông qua hệ thống phát thanh của xã, xuất bản các tạp chí, qua đài truyền hình huyện... Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của toàn xã hội về công tác bảo tồn, phát huy và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái. Có như vậy, đồng bào mới có ý thức giữ gìn, nâng nui các loại hìn văn hóa của dân tộc mình.

6. Tiếp tục triển khai và thực hiện sâu rộng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng bản văn hóa tới đồng bào dân tộc Thái ở đây, trong đó đưa nội dung và phát huy truyền thống văn hóa tộc nguời với những quy định về số lượng, tiêu chí chất lượng cụ thể và có hình thức khen thưởng động viên kịp thời đối với những gia đình, làng bản đạt được những tiêu chí đã đề ra.

7. Người Thái hiện nay ở Con Cuông chiếm tới 74% dân số toàn huyện vì thế để phục vụ cho công tác quản lý nói chung và công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Thái nói riêng, cần phải có một người chuyên trách về vấn đề của dân tộc Thái ở phòng dân tộc tôn giáo ở huyện. Đồng thời huyện phải có một quỹ riêng được huy động từ ngân sách Nhà nước, từ sự hỗ trợ của các tổ chức kinh tế - xã hội, sự đóng góp của người dân để phục vụ cho công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Thái nói riêng.

8. Tổ chức các cuộc thi sáng tác văn hóa, văn nghệ, các bài viết về truyền thống văn hóa dân tộc Thái góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa Thái tới đông đảo quần chúng nhân dân. Tổ chức các cuộc thi, hội diễn văn nghệ trong vùng đồng bào dân tộc Thái góp phần giữ gìn kho tàng văn hoá phi vật thể dân tộc.

Hàng năm, phòng văn hoá thông tin phối hợp với các cơ quan đoàn thể trong địa bàn huyện tổ chức các cụôc thi nhiếp ảnh hội hoạ về chủ đề văn hoá truyền thống của dân tộc Thái.Tổ chức phát động cuộc thi tìm hiểu về bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc Thái ở các trường học trên địa bàn huyện Con Cuông, đó vừa là dịp để bộ phận học sính - người chủ tương lai của dân tộc có dịp tìm hiểu, tiếp cận với bản sắc văn hoá Thái, cung cấp thêm những kiến thức bổ ích về văn hoá bản địa cho các em đồng thời góp phần hình thành nhận thức, ý thức bảo vệ bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc trong lớp trẻ.

9. Cần phải tập hợp và biên soạn các sách bằng chữ Thái, xây dựng chương trình giảng dạy chữ Thái trong nhà trường dể sớm đưa vào triển khai trong thực tế. Mặt khác trong các buổi phát thanh, truyền hình của đài phát thanh truyền hình huyện cần phải sắp xếp và giành thời lượng nhất định cho nội dung về dân tộc Thái, đó có thể là những bài hát, những làn điệu dân ca, những trò chơi dân gian... của người Thái khi được phát, giới thiệu rộng rãi sẽ có tác động rất lớn tới nhận thức và lòng tự hào dân tộc của đồng bào Thái, góp phần giữ gìn, phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hoá Thái.

10. Trong quá trình ban hành và thực hiện chính sách dân tộc nói chung cần phải được tiến hành một cách tổng hợp, toàn diện và phải đặt đồng bào ở vị trí trung tâm. Các chính sách, biện pháp để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của người Thái ở Con Cuông cũng không nằm ngoài yêu cầu đó.

Đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Thái Con Cuông nói riêng có rất nhiều kinh nghiệm và sự thiếu hiểu nội tâm sâu sắc về nhưng việc họ có thể làm được và không làm được và đưa ra được lý do tại sao. Chính vì vậy trong quá trình lập kế hoạch cần phải thu hút và lôi cuốn được sự tham gia của cộng đồng dân tộc Thái, thực hiện đúng quy trình của chính sách tránh tình trạng “ý đảng không hợp lòng dân” sẽ gây gượng ép và ức chế trong quá trình thực hiện nên hiệu quả đạt được không cao.


(Chu trình lập kế hoạch có sự tham gia của người dân )

Việc xây dựng các kế hoạch, chương trình chính sách để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của người Thá Con Cuông cũng cần phải tuân thủ chu trình trên, bởi có như  vậy chúng ta mới thực sự biết được  đồng bào mong muốn cái gì, họ có thể làm được gì? Và Nhà nước cần giúp đỡ đồng bào ở những phương diện cụ thể nào? Nếu thực hiện tốt được ngay từ khâu lập kế hoạch, thu hút được sự tham gia cảu chính bản thân dân tộc Thái là vấn đề quyết định với sự thành bại trong công tác bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa tộc người, Bác Hồ đã từng nói:

“Dễ trăm lần, không dân cũng chịu

Khó vạn lần dân liệu cũng xong”

Ngoài việc phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình lập kế hoạch thì một số vấn đề phải đặc biệt chú trọng quan tâm trong quá trình lập kế hoạch nói chung và kế hoạch bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái nói riêng mà cơ quan quản lý Nhà nước cân phải quan tâm đó là phải xem xét một cách tổng hợp toàn diện về mọi lĩnh vực, kinh tế, chính trị, văn hóa... Khi đưa ra chính sách, tránh tình trạng thực hiện tràn lan chỉ nhìn nhận kết quả ở một vài phương diện, và trước mắt làm xẩy ra tình trạng lãng phí, hiệu quả kém.

Công tác thực hiện chính sách dân tộc hiện nay ở Con Cuông đang xẩy ra tình trạng đó. Nếu xét về hiệu quả việc thực hiện dịnh canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện thì số lượng hàng trăm ngôi nhà cấp IV đuợc xây dựng và bàn giao cho các dân tộ thiểu số ở huyện quả là một thành công không nhỏ. Nhưng, không ai biết trước được nếu sau này khi óc dự án hỗ trợ  nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số huyện nói chung và dân tộc thái nói riêng thì những ngôi nhà cấp IV đó bị phá đi để nhường chỗ cho những ngôi nhà sàn hay không?

Rõ ràng ở đây từ khâu lập kế hoạch đến việc thực hiện đang tồn tại nhiều vấn đề, chưa xem xét, hoặc không thấy được sự tác động toàn diện về mọi mặt của chính sách.

Đất nước đang đổi mới, những nguồn vốn trợ cấp, hỗ trợ, đầu tư dang ngày được tăng lên để đầu tư cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Tình trạng thiếu kinh phí, thiếu vốn dang là vấn đề luôn gặp phải trong các báo cáo từ trung ương đến địa phương, nhưng với kế hoạch, chính sách thiếu tính tổng hợp, toàn diện như thế thì dòng chữ: “thiếu kinh phí” bao giờ mới biến mất trong các nguyên nhân dẫn đến sự kém hiệu quả trong quản lý Nhà nước nói chung và quản lý Nhà nước về công tác dân tộc nói riêng.

11. Huyện Con Cuông nên sớm xây dựng một đề án xây dựng bản làng văn hóa Thái trên địa bàn huyện, có thể chọn hai xã Môn Sơn, Lục Dạ thực hiện thí điểm, bởi ở đây là nơi còn lưu giữ lại được nhiều nhất, đậm nét nhất những yếu tố văn hóa vật thể và phi vật thể trong bản sắc văn hóa dân tộc Thái, mặt khác nơi đây có di tích lịch sử cách mạng - Cây đa Cồn chùa là nơi diễn ra lễ hội Môn Sơn, Lục Dạ hàng năm và đặc biệt là cảnh vật của vùng này còn khá hoang sơ rất thơ mộng. Để thực hiện dự án xây dựng bản Thái văn hóa, chính quyền địa phương nên tổ chức một đoàn khảo sát thực tế và học hỏi kinh nghiệm về xây dựng bản Thái văn hóa của một số địa phương trong cả nước, đặc biệt là mô hình bản Lác của người Thái ở một số huyện Mai Châu (Hoà Bình).

Bản Lác ở Mai Châu là một điển hình trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa người Thái nơi đây và là địa chỉ văn hóa đã được khẳng định trong lòng các du khách trong và ngoài nước, và giờ đây khi nhắc đến Mai Châu là người ta lại nghĩ ngay đến bản Lác của người Thái với những điệu múa xoè, những bước nhảy sạp và những bộ Trang phục truyền thống rực rỡ đầy màu sắc... có thể nói rằng người Thái ở bản Lác - Mai Châu - Hoà Bình không những đã làm tốt công tác bảo tồn bản sắc văn hoà của tộc người mà họ còn biết  vận dụng phát huy những giá trị văn hoá ấy một cách linh hoạt, thích ứng với xu thế của đất nước và thời đại. Đây là một minh chứng điển hình cho khía cạnh là động lực phát triển kinh tế - xã hội của văn hoá.

Nhìn lại dân tộc Thái ở Con Cuông, người Thái ở đây cũng có những làn điệu dân ca, những điệu múa xóc, cũng có những nhà sàn, những điệu nhảy sạp, cũng có cơm nếp lam  và những mặt hàng thổ cẩm, cũng có những bộ trang phục rực rỡ....và được thiên nhiên ban tặng cho một phong cảnh hữu tình vậy mà tại sao bản sắc văn hoá của dân tộc này đang ngày bị mai một? Đời sống kinh tế - xã hội chậm được cải thiện? Và người Thái ở Con Cuông vẫn chỉ được biết đến là một dân tộc thiểu số đang  gặp nhiều khó khăn về mọt mặt, và là đối tượng trực tiếp chiếm số lượng lớn nhất của chương trình 135 trên địa bàn huyện.

Đó là một thực tế, bài toán không chỉ đặt ra cho các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện mà con là vấn đề các dân tộc trong toàn huyện Con Cuông đặc biệt là dân tộc Thái cần phải suy nghĩ và tìm lời giải.

Nếu Con Cuông biết  tận dụng, phát huy những thế mạnh hiện có trong bản sắc văn hoá người Thái nơi đây thì không những góp phần tích cực và hữu ích vào công tác bảo tồn, phát huy văn hoá  tộc người mà đó còn là động lực để phát triển kinh tế - xã hội của đồng bào Thái nói riêng và  toàn huyện nói chung.

12. Huyện cần có chính sách hỗ trợ nhằm khôi phục lại nghề dệt thổ cẩm truyền thống trong đồng bào dân tộc Thái. Một mặt nó góp phần rất lớn vào việc giữ gìn bản sắc văn hoá tộc người, mặt khác đây cũng là những sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao góp phần giải quyết khó khăn từng bước nâng cao đời sống kinh tế - xã hội cho đồng bào Thái. Hiện nay, toàn huyện chỉ mới có một hợp tác xác dệt thổ cẩm và đan nát do một số cá nhân đứng ra tổ chức thành lập, tuy nhiên hoạt động của hợp tác xã này còn bó hẹp trong phạm vi nhỏ, số lượng sản phẩm ít và kém phong phú, đầu ra cho sản phẩm cũng là vấn đề nan giải của các sản phẩm mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc người này chính vì thế ngoài việc khuyến khích và hỗ trợ nghề dệt thổ cẩm truyền thống trong đồng bào dân tộc Thái thì huyện cần phải tìm thị trường đảm bảo yếu tố đầu ra cho những sản phẩm dệt thổ cẩm, nếu giải quyết được vấn đề này là động lực khích lệ  rất lớn cho sự khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống, góp phần tích cực giữ gì bản sắc văn hoá Thái và phát huy nó một cách có hiệu quả giúp đồng bào ổn định đời sống.

Trên đây là một số giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường vai trò của quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc Thái ở huyện Con Cuông - Nghệ An. Mặc dù là hơi muộn nhưng "muộn còn hơn không" đã đến lúc chính quyền và nhân dân Con Cuông đặc biệt là cộng đồng dân tộc Thái  ở đây cần phải nghiêm túc và thẳng thắn nhìn nhận lại công tác bảo tồn bản sắc văn hoá tộc người Thái thời gian qua và phải đề ra những phương hướng, biện pháp thực hiện cụ thể cho thời gian tới.

KẾT LUẬN

Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Thái ở Con Cuông nói riêng là một chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, được nhân dân phấn đấu thực hiện trong suốt thời gian qua. Trên con đường xây dựng nền văn hoá mới - văn hoá xã hội  chủ nghĩa, bản sắc văn hoá tộ người Thái ở Con Cuông đã trải qua không ít khó khăn, thách thức. Song nhờ sự chỉ đạo và hỗ trợ của các cấp chính quyền cùng với sự nỗ lực của toàn dân, sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc Thái Con Cuông đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ.

Trong suốt quá trình phát triển cùng với đất nước, văn hoá truyền thống của đồng bào Thái ở Con Cuông chứa đựng trong nó cả những mặt tích cực và mặt hạn chế. Vì vậy, xây dựng môi trường văn hoá cho đông bào Thái ở Con Cuông không thể tính đến việc phát huy những lợi thế trong văn hoá truyền thống nhằm mục tiêu thoả mãn nhu cầu tinh thần, đời sống tâm linh, tư tưởng, đạo đức, lối sống của con người, đồng thời góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Sự chệch hướng trong các hoạt động này sẽ gây nên nhiễm loạn và suy thoái lối sống, đạo đức trong xã hội.

Cùng với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số nói chung và người Thái ở  Con Cuông nói riêng đang đặt ra những vấn đề cấp thiết cần phải giải quyết, trong đó có vấn đề bảo tồn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Vì vậy, việc xây dựng, tổ chức và quản lý tốt các hoạt động văn hoá truyền  thống  của đồng bào sẽ góp phần to lớn vào xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, làm cơ sở cho việc xây dựng một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời phát huy tốt những ảnh hướng tích cực của văn hoá truyền thống vào đời sống xã hội hiện nay.

Ngày nay, xu thế tiến tới hiện đại và hội nhập vào nền văn hoá của nhân loại là một quy luật tất yếu, văn hoá của người Thái ở Con Cuông cũng như văn hoá các dân tộc anh em khác nằm ngoài sự vận động của quy luật đó. Tuy nhiên trong sự vận hành nội tại của văn hoá và các yếu tố tác động của kinh tế thị trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước đã và đang đặt ra cho văn hoá các dân tộc thiểu số nói chung và văn hoá Thái ở Con Cuông nói riêng những cơ hội, thách thức mới. Một trong những thách thức cơ bản nhất, nổi trội nhất là làm thế nào để bảo tồn và phát huy được các giá trị văn hoá truyền thống tộc người trong một môi trường đầy biến động, phức tạp, làm thế nào để chủ động hội nhập mà không bị hoà tan, hiện đại mà không mất đi các giá trị văn hoá đặc sắc của tộc người Thái.
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PHỤ LỤC
GIỚI THIỆU MỘT SỐ NÉT VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG 

CỦA DÂN TỘC THÁI HUYỆN CON CUÔNG - NGHỆ AN

HÔN NHÂN CỦA NGƯỜI THÁI

Do những hoàn cảnh và điều kiện lịch sử riêng, xã hội cổ truyền của người Thái ở vùng miền tây Nghệ An nói chung, người Thái cở Con Cuông nói riêng không còn hoàn toàn giống với xã hội của người đồng độc của họ ở vùng Tây Bắc. Mặc dù vậy, xã hội của họ vẫn còn bảo lưu đậm nét những dấu ấn của xã hội cổ truyền ấy, thể hiện trên các mặt của phong tục tập quan, trong đó hôn nhân và tục lệ cưới xin là một thí dụ điển hình. 

Người thái quan niệm rằng: Việc dựng vợ gả chồng trước hết đó là quy luật của tạo hoá dành cho con người để thực hiện cái thiên chức sinh đẻ con cái, nối dõi dòng giống. Việc sinh đẻ con cái còn đáp ứng được nhu cầu lao động trong gia đình, làm chỗ dựa cho cha mẹ khi tuổi già sức yếu. ở  một khía cạnh khác, việc sinh đẻ con cái cũng còn là yêu tố tăng thêm thế lực của anh em, dòng họ. Vì thế, họ luôn muốn có “con đàn, cháu đống”.

Có thể nói, nguyên tắc hay cũng có thể gọi là quy tắc cơ bản đầu tiên trong hôn nhân của người Thái ở Con Cuông là an côn noóc họ (ngoại hôn dòng họ). Đây là nguyên tắc bất di, bất dịch được quy định bởi luật tục, mọi thành viên trong cộng đồng thân tộc sinh ra từ một ông tổ từ 5 đến 7 đời, tuyệt đối không được quan hệ hôn nhân với nhau. Người nào vi phạm sẽ bị khép tội loạn luân, mà người Thái ví hiện tượng “ma kin khi ma” (chó ăn cứt chó). Ngoài việc bị dư luận xã hội lên án, chê cười, trước hết đôi nam nữ sẽ bị “toà án” dòng họ xử phạt theo quy định của của luật tục, tuỳ theo mức độ nghiêm trọng (xa hay gần về mặt huyết thống) từ nhắc nhở, buộc phải ly hôn cho đến hình thức cao nhất là khai trừ ra khỏi dòng họ (lay ho) và đuổi đi nơi khác. Trong thực tế, nguyên tắc ngoại hôn dòng họ thường chỉ được tuân thủ nghiêm ngặt trong phạm vi cộng đồng thân tộc được sinh ra từ một ông tổ 3 đến 5 đời, thì vấn đề huyết thống luôn là vấn đề xem xét đầu tiền của người trưởng họ và các bậc cha chú trong dòng họ.

Nguyên tắc cơ bản thứ hai trong hôn nhân của người Thái ở Côn Cuông là hôn nhân thuận chiều (xắp theo, xắp coong). Trường hợp lấy ngược lại coi như vi phạm tục “quay đầu lợn” (táo hua mu). Nguyên tắc này được diễn đạt như sau: Nếu con trai của A lấy con gái của B thì con trai của B không lấy được con gái của A nữa mà chỉ lấy được con gái của C. Cũng như thế, con trai của C sẽ không lấy được con gái của B nữa mà chỉ lấy được con gái của A mà thôi. Nguyên tắc này chính là cơ sỏ hình thành 3 mối quan hệ cơ bản trong dòng họ của người Thái đó là: ải nọong - hung ta và chính xao. 

Hôn nhân của người Thái ở Huyện Con Cuông là hôn nhân một vợ một chồng, cư trú bên chồng. Việc lấy vợ lẽ thường rất hiếm, nếu có thường là do vợ cả không có con hoặc đôi khi là do ý muốn của người vợ cả. Hôn nhân của người Thái cũng còn thể hiện tính phụ quyền, tính mua bán và sự ngăn cách giàu nghèo giữa dòng họ quý tộc với dòng họ dân.

Con trai người thái khi chọn vợ ngoài việc lưu tới hoàn cảnh  kinh tế, anh em dòng họ của nhà gái, còn hướng tới một số phẩm chất đạo đức như: Sức khoẻ, tính cần cù siêng năng, nết na hiền lành và sự chung thuỷ của cô gái. Trong khi đó, các bậc cha mẹ khi dựng vợ, gả chồng cho con cái cũng thường đòi hỏi ở các chàng rể, nàng dâu tương lai một số phẩm chất cơ bản như: Sức khoẻ, sự tháo vát trong công việc ruộng nương, anh em dòng họ ít nhiều có thế lực, kinh tế tạm được.

Như vậy, trong việc chọn vợ, kén chồng của nam nữa cũng như các bậc cha mẹ ở người Thái là người ta rất thích chú trọng đến yếu tố sức khoẻ. Đây chính là yếu tố đảm bảo cho việc sinh sản con cái và nhu cầu thực tế và sức lao động. Mặc dù sắc đẹp không phải là tiêu chuẩn được đặc lên hàng đầu, song nó vẫn là yếu tố luôn được các chàng trai cân nhắc. Người Thái thường cho rằng: Sức khoẻ và sắc đẹp là những thứ trời cho, nhưng tính cần cù siêng năng, công việc đồng áng, nội trợ cũng như cung cách ứng xử trong gia đình và ngoài xã hội thì cha mẹ có thể dạy bảo được. Hơn nữa những phẩm chất đó còn được rèn luyện, thử thách nhiều trong cuộc sống thực tế. Vì thế, đôi khi người ta cũng dễ chấp nhận bỏ qua một trong vài tiêu chuẩn nào đó khi quyết định việc hôn nhân cho con cái. Trong xã hội truyền thống của người Thái ở Nghệ An trước đây nói chung, con trai quý tộc rất ít khi lấy con gái dân thường. Nếu có cũng được xem là sự ban ơn. Trong trường hợp này, để khỏi giảm uy tín và hư danh của mình, các gia đình quý tộc thường ban hành cho bố cô gái một chức dịch nhỏ. Do vai trò, địa vị giữa các nhóm Thái, giữa các nhóm thái, giữa các dòng quý tộc và chức dịch khác nhau, nên vấn đề môn đăng hộ đôi luôn được đặt ra xem xét. Hôn nhân vì thế thường có xu hướng chỉ trao đổi quan hệ giữa nội bộ các nhóm có địa vị xã hội giống nhau là chính.

Việc dựng vợ, gả chồng cho con cái còn là dịp mua bán có sự tính toán. Nhà trai là bên mua, nhà gái là bên bán và cô giáo như là thứ hàng hoá. Thật vậy, trong các lần dạm hỏi, vấn đề được hai bên trao đổi, bàn bạc nhiều nhất, kỹ càng nhất chính là giá mua người con cái “cá hua”. Theo đúng nghĩa thì cá hua là giá đầu người do luật tục quy định và phân biệt giữa dòng quý tộc với dân thường qua điều luật bất thành văn: “nang hà, xà xam”. Nghĩa là con gái quý tộc thì tối thiểu là 5 nén bạc, còn con gái dân thường, người nghèo thì tối đa là 3 nén bạc trắng (1 nén bạc trắng thường có trọng lượng từ 270 g đến 310g). Đây là mức quy định chung, nhưng trong thực tế, sự xê dịch lên xuống nhiều hay ít lại tuỳ thuộc vào sự thoả thuận của hai gia đình. Số tiền cá hua không nhất thiết phải nộp hết ngày trong một lần mà có thể nộp làm 3 lần (Lần trong quá trình ăn hỏi, 1 lần trước lúc cưới lần 1 và lần trước lúc cưới thật). Ngoài việc căn cứ và địa vị xã hội hay ít còn được căn cứ vào số của hồi môn mà nhà gái chuẩn bị cho con gái mang về nhà chồng (chăn, đệm, gối, màn, vải vóc, áo, váy, đồ nữ trang...) giá trị của số của hồi môn này thường được tính bằng tầng (hạn) như 2 tầng (xong hạn), 3 tầng (xam hạn), 4 tầng (xí hạn).
Như vậy, trong truyền thống của người Thái, hôn nhân có sự mâu thuẫn giữa tình yêu tự do trai gái với tính phụ quyền mua bán cũng như những chế định ngặt nghèo của luật tục và tập quán truyền thống. ở đây, hôn nhân thường không phải là sự phản ánh kết quả của tình yêu tự do thực sự, bởi cho dù đôi trẻ có yêu nhau, nhưng việc có nên vợ thành chồng hay không lại hoàn toàn do cha mẹ quyết định. Chính vì thế, hành động phản ứng của các cô gái thường là tự tử bằng cách ăn lá ngón, thắt cổ, hoặc trốn theo người yêu.

Trong xã hội truyền thống của người Thái, luật tục quy định rất cụ thể đối với các trường hợp chửa hoang, ngoại tình, li dị, loạn luân... chẳng hạn, ngoại tình bắt quả tang phạt cả nam nữ mỗi người 2 nén bạc trắng, kèm theo 1 con lợn “tẩy uế” cho bản. Gái chửa hoang phạt 15 lạng bạc, đàn bà goá có chửa với trai tân hoặc gái tân có chửa với đàn ông goá phạt 2 nén bạc.

Việc li dị thường ít khi xảy ra. Nếu có, trước hết bao giờ cũng phải do hai bên gia đình dàn xếp, sau đó mới xử phạt theo quy định của luật tục cụ thể là: Gải bỏ chồng đền 1 thành 2 số tiền cá hua, kèm theo các phí tổn trong các lần dạm hỏi. Trai bỏ vợ mất không số tiền cá hua, kèm theo 1 con lợn làm vía cho bố mẹ vợ. Việc chia con cái sau li hôn thường là trai theo bó, gái theo mẹ. Nếu vợ hoặc chồng tự ý bỏ thì người tự bỏ sẽ không được mang theo con cái, trừ khi đửa trẻ còn trong thời kỳ bú sữa mẹ.

Trong hôn nhân, nạn tảo hôn cũng là hiện tượng phố biến. Tuổi hôn nhân thường thấp: Gái từ 14 đến 15 tuổi, trai từ 15 đến 16 tuổi.

Một trong những tàn dư mẫu hệ còn rơi rớt lại trong hôn nhân của người Thái là vai trò ông cậu. Trong các lễ dạm hỏi, nhất thiết phải có ông ta. Ngày cưới phải có mâm cơm biếu riêng. ở người Thái, khi gả con gái bố mẹ chỉ được xem là “chầu côn” (chủ người), còn “chầu văn” (chủ hồn) lại chính là ông cậu, bởi lẽ khi đẻ, ông cậu là người đặt tên, làm vía cho cháu gái. ông cậu cũng là người quyết định số tiền cá hua. Tuy nhiên, do chế độ phụ quyền ở người Thái Nghệ An được củng cố, nên vai trò của ông cậu ngày càng giảm đi nhiều. Tục ngữ Thái có câu: “Thà bỏ chăn chớ bỏ màn, thà bỏ ông cậu chớ bỏ anh em” (chớ vang xút chí vang pha, vang xía lúng ta nha vang pí nọong), đã nói lên điều đó.

Trong hôn nhân của người Thái Con Cuông cũng còn tồn tại tục “cướp vợ” (lặc mia). Tuy nhiên, việc “cướp vợ” ở đây dựa trên phong tục tập quan. Việc “cướp” này không phải diễn ra bằng sử dụng bạo lực mà đã được sử thoả thuận và đồng tình của đôi trai gái. Đến xẩm tổi, chàng trai rủ thêm vài đưa bạn thân đến chỗ hẹn trước để đón cô gái về nhà mình. Trước khi đi, cô gái thường chỉ lấy vài bộ váy, đặc một miếng trầu lên miệng chiếc chõ đồ xôi để báo hiệu cho cha mẹ biết về việc mình trốn theo người yêu. Về đến nơi, nhà trai cử một đại diện mang ít lễ vật sang nhà gái thưa chuyện để xin với nhà gái cho chàng trai đến ở rể hoặc chọn ngày tốt xin tổ chức cưới. Trong trường hợp đã rồi, nhà gái buộc phải chấp thuận. Nhà trai chịu một khoản tiền phạt vạ, sau đó mang một con lợn, đôi gà, rượu đến làm vía cho bố mẹ cô gái là được.

Chế độ ở rể là một hình thức hôn nhân cư trú bên nhà vợ. Thực chất của việc ở rể là nhằm bóc lột sức lao động của người con trai. Thời gian ở rể là nhằm thử thách tính cần cù, siêng năng, khả năng lao động và đạo đức của chủ rể. Tuy nhiên, thời gian ở rể không quy định thống nhất. Có nơi từ 9 đến 12 năm, có nơi từ 3 đến 7 năm. Thời gian ở rể sẽ được tính bằng công lao động để trừ đi một phần tiền cá hua mà nhà trai phải nộp. Trong thực tế, thời gian ở rể bao lâu là do hai bên thông gia thoả thuận. Nguyên nhân của tục ở rể là: Do nhà trai không có hoặc không đủ tiền cá hua, ho nhà gái neo người, không có con trai, nhưng điều quan trọng nhất là do tâp quán quy định đối với mọi trường hợp, dù muốn hay không thì chú rể cũng phải đến làm việc cho nhà gái một thời nhất định là thực thi nghĩa vụ ở rể “tốc việc khươi”. Cũng có trường hợp, nhà trai nộp cho nhà gái 1 nén bạc thay thế cho thời gian thực hiện nghĩa vụ này. Có hai hình thức ở rể:

* Ở rể có định kỳ (dú khươi my hạn).

Có nghĩa là chú rể phải sang ăn, ở và làm việc cho nhà gái trong một thời gian nhất định. Trong thời gian ở rể, anh ta được coi như một thành viên của gia đình vợ, cùng ăn, cùng ở và được phép chung chăn gối với người vợ chưa cưới chính thức của mình. Cũng trong thời gian ở rể, đôi vợ chồng được phép gây một phần vốn riêng. Phần lớn những đôi vợ chồng thuộc dạng này, sau khi mãn hạn ở rể thường đã có vài ba mặt con, nên thường cư trú luôn bên quê vợ. Khi ra ở riêng, anh em nhà vợ sẽ giúp đỡ trong việc dựng nhà, được bố mẹ vợ cia cho một ít tài sản làm ăn (ruộng, trâu, bò và nông cụ).

* Ở rể đời (dú khươi xuất tơi)

Người Thái gọi hình thức ở rể đời là cuốm hươn, với hàm nghĩa là chú rể đến “ăn” ngôi nhà bên vợ. Trường hợp này là do nhà gái chủ động đề xuất với nhà trai. Nên nhà gái thường không lấy tiền cá hua. Chọn được ngày lành, tháng tốt nhà trai đưa con trai của mình sang nhà gái, hai bên thông gia làm cơm cúng báo tổ tiên và ra mắt họ hàng nhà vợ. Từ ngày ấy, chú rể đổi họ mình sang họ nhà vợ và trở thành người trụ cột trong gia đình.

* Tục lệ cưới xin (hịt khoong ết kéo đoong)

Có thể nói, cưới xin một sự kiện rất quan trọng trong chu kỳ đời người của người Thái. Thật vậy, theo quan niệm của người Thái thì sự kiện này không những chỉ là ngày hạnh phúc của đôi trẻ, niềm vui của gia đình, dòng họ mà còn là dịp sinh hoạt văn hoá mang tính cộng đồn làng bản.

Người Thái cho rằng: Con gài từ 20 tuổi trở lên coi như đã quá lửa, cô ta hoặc gia đình chắc hẳn có vấn đề bất ổn. Người ta luôn cảm thấy bất hạnh khi con gái đã lớn mà chưa ai dòm ngỏ, vì điều đó làm ảnh hưởng đến uy tín và thanh danh của gia đình. Trái lại, nếu con gái của họ mới chỉ 13-14 tuổi mà đã có gia đình đến đặt vấn đề xin dạm hỏi là niềm hãnh diện của cha mẹ. Chính vì thế, con cái tuổi từ 14-15 đã được tự do yêu đương, tìm hiểu người bạn đời của mình, cha mẹ không ngăn cấm. Điều đặc biệt là dư luận xã hội lại thừa nhận việc tìm hiểu, yêu đương của nam nữ ngay từ khi còn ở tuổi vị thành niên.

Việc làm quen và tìm hiểu của trai gái thường thông qua lao động, các dịp cưới xin và nhất là vào dịp tết nguyên đán. Vào các tuần trăng sáng, các chàng trai thường tụ tập thành từng tốp thổi sáo, kéo nhị để tỏ nỗi niềm riêng gửi gắm nơi các cô gái. Các bậc cha mẹ cũng thường dạy các làn điệu dân ca cho con cái ngay từ khi chúng còn ở tuổi thiếu niên. Theo tập quán của người của người Thái thì ban đêm con gái phải ở nhà để thêu thàu, dệt vải để chờ các chàng trai đến nói chuyện. Cũng có thể dăm ba cô rủ nhau tụ tập tại một nhà nào đó để kéo sợ đến khuya và cùng ngủ chung. Đây chính là điều kiện xuất hiện của tục ngủ mái (nòn xao) vốn đã tồn tại phổ biến cho đến những năm 70 trong các bản người Thái Nghệ An. Điều đáng nói là tục này lại được dư luận xã hội chấp nhận, các bậc cha mẹ cũng không ngăn cấm. Nguyên do có lẽ là xuất phát từ quan niệm về sự trinh tiết ở người Thái không quá khắt khe như một số dân tộc khác. Thật vậy, người ta cho rằng chuyện “ong bướm” của trai gái về mặt nào cũng là lẽ thường tình, còn “ong bướm” như thế nào, với ai lại là một chuyện khác.

Khi đã yêu nhau, người con trai thường tỏ tình bằng cách trao kỷ vật (vòng tay, giỏ đeo...) cho cô gái để làm tin. Kỷ vật này được gọi là Khoong chiết (của làm tin). Một mặt, việc trao kỷ vật có ý nghĩa như một sự khẳng định tình yêu chung thuỷ; mặt khác, nó chứng tỏ bàn tay khéo léo của mình. Gia đình hai bên cũng thường qua lại thăm hỏi, biểu quà nhau để tỏ thiện ý và đồng tính với đôi trẻ. Vào dịp thuận lợi nhất, chàng trai đặt vấn đề với cô gái để gia đình sắm lễ vật đến ăn hỏi. Cô gái theo đó cũng báo với cha mẹ mình để chuẩn bị đón tiếp đại diện nha trai. Cũng có trường hợp, đôi trẻ không hề quan biết nhau, nhưng đến dịp tết nguyên đán, cha mẹ của người con trai vẫn tự mang lễ vật đến nhà cô gái đặt lên bàn thờ, thắp hương xin tách thành cho đôi trẻ. Trong trường hợp này, nhà gái không được phép ngăn cản, nhưng nếu không đồng ý thì nhà gái sẽ trả lại các lễ vật đó. Còn đồng ý thị mọi chuyện coi như đã được định đoạt. Ngày xưa, những chuyện gán ép hay tác thành theo kiểu này nhiều khi cũng có kết quả.

Khi đôi trẻ và hai bên gia đình đã nhất trí về hôn sự, đám cưới sẽ được tiến hành tuần tự theo các bước sau:

* Chọn người làm mối (xoọc lạm)

Theo tập quán, trước khi tiến hành các lần ăn hỏi, việc đầu tiên là chọn làm làm mối (lạm). Người làm mối nhất thiết phải là nam giới và phải có một số tiêu chuẩn nhất định như am hiểu phong tục tập quán, biết ăn nói, có uy tín, gia đình tương đối khá giả. Người thái ở Con Cuông thường chọn những anh em trai bên mẹ, hoặc anh rể của mình làm mối. Cũng có khi, bạn bè chơi thân với nhau, nhận làm mối khi con cái của một trong hai người bạn dựng vợ gả chồng. Bố hoặc mẹ chàng trai trực tiếp mang một số lễ vật như rượu, trầu cau đến nhà để đặt vấn đề nhờ giúp đỡ.

Việc chọn người làm mối trong cưới xin của người Thái không phải chỉ nhằm đảm trách của người chủ hôn, mà nó còn có ý nghĩa cao hơn. Đối với người Thái, ông mối không những là người toàn quyền thay măt cho nhà trai để bàn bạc với nhà gái và thực thi các công việc theo chức năng của mình, mà còn được xem như một người bố nuôi của đôi trẻ sau. Ông gọi vợ chồng đôi trẻ là con và đối trẻ cũng gọi vợ chồng ông là bố mẹ. Chính vì thế, ngoài việc được hưởng một số quyền lợi sau đám cưới, ông cũng có một số trách nhiệm nhất định đối với vợ chồng của đôi trẻ nữa.

* Ăn hỏi (Pay tham xao)
Cần phải nói rằng, số lần ăn hỏi không có quy định thống nhất giữa các nhóm Thái. Việc ăn hỏi cụ thể là bao nhiều lần, lễ vật gồm những gì thường là do nhà gái định ra để nhà trai thực hiện. Cũng có thể, nhà gái chỉ yêu cầu ăn hỏi một lần rồi cho cưới luôn. Trong ảtường hợp này, lễ vật đương nhiên phải nhiều hơn. Nếu nhà gái ra thời hạn là sau hai năm mới được cưới thì cứ một tháng, nhà trai phải ăn hỏi một lần. Thông thương có ba lần ăn hỏi chính sau đây.

- Lần ăn hỏi thứ nhất (pay tham tựa cốc)

Người Thái ở Con Cuông gọi lần ăn hỏi thứ nhất là pay lôm quam, có nghĩa là “thưa chuyện”. Nhà trai phải thông báo cho nhà gái biết ngày giờ cụ thể lần ăn hỏi này. Thành phần đi ăn hỏi lần thứ nhất chỉ có chủ rể và một đại diện của nhà trai. Lễ vật mang theo gồm hai chai rượu, một ít quà biết (bánh sừng bò, bánh kẹo), trầu cau. Nội dung của lần ăn hỏi này là nhà trai thông báo chính thức với nhà gái về kết quả quá trình tìm hiểu của đôi trẻ và đặt vấn đề đi tới hôn nhân. Ngày hôm đó, nhà gái thường mời ông cậu đến để cùng bàn bạc với nhà trai. Trong lần này, nhà gái phải tỏ rõ ý kiến của mình chấp thuận hay không? Nếu chấp thuận thì nhà trai ra về để chuẩn bị các lần ăn hỏi tiếp theo.

- Lần ăn hỏi thứ hai (pay tham tựa xoong)

Lần ăn hỏi thức hai được gọi là pay xo quam, nghĩa là xin ý kiến nhà gái về số tiền cá hua, về các khoản lễ vật phải nộp... thành phần đi có ông mối, chủ rể, 2 người già, 2 thành niên (1 nam, 1 nữa). Lễ vật gồm 20 bánh chưng, 10 bánh sừng bó, 2 - 4 chai rượu, 2 gói trầu cau, 2 con gà, 1 bó chè xanh. Ngày đi đã được thông báo trước cho nhà gái. Khi đến nhà gái, lễ vật được bày ra, ông mối trực tiếp báo cáo số lượng các loại lễ vật đã được mang đến, trước sự chứng kiến của nhà gái. Để tỏ thiện ý, nhà gái thường mời anh em họ hàng và nhất là ông cậu đến dự, thịt thêm vài con gà để nghênh tiếp nhà trai. Sau khi nấu nướng, lễ vật được dọn ra mâm để cúng báo với tổ tiên rồi hai bên cùng ăn cơm, uống rượu. Sau bữa cơm, hai bên bắt đầu bàn bạc và đi tới thống nhất các vấn đề cụ thể như tiền thách cưới, thời hạn nộp, các đồ sính lễ khác. Đôi trẻ được mời ra để hỏi ý kiến và khẳng định việc đồng ý kết duyên thành vợ chồng trước đại diện hai bên.

- Lần ăn hỏi thứ ba (pay tham tựa xam)

Lần ăn hỏi thứ ba được gọi là pay hắt hom, có nghĩa là khẳng định lại, đồng thời bàn bạc về các loại cũng như số lượng lễ vật, thời gian để tổ chức cưới lần một; đồng thời thống nhất số tiền cá hua mà nhà trai phải nộp cho nhà gái. Số lượng người đi lần này đông hơn hai lần trước. Thông thường là từ 6 đến 8 người, trong đó có nam, nữ, già trẻ. Lễ vật gồm 30-40 bánh chưng, 20 bánh sừng bò, 3 gói trầu, 3 gói cau, 4 chai rượu, 2 con gà, 3 kg thiẹt, 5-10 gắp cá nường. Đến nơi, lễ vật được bày ra mâm, mổ ga đẻ cúng báo tổ tiên. Sau bữa cơm, hai bên bàn bạc các vấn đề cụ thể, trong đó quan trọng nhất là việc nộp tiền cá hua và chính thức thống nhất ngày tháng để tổ chức cưới lần một. Đại diện của nhà gái đưa ra các loại, số lượng lễ vật, số tiền cá hua, ông mối có thể xin giảm bớt đôi chút. Tiền cá hua thường gồm hai loại: Bạc nén và tiền mặt. Nhà trai có thể trả đủ một lần hoặc trả trước một nửa cũng được. Lễ cưới lần một nhanh hay muộn là tuỳ thuộc vào khả năng chuẩn bị của nhà trai và nhà gái. Sau lần ăn hỏi này, nếu thời gian cưới lần một còn dài thì hàng tháng, nhà trai vẫn phải đến thăm hỏi, biếu quà để thắt chặt mối quan hệ thông gia bền vững.

* Lễ cưới

- Lễ cưới lần một (đoong lạy)

Lễ cưới lần một gọi là đoong lạy với ý nghĩa là chú rể đặt áo lên bàn thờ tổ tiên của nhà vợ, đôi trẻ chính thức ra mắt họ hàng hai bên. Sau lễ cưới lần một, chú rể chính thức thực hiện thời hạn nghĩa vụ ở rể của mình và hai bên gia đình được xưng hô là dâu, rể. Tuy nhiên, do chưa phải lần cưới chính thức mà vẫn nằm trong thời gian thử thách, nên người Thái chỉ gọi cô dâu, chú rể bằng một thuật ngữ pợ hào, khươi hào. Trong tiếng Việt không có từ tương đương, nên không thể chuyển nghĩa được hai từ này.

Thành phần nhà trai gồm 12 đến 14 người có già trẻ, nam nữa, trong đó có một phù dâu, 1 phù rể. Lễ vật có bánh chưng, bánh sừng bò, gà, lợn, rượu, gạo... số lượng cụ thể do nhà gái quy định. Đến nhà gái, lễ vât được bày ra, chủ rể bỏ chiếc áo lên bàn thờ mà nhà. Gà, lợn được mổ thịt, dọn thành các mâm, ông mối để cúng báo tổ tiên nhà gái. Cúng xong, chủ rể lạy năm lần, sau đó lạy bố mẹ vợ bốn lần. Hai bên thông gia cùng ăn cơm, hát đến khuya mới thôi.

- Lễ cưới chính thức bên nhà gái (đoong tang xao)

Lễ cưới chính thức được gọi là kin đoong. Người Thái thường nói: “au pợ mi bươn, ết hươn mi mụ” (cưới dâu theo tháng, dựng theo ngày). Theo đó, người ta coi trọng ngày hơn tháng, nhưng lại coi trọng tháng hơn năm. Người Thái vốn có lịch riêng của họ và được sử dụng rộng rãi vào mọi mặt của đời sống hàng ngày. Hiện nay, tuy họ tính tháng theo âm lịch, nhưng cách tính cũng như cách sử dụng ngày, tháng  của họ lại có sự khác biệt so với âm lịch. Cụ thể là các tháng trong năm được chia thành tháng chẵn và tháng lẻ. Các tháng chẵn (bươn cụ) gồm: 2-3, 5-6, 8-9, và 11-12 (tức tháng Một và Chạp âm lịch). Các tháng lẻ (bươn piếu) gồm: 1,4,7 và 10.

Như vậy, các tháng chẵn là những tháng tốt và đều có thể tiến hành các công việc cưới xin, dựng nhà được. Tuy nhiên, ngày vốn được coi là quan trọng hơn tháng, nên việc tổ chức cưới xin nhất thiết phải được chọn những ngày tốt. Về mặt này, theo lịch của người Thái thì trong tháng chẵn có 8 ngày gọi ca ết kin (lời khuyên trong làm ăn).

Dưới đay, chúng tôi chỉ xin dịch nghĩa lời khuyên của 8 ngày đó.

Một cặm, xao lết phắc cở xạ (mùng 1, có khiếu trồng rau cỏ), Tốt

Xoong cặm, xao lết phắc xớ xạ (mùng 2, chăm chỉ, chung thuỷ), Tốt

Xăm cặm, ha hươn tốc tị đi tàn hặng (mùng 3, có số làm giàu), Tốt

Xí cặm, xao pắng lực nhinh chai (mùng 4, có nhiều con cái), Tốt

Hà cặm, quai dú lạng lưm kè (mùng 5, lười chăn nuôi), Xấu

Hốc cặm, hồng hàng le dú đông (mùng 6, bệnh tật, chết yểu), Xấu

Chết cặm, công xặng hươn xia lạ (mùng 7, chống phá sản), Xấu

Pét cặm, nà pợ mớ vít hừn (mùng 8, chồng lấy vợ mới), Xấu.

Theo lời khuyên ở trên, lễ cới chính thức thường được tổ chức vào các tháng chẵn hoặc sau khi thu hoạch xong mùa vụ. Riêng tháng 1 (tháng giêng) uy là tháng lẻ, nhưng đây là thời điểm kết thúc mùa đông, mử đầu mua xuân, nên người ta vẫn tổ chức việc cưới xin được. Như vậy, nếu tính theo ca 8 ngày thì mùng 9 của tháng sẽ làm mùng 1, mùng 10 sẽ là mùng 2 cho đến 16 sẽ ứng vào vị trí của ngày mùng 8 trong tháng. Cứ như vậy cho đến hết tháng thì thôi.

Thông thường từ khi cưới lần một cho đến lễ cưới chính thức chỉ kéo dài lâu nhất trong vòng một năm. Trong thời gian chờ đợi, hai bên thông gia vẫn thường đi lại thăm hỏi nhua, biếu quà cáp, những thứ của ngon, vật lạ.Trước ngày cưới chính thức khoảng một tuần, nhà trai cử người đem lễ vật sang nhà gái để thông báo ngày giờ sẽ đến. Nừu đường đi quá xa, nhà trai thường đến nghỉ trọ tại một gia đình trong bản để đến đúng giờ hẹn (trể giờ hẹn, nhà trai sẽ bị nhà gái phạt tiền).

Đoàn nhà trai gồm 10 đến 14 ngày. Lễ vật gồm 1 con lợn ít nhất từ 30kg trở lên, 20 kg gạo, 10 chai rượu, 4 hoặc 6 con gà, cá khô, trầu cau... số lượng cụ thể của từng lễ vật do hai bên đã thống nhất từ trước. Nừu thiếu, nhà trai buộc phải nộp thay bằng tiền mặt. Trước khi lên nhà, nhà trai cử một người đem mâm trầu cau đến trước để thông báo. Khi đoàn nhà trai đến cổng, nhà gái cử một vài người (chủ yếu là phụ nữ) ra đóng cổng và choàng lên đó một tấm mặt chăn hay tấm vải đỏ. Đây là tục lệ nhằm thử tài đối đáp người làm mối. Đại diện nhà gái dùng lời hát để giả vờ ngạc nhiên hỏi ông mối bằng nhiều câu hỏi rất hóc búa. Nếu trả lời được thì nhà gái mới mở cổng cho vào, nếu không nhà trai phải chi một ít tiền chuộc lỗi. Lúc này, trên đầu cầu thang, một tốp nam nữ của nhà gái đang chuẩn bị sẵn các thau nước bẩn (nước củ ráy, nước vo gạo) để khi đoàn nhà trai lên cầu thang, họ tập trung hắt nước làm cho đoàn nhà trai ướt hết quần áo mới cho vào nhà. Tục lệ này tàn dư của hôn nhân thời nguyên thủy, phản ánh sự giằng co giữa chế độ mẫu quyền và phụ quyền trong chế độ hôn nhân từ cư trú bên nhà vợ chuyển sang cư trú bên nhà chồng. Việc hắt các thứ nước bẩn vào đoàn nhà trai là quyền được phép  theo luật tục của họ hàng nhà gái mà nhà trai hay bất cứ một người nào có thể ngăn cản.

Vào trong nhà, các lễ vật được bày ra, ông mối báo cáo và giao nộp cho họ nhà gái rồi cùng ngồi tiếp chuyện. Thanh niên thịt lợn, mổ gà nấu nướng. Công việc nấu nướng xong xuôi, người ta dọn thành 6 mâm trở lên, tuỳ theo từng dòng họ: 1 mâm cúng ma nhà gái (pan phi hươn), 1 mâm làm vía cho bố mẹ cô dâu (pan văn), 1 mâm cúng bên ngoại nhà gái (pan lung ta) và 1 mâm cúng ông mối (phan lạm). 1 mâm cúng biểu bên nhà trai (pan đoong), 1 mâm cúng hồn của những người chết không có con thờ tự (pan canh hạnh). Tuy nhiên, số mâm cúng này nhiều hay ít còn tuỳ thuộc vào luật tục riêng của từng dòng họ. Nếu nhà trai chưa nộp hết tiền cá hua thì lần này phải nộp đủ cho nhà. Ngoài ra, nhà trai còn phải nộp một số khoản tiền (bằng bạc hay tiền giấy) như: Tiền công nuôi dưỡng của bố mẹ vợ gọi là ngân khanh mẹ, tiền xin đưa dâu gọi là ngân kho tòn pợ. Nếu cô dâu còn chị gái chưa đi lấy chồng thì nhà trai phải nộp thêm tiền qua dây chão gọi là ngân vài xiều...

 Khi các mâm cúng đã dọn xong, ông mối kính cẩn cúng dâng lễ vật cho ma nhà của nhà gái, một thầy cúng khác cúng mâm làm vía cho bố mẹ cô dâu. Cúng xong, chú rể lạy mà nhà vợ năm lạy, rồi hai họ căn cơm. Sau buổi tiệc là cuộc vui rượu cần, hát chúc tụng đến khuya mừng cho gia chủ và đôi vợ chồng trẻ. Khoảng canh một, nhà gái đem toàn bộ số của hồi môn của cô dâu ra giới thiệu để nhà trai nhận, đồng thời cũng giao luôn cô dâu cho nha trai quản lý. Nếu vì lý do nào đó, đến lúc đón dâu mà không thấy cô dâu thì nhà gái không chịu trách nhiệm nữa. Lúc này, nhà gái đem một chiếc đĩa ra đưa cho chú rể, trong đĩa có vài cái chén. Chú rể cầm chai rượu theo sự giới thiệu của ông cậu nàh gái rót rượu đi mời người một theo thứ bậc từ cao xuống thấp. Mỗi thành viên bên nhà gái đều phải nhận 1 chén rượu để uống và bỏ vào đĩa một ít tiền mừng. Tục này gọi là khươi lạy (rể lạy). Số tiền họ nhà gái mừng chú rể gọi là tiền mừng rể (ngân chòm khươi). Ngoài ra, bố mẹ vợ còn biếu chú rể một khoản tiền theo tập quán gọi là tiền gối rể (ngân mon hua khươi). Cả hai khoản tiền này được công bố rồi giao cho chú rể. Chú rể lạy tạ họ hàng và bố mẹ vợ bốn lạy.

- Lễ dưa đón dâu (tòn pợ)

Giờ đón dâu do nhà trai quyết định và thường không tính theo giờ đồng hồ mà theo bảng tính giờ gọi là lai nham và kiểu bấm độn (lực mự) theo cách tính riêng của họ. Theo đó, giờ đưa dâu thường là cung xí xum (giờ vui vẻ) được ghi trong lai nham. Tuy nhiên, giờ xuất hành phải là lúc trời còn tối, nghĩa là không nhìn rõ mặt người. Nếu không, người ta cho rằng ma quỷ nhìn thấy cô dâu đẹp mà bắt mất.

Đến giờ, ông mối thay mặt nhà trai cảm ơn họ hàng nhà gái rồi xin phép đưa dâu. Thanh niên khiêng các thứ đồ chăn, đệm... đi trước, ông mối và chú rể xuống cầu thang, vợ ông mối cầm tay cô dâu. Khi bước ra khỏi cửa, bà cô của cô dâu lấy chiếc nón đội lên đầu người cháu và thực hiện động tác kéo tay cháu của mình vào nhà, trong khi bà mối thì kéo ra ngoài. Cứ như thế vài ba lần thì thôi. Khi chưa ra khỏi làng, trên đường đi, thi thoảng  người ta lại đánh 3 tiếng chiêng báo hiệu lễ đưa dâu.

Nhà gái cử một đoàn tiễn cô dâu sang nhà trai. Số lượng ít hay nhiều không thành vấn đề nhưng phải là số chẵn (riêng bố mẹ của cô dâu không được đi). Trước  khi lên bước vào nhà chồng, cô dâu buộc phải mặc bộ y phục truyền thống của dân tộc, đầu quấn khăn, tay đeo các đồ trang sức, đi chân đất. Để tiếp đón nhà gái, trước cầu thang, người ta cho dọn sẵn một bàn rượu gọi là lầu thú moóc (rượu xua sương sớm) để chào đón đoàn nhà gái. Bố mẹ và họ hàng nhà trai thường ra đến tận cổng để đón cô dâu và chào đoàn nhà gái. Đến chân cầu thang, cô dâu và chú rể phải dừng lại để làm lễ rửa chân để nhập gia (xuối tin). Người ta để sẵn trên bục chân cầu thang một chiếc thau đựng nước và một cái gáo. Chú rể đặc chân phải lên bục, cô dâu đặt chân trái, sau đó ông mối đọc bài cúng nhập gia. Cúng xong, ông ta cầm gáo múc nước trong thau dội 2 gáo lên chân của đôi vợ chồng, rồi hai người khoác vai nhau lên nhà, đi thẳng vào buồng hạnh phúc.

​
- Lễ cưới bên nhà trai (đoong tang báo)

Trong đám cưới của người Thái, lễ cưới bên nhà trai bao giờ cũng được tổ chức to hơn, long trọng hơn lễ cưới bên nhà gái. Số lượng khách mời thường là anh em họ hàng thân tộc, tất cả các gia đình trong bản và một số gia đình ở các bản kế cận. Người ta thường tổ chức ăn uống linh đình kéo 1,2 ngày liền, nhất là những gia đình giàu có, khá giả. Và, người ta nghĩ như vậy mới vui và hãnh diện với bà con chòm xóm, nếu không thì đó sẽ là một điều bất hạnh và nhục nhã. Vì thế, số lượng lương thực, thực phẩm và rượu bao giờ cũng được chuẩn bị nhiều hơn. Số lượng này một mặt do gia chủ tự lo, mặt khác hết thảy bà con đến dự đều góp giúp thêm. Hơn thế nữa, việc tương trợ, giúp đỡ nhau giữa anh em thân tộc cũng như các gia đình trong bản khi có các công việc hệ trọng như cưới xin, tang ma, hoạn nạ và là tập quán chi phối và ràng buộc giữa các thành viên trong cộng đồng.

Do số lượng mời nhiều, nên số mâm có thể lên đến hàng trăm, việc bố trí ăn phải chia làm nhiều lượt mới hết.

Sau khi lên nhà, cô dâu, chú rể và các phù dâu, phù rể đều phải ngồi trong buồng hạnh phúc. Tại đây, người ta đặt 1 vò rượu cần có cắm 2 chiếc cần hút. Trên đỉnh cần hút được buộc treo một lọn sợi gai tượng trung cho hạnh phúc trăm năm của đôi vợ chồng. Một mâm cơm đặc ở giữa gồm có: 2 miếng mía bổ đôi, 2 chén rượu, 2 đùi gà, 1 quả trứng bổ đôi. Mọi người ngồi tim lặng để lắng nghê ông mối diễn xướng phần nghi lễ tơ hồng (phục vụ) xe tơ, kết tóc trăm năm cho đối uyên ương. Nói xong, đôi vợ chồng phải ăn hết lượt các phần thức ăn được bày trong mâm cơm. Khi ăn, vợ gắp cho chồng, chồng gắp cho vợ theo kiểu chéo tay để khẳng định hạnh phúc bền lâu, sự đồng cam cộng khổ vui sướng hay hoạn nạn đều có nhau. Trong lễ phục panh, cô dâu buộc phải búi tóc ngược và đội khăn (lễ này giống như lễ “tẳng cẩu” của người Thái Đen ở vùng Tây bắc). Việc búi tóc ngược (tăng cẩu) này chính là dấu hiệu của người con gái đã có chồng để phân biệt với các cô gái chưa chồng.

Theo tập quán, khi nấu nướng xong, bên nhà trai cũng được dọn thành 4 mâm để cúng: 1 mâm cúng mà nhà, 1 mâm cúng bên ngoại (lúng ta) 1 mâm cúng tạ ơn ông mối, 1 mâm cúng tạ ơn nhà vợ. Cúng xong, cô dâu được mời ra quỳ dưới bàn thời để lạy ma nhà của chồng, sau đó đó hai họ ngồi vào ăn cơm. Theo luật tục, họ nhà gái bao giờ cũng được mời ăn trước, được tiếp phần cơm thịt nhiều hơn. ăn cơm xong, nhà trai làm thủ tục giới thiệu cô dâu trước họ hàng gọi là pợ lạy. Cô dau cầm một khay rượu, được ông mối giới thiệu theo thứ bậc lần lượt tất cả những người trong họ nhà chồng (bố mẹ chồng, các bác, chú, anh em họ hàng nhà chồng...). Giới thiệu đến người nào, người đó đón lấy một chén rượu từ tay cô dâu uống rồi bỏ vào khay số tiền mừng. Số tiền mà bó mẹ chồng biếu con dâu được gọi là ngân tòn pợ. Tất cả số tiền này đều được công bố rồi giao cho cô dâu giữ làm vốn riêng. Sau thủ tục này, nhà trai mở rượu cần để khoản đãi bà con họ hàng và nhà gái. Tiêc rượu cần thường kéo dài cho đến tận khuya mới dứt. Trước khi nhà gái xin phép ra về, nhà trai luôn có một mâm cơm biếu bộ mẹ cô dâu gọi là pan khàu kháo pác. Tối hôm đó, nhà trai còn dành phần cơm rượu riêng để tạ ơn thanh niên nam nữ, những người đã giúp đỡ phục vụ đám cưới. ăn cơm xong, bao giờ gia chủ cũng dành một vò rượu cần cho tni sinh hoạt văn nghệ. Số rượu này gọi là làu báo xao. Trước lúc ra về, bà mối là người trực tiếp trải đôi chiếu mới trong buồng cô dâu chuẩn bị cho đêm tân hôn. Việc trải chiếu của bà mối vừa là tập quán, lại được xem là việc thiện, nên theo tập quán truyền thống, sau khi trải chiếu cho đôi vợ chồng mơi, nhà trai phải biếu bà ta một ít tiền gọi là tiền công lót ổ (ngân pốt tì non).

- Lễ tạ ơn ông mối (hừn hoi lạm)

Lễ tạ ơn ông mối sau đám cưới của người Thái gọi là hừn hoi lạm. Lễ này được tiến hành vào sáng sớm hôm sau. Đôi vợ chồng mới và bố mẹ chú rể mang một số lễ vật như: Phần thịt mông của con lợn to nhất, 1 con gà, 3 chai rượu, 2 chiếc gối, 2 chiếc đệm vải ngôi đến tạ ơn công lao của ông bà mối đã giúp cho 2 con nên vợ, nên chồng. Đến nơi, cú rể thịt gà cúng ma nhà ông mối rồi ăn cơm. Từ đây, đôi vợ chồng mới phải gọi ông nà mối là bố mẹ. Ngoài ra, hàng năm vào mùng 1 tết nguyên đán, đôi vợ chồng phải có một mâm cơm đến cúng ma nhà của ông ta, lệ này kéo dài ít nhất 5 đến 6 năm thì thôi. Khi đôi vợ chồng có con đầu lòng, dù gái hay trai thì ông mối luôn phải có một con gà, một bộ quần áo cho đứa bé. Khi đứa bé lớn lên đến tuổi dựng vợ gả chồng, nhất thiết phải mời ông mối tham dự, nếu không sẽ bị bà còn chê cười vì tội bất hiếu.

- Lễ lại mặt (âu lực pay dam đoong)

Sau đám cưới 3 ngày, đôi vợ chồng trẻ cùng bố mẹ mang lễ vật sang nhà bố mẹ cô dâu để tạ ơn. Đây là lễ không những thể hiện lòng kính trọng, hiếu thảo của con rể đối với bố mẹ vợ, mà còn là dịp để hai bên thông gia gặp gỡ, trao đổi tình cảm gắn bó mối quan hệ lung ta và nhính xao. Cuộc vui kéo dài thâu đêm. nếu nhà xa thì bên nàh trai ngủ lại một đêm, sáng hôm sau mới về. Vào ngày mùng 1 tết Nguyên đán đầu tiên sau đám cưới, con rể nhất thiết phải mang 1 con lợn khoảng 10 đến 20 kg và một số lễ vật khác như rượu, cá khô... đến chúc tết bố mẹ vợ. Sau đó, hàng năm cũng vào dịp này, vợ chồng con rể hoặc cháu ngoại đều phải có mâm cơm biếu ông bà ngoại.

RƯỢU CẦN NGƯỜI THÁI

Trong các dịp lễ tết, lễ hội, mừng nhà mới, cưới, hỏi, đón khách... uống rượu cần là điều không thể thiếu được đối với phong tục sinh hoạt văn hoá của người Thái.

Cách sản xuất, pha chế, làm men như thế nào hay thời gian làm bao nhiều thì dùng được, đó là cả một bí quyết. Bởi thế mà một vùng, một huyện vùng làm thì duy chỉ có một vài bản, làng như: “Kẻ mẻ” và Mậu đức, Con Cuông là nổi tiếng Rượu cần loại ngan khi uống ta cảm nhận được năm vị: cay, đắng, ngọt, chua, the, nồng. Đồng bào Thái làm men bằng cách lấy gạo ngâm nước khoảng 1 tiếng đồng hồ, sau đó gạn nước giã thành bột. Lá Mít (Bơ mị), lá Mía (nơ òi), lá Nhân trần (bơ há na), lá Quế (bơ quẻ) không có lá quế thì cho ít vở quế (pước quẻ) cũng được, giã thật nhỏ đem rắc trộn đều với bột gạo. Sú thêm ít nước cho dẻo rồi vắt thành bánh hình tròn dẹt to bằng lòng bàn tay, yêu cầu khi nặn bánh men phải vắt thật kho, nếu không rượu sẽ bị chua. Bánh men được rải ra nống, phủ đều rơm sạch lên trên. Để như thế 7 ngày cho lên meo đều, cất hết rơm phơi như thế 3 ngày trong bóng râm cho meo xẹp hết. Đem men phơi trên gác bếp (sấy) cho khô đến lúc nào thấy con mọt mò đến là bánh men có thể dùng được. Cách chế biến rượu cần cũng phải cầu kỳ một chút. Bước dầu người ta lấy trấu (trấu gạo nếp càng tốt) đêm đi đãi cho trôi bớt số vỏ trấu nào mà khi ngấm nước không chìm (trấu lép phía đầu vỏ trấu không còn tấm). Sau đó đem hông lên đổ ra nống rải ra cho nguội, trộn xôi vào. không có xôi có thể dùng ngô xay hoặc sắn hông chín (không dùng sắn bột, dễ bị tắc cần). Khi xôi hoặc sắn được trộn đều với trấu nhờ nguội hẳn thì cho men, tuỳ theo lượng trấu để cho men. Thường thì một chum cho khoảng 5 đến 7 viên, tán nhỏ rắc trộn thật đều. Xôi xếp khoảng 1kg vắt bẹp đem nướng than cho sém thơm, cho xuống đáy chum, sau đó cho các nguyên liệu đã làm sẵn nói trên cho vào chum sành nén thật chặt, bịt thật kín để như thế từ 3 tháng trở lên thì dùng được. Rượu cần để càng lâu càng tốt, nhưng tốt nhất chỉ nên dùng trong năm, để lâu quá trấu sẽ vụn ra không tốt, nếu bịt không kín rượu không ngon dễ bị sâu (dòi). Nén không chặt khi pha nước lã ngấm xuống, uống bị đau bụng. Chỉ cho vào chum sành không cho vào các dụng cụ bằng kim loại, chất men tác động vào dễ sinh ra độc tố, không có lợi cho sức khoẻ con người. Uống rượu cần ngon nhất là pha nước suối trong sạch (nước lã) pha xong mói được cắm cần, nước ngấm dần vi khuẩn không theo xuống qua các tâng men được và nước cốt không bị ảnh hưởng (khi chưa pha rượu cần đã có nớ cốt, có thể đốt cháy nếu là loại rượu ngon) khi uống phải cám cần xuống thật sâu tận đáy chum để tránh hút phải nước lã. Điều kiêng kị là không được thổi ngược không khí ở trong miệng vào chum, rượu sẽ mau nhạt. Khi làm nếu non mèn rượu có vị ngọt nhiều hơn, người Thái gọi là “Lỗu mẹ nhinh” (Rượu đàn bà). Nếu già men rượu sẽ nồng hơn, còn gọi là “Lẫu po xai” (Rượu đàn ông).

Người thái quan niệm rằng, cuộc vui nào cũng đều có linh hồn của cuộc đó, nên khi bắt đầu vào cuộc trước khi uống họ đều phải cúng Giàng mời linh hồn của cuộc đó về uống trước (nếu không biết cúng cũng phải nói vài lời). Sau hồn người già và khách quý uống trước họ gọi là “kin xắp li” có nghĩa là uống theo từng đợt, “ti côc” (tức là vòng đầu) “ti ki giam” (uống thăm nhau, đoàn kết) họ cùng trao đổi ý kiến với nhau là nên uống bao nhiều sừng (đơn vị đo bằng sừng bò tót, hoặc sừng trâu) cuối cùng do người làm “chàm” quyết định (chàm là người cầm trịch có trách nhiệm chào mời đong rượu như trọng tài).

Đợt đầu không tình thời gian do vậy bặt buộc người làm “chàm” phải trổ hết tài năng mời chào khách uống bằng các câu hát mời di dỏm văn hoá. Sau khi uống xong những người uống nước kể cả người già, khách quý đều phải đúng dậy múa theo nhịp khèn bè của điệu hát lăm có tiết tấu của cồng chiêng đệm theo. Những người khác tiếp tục ngồi vào sự sắp xếp của “chàm” để uống “thăm nhau”.

Uống hết lượt thăm nhau từ già, khách, trẻ, gái trai là đến uống thi, đã gọi là thi thì phải có luật uống, hiểu được luật uống thì mới cảm thấy thú vị, vui lây, say tình, say nghĩa, say men.

Có rất nhiều cách quy định định thi uống, phải được xem nhiều lần và biết tiếng thì mới hiểu được “luật uống” của họ.

Xin nêu 3 cách uống đơn giản dễ hiểu, nếu số cần là 8 thì 8 người ngồi vào, thường được đan xen năm, nữ số người được chìa làm hai bên, mỗi bên 4 người, hai bên cùng trao đổi để thống nhất cách sống.

Cách 1: “Kin lầu vang phoong” là dùng nước đong vào sừng bò tót có lỗ chảy, thời gian chảy hết bao nhiều lần đong thì dùng, hai bên căn cứ vào thời gian đó để uống, nếu bên uống trước nhiều hơn bên uống sau, thì bên uống sau phải uống thêm cho bằng bên uống trước hoặc bị phạt một sừng hay phải uống lại từ đầu và ngược lại.

Cách 2: “Kin lầu phịt kết” là dùng một thanh nứa nhỏ bằng 2 que tăm dài khoảng 10cm bẻ gấp đôi, sau đó đặt lên miệng chum rượu cần đã được đong đầy, đặt thanh nứa vào mặt nước (nửa ngoài, nửa trong) và bắt đầu uống, uống đến bao giờ mặt nước trong chum cạn xuống làm bật thanh nứa lên gọi là “phịt kết” lúc đó mới thôi và số người uống sau cũng phải uống như vậy nếu không sẽ bị phạt.

Cách 3: “Kin lầu chằm pác” là đong nước đầy chum bắt đầu uống thì “chàm” cho nước chảy từ sùng bò tót vào thẳng miệng chum, nếu uống chậm, uống ít rượu tràn ra miệng chum thì sẽ bị phạt. cứ thế uống lần lượt theo từng vòng, từng đợt, xong họ lại đứng dậy cùng nhau nhảy múa, hát đối. Bởi thế cuộc vui của họ có thể kéo dài thâu đêm.

CANH BON

Canh bon là một món dân dã của người Thái, thoạt đầu mới trông thì chẳng có gì hấp dẫn, nhưng ăn rồi nhớ mãi. Tuy dân dã thế, nhưng để làm nên bát canh bon “xịn” ngon cũng hết sức công phu.

Người ta thái mùng ở những vát mùng trông nơi con lạch có nước chảy và chỉ dùng tay giật bẹ mùng (không lấy mùng ở những nơi nước đọng, không dùng dao cắt mùng, vì làm như vậy ăn sẽ bị ngứa). Mùng được rửa sạch, để cả lá cuộn tròn gọn 3,4 lá thành một búi, một nồi canh có thể dùng từ 7-8 bùi (tuỳ theo số lượng người ăn).

Cùng nấu với mùng có da trau hun khói. Da trâu được cắt thành từng miếng to bằng bàn tay, xâu thành chuổi, đem trao dưới gác bếp để hông khói cho khô quắt lại, người ta treo thế để làm thức ăn dự trữ, khi nào cần thì đưa vài ba miếng xuống chế biến. Da trâu khô được rửa nước cho sạch bồ hóng, ngâm nước khoảng 5-10 phút, sau đó nướng trên than cho chín thơm đem ra cạo sạch, chặt thành từng miếng nhỏ, cho vào nồi ninh mềm, cho từng bùi mùng vào đun, mùng xẹp xuống, cho gạo, tấm, cùng với con nhím hoặc vèo nhím vào (năng, vào chìm đã được sấy khô).

Khi mùng nhừ, dùng đũa bếp, đánh cho mùng nhuyễn ra, da gảim muối, hoặc nước mắm, mỳ chính, bột lá sả (lá cây sả nướng dòn, giã nhỏ lấy bột), rau mùi. Một vị đặc biệt không thể thiếu đó là hạt tiêu rừng (mặc khén).

Món này người ta ăn ghém với lộc tặp mạ, có nơi gọi chờ ờng (từ khoa học cây kim anh). Khi ăn món này có vị đặc trưng của mùng, có độ keo của da trâu, có vị đắng của nang nhím, có mùi thơm của lá sả nướng, vị hơi cay của hạt tiêu rừng, có vị chát bùi của lộc mạ, ăn với cơm rất ngon miệng.

Bởi thế người thái mới có câu ca ngợi canh bon: “Canh bon non hem pác mò”. Có nghĩa là ăn canh bon ngủ quên nơi miệng nồi.

Các ông lang (thầy thuốc) người thái còn cho món ăn này có tác dụng chữa bệnh dạ dày, bệnh gan mật, giải độc.

Người Thái quan niệm rằng đây là món ăn dân dã, nên họ không mang ra tiếp khách quý, mà chỉ có những người bạn thân tình họ mới giám mời.

CƠM NẾP LAM

Mùa xuân đến, đồng bào Thái vào rừng chặt những cây nứa non về làm lạt gói bánh chưng. Họ chọn những cây non lóng dài làm lạt, số còn lại họ đốn thành từng ống, một đầu có đáy lam cơm nếp hoặc một số loại thức ăn.

Ở đây ta chỉ đề cập cơm nếp lam. Nếp được đãi sạch cho vào chậu nhôm ngâm một buổi cho nở ra, đổ ra thúng cho ráo nước. La chuối rừng non, cuộc tròn cho vào lót thành ống nứa, đong gạo nếp đã ngâm vào khoảng một phần hai ống cho một nhúm muối nhỏ vào, rót lấy nước đầy hai phần ba ống. Sau đó dùng lá chuối nút đầu ống và lam ống nứa con trên than hồng, không hơ trực tiếp vào lửa, có thể cháy ống nứa mà cơm lại chín không đều. Xoay trở ống nứa cho nóng đều, sém dần, khi nước trong ống nứa sôi cạn toả mùi thơm phức, ống nứa sém đều là cơm đã chín. Đưa ống com lam ra chờ cho giảm độ nóng, mở nút lá chuối, lấy dao khứa miệng ống ra thành từng thanh nhỏ khoảng 1 cm. Dùng dao chẻ bó lớp bỏ tinh (cật) ở bên ngoài để lại lớp vỏ giấy. Khi ăn, ta chỉ cần dùng tay bốc lớp vỏ gâíy như bóc chuối, ta có được thỏi cơm nếp lam có quấn lá chuối rừng, mùi thơm của ống nứa non, lá chuối rừng non, cùng với cơm nếp lam tạo thành mùi vị đặc trưng ăn rất dẻo và ngon miệng. Nếu bạn muốn ăn cơm lam sém và nóng thì chỉ cần lam lại ống khi đã được bóc hết lớp vỏ tinh, lớp vỏ giấy tuy sém nhưng vẫn “an toàn” vì bên trong còn lớp vỏ chuối rừng bao bọc. Cơm nếp lam ăn với cá mát nướng.

Uống nước chè đâm.

Bên dòng suối trong.

Nghe con chim hót

Líu lo trên cành.

Bạn sẽ được sống những giây phút thanh bình, ngon lanh, thú vị./.
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2. Một số chủ trương, chính sách nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá người Thái ở Con Cuông

3. Những thuận lợi khó khăn trong quản lý Nhà nước đối với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá người Thái ở Con Cuông

3.1. Thuận lợi

3.2. Khó khăn

4. Những kết quả đạt được trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Thái ở Con Cuông thời gian qua

4.1. Thành tựu

4.2. Tồn tại, hạn chế

5. Sự cần thiết của quản lý Nhà nước đối với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Thái ở huyện Con Cuông - Nghệ An

Chương III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NÂNG CAO VAI TṚ QUẢN LƯ NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC BẢO TỒN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC THÁI HUYỆN CON CUÔNG - NGHỆ AN
I. Phương hướng chung

II. Một số giải pháp cụ thể 

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC: Giới thiệu một số nét văn hoá truyền thống của dân tộc Thái huyện Con Cuông - Nghệ An

1. Hôn nhân của người Thái

2. Rượu càn người Thái

3. Canh Bon

4. Cơm nếp Lam
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